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CHƯƠNG I: 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư:  

Công ty TNHH TIP MANUFACTURING 

- Địa chỉ trụ sở chính: Một phần Lô CN-10, KCN Vân Trung, xã Vân 

Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật: Chen Du Du _  Chức vụ:  Tổng giám đốc 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2301215309 đăng ký lần đầu 

ngày 18/07/2022, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 17/04/2023 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 9847444247 đăng ký lần đầu ngày 

29/11/2022, cấp thay đổi lần 3 ngày 06/11/2023. 

2. Tên dự án đầu tư 

Tên dự án: Tên dự án “Nhà máy TIP MANUFACTURING”. 

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần Lô CN-10, KCN Vân Trung, xã Vân 

Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. 

Dự án “Nhà máy TIP MANUFACTURING” được Ban Quản lý các KCN 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 9847444247 đăng ký lần đầu ngày 

29/11/2022 với mục tiêu: Sản xuất sơn, vecni và các chất sơn, quét tương tự; sản 

xuất mực in và ma tít chi tiết: Sản xuất các loại sơn dùng cho ngành sản xuất các 

sản phẩm điện tử, xây dựng, công nghiệp với công suất 2700 tấn/năm. 

Ngày 25/4/2023 Dự án được Ban Quản lý các KCN cấp điều chỉnh chứng 

nhận đăng ký đầu tư lần thứ 2 điều chỉnh mục tiêu, quy mô như sau: 

- Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại chưa phân vào đâu, chi tiết: Sản 

xuất, gia công dụng cụ mài và phụ kiện. Số lượng 1.000.000 sản phẩm/năm. 

- Sản xuất các loại sản phẩm từ nhựa chi tiết: Sản xuất, gia công các bộ 

phận bằng nhựa của đồng hồ thông minh, tai nghe, vòng đeo tay, vỏ, ốp điện thoại, 

các linh phụ kiện bằng nhựa của điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác: 

số lượng 700.000 sản phẩm/năm.  
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- Sản xuất các loại sản phẩm từ cao su, chi tiết: Sản xuất, gia công các bộ 

phận bằng cao su của tai nghe, đồng hồ thông minh vỏ điện thoại và các phụ kiện 

khác: số lượng 700.000 sản phẩm/năm.  

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu chi tiết : Sản xuất, gia công giấy 

nhám, khối chà nhám và các vật kiệu mài. Số lượng 1.000.000 sản phẩm/năm. 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 

dụng hoặc đi thuê, chi tiết: cho thuê nhà xưởng. Sô lượng 2.150 m2. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh và tình hình kinh tế thế giới chủ dự án vẫn 

chưa thực hiện dự án theo chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.  

Ngày 06 tháng 11 năm 2023, công ty tiếp tục xin điều chỉnh giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và đã được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 

cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9847444247, chứng nhận điều chỉnh thay 

đổi lần thứ 3 với mục tiêu, quy mô: 

- Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại chưa phân vào đâu, chi tiết : Sản 

xuất, gia công dụng cụ mài và phụ kiện. Số lượng 1.000.000 sản phẩm/năm. 

- Sản xuất các loại sản phẩm từ nhựa chi tiết: Sản xuất, gia công các bộ 

phận bằng nhựa của đồng hồ thông minh, tai nghe, vòng đeo tay, vỏ, ốp điện thoại, 

các linh phụ kiện bằng nhựa của điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác: 

số lượng 700.000 sản phẩm/năm.  

- Sản xuất các loại sản phẩm từ cao su, chi tiết: Sản xuất, gia công các bộ 

phận bằng cao su của tai nghe, đồng hồ thông minh vỏ điện thoại và các phụ kiện 

khác: số lượng 700.000 sản phẩm/năm.  

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu chi tiết : Sản xuất, gia công giấy 

nhám, khối chà nhám và các vật kiệu mài. Số lượng 2.000.000 sản phẩm/năm. 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 

dụng hoặc đi thuê, chi tiết: cho thuê nhà xưởng. Sô lượng 2.150 m2. 

Do nhu cầu của thị trường nên thời gian tới chủ dự án dự kiến bổ sung 

thêm 01 dây chuyền sản xuất dây cáp sạc của điện thoại di động với công suất 

200.000 sản phẩm/năm (thuộc mã ngành sản xuất linh kiện điện tử). Chủ dự án 

đang làm hồ sơ xin điều chỉnh chứng nhận đăng ký đầu tư để bổ sung mục tiêu 

nêu trên theo quy định. Dự án cam kết chỉ thực hiện mục tiêu này sau khi có Giấy 

phép môi trường và Điều chỉnh chứng nhận đăng ký đầu tư. 
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Dự án có mục tiêu sản xuất dây cáp sạc cho điện thoại di động thuộc Danh mục 

ngành nghề ngề sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ với quy mô trung bình (200.000 sản phẩm/năm). Dự án nằm trong KCN Vân Trung 

không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại điểm c, khoản 1 điều 28 của 

Luật Bảo vệ môi trường. Mặt khác, Dự án có tổng vốn đầu tư là 67.865.000.000 Việt 

Nam đồng thuộc nhóm B theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công (Dự án 

thuộc nhóm các ngành công nghiệp khác theo mục III phần B phụ lục I của Nghị định 

số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều Luật Đầu tư công) nên dự án thuộc danh mục các dụ án đầu tư nhóm 

II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4 điều 28 Luật bảo vệ 

môi trường (Theo số thứ tự 2 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). Do vậy dự án không thuộc đối tượng lập Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường Điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường 2020.   

Dự án thuộc đối tượng lập Giấy phép môi trường theo quy định tại khoản 

1, điều 39 và theo điểm a, khoản 3, điều 41 dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép môi trường của UBND cấp tỉnh. 

Cấu trúc và nội dung của báo được trình bày theo quy định tại mẫu tại Phụ 

lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính Phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật  bảo vệ môi trường. 

3. Công suất công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Quy mô công suất của dự án: Công ty được Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc 

Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 9847444247 đăng ký lần 

đầu ngày 29/11/2022, điều chỉnh lần thứ 3 ngày 06/11/2023, với quy mô như sau:  

- Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại chưa phân vào đâu, chi tiết : Sản 

xuất, gia công dụng cụ mài và phụ kiện. Số lượng 1.000.000 sản phẩm/năm. 

- Sản xuất các loại sản phẩm từ nhựa chi tiết: Sản xuất, gia công các bộ 

phận bằng nhựa của đồng hồ thông minh, tai nghe, vòng đeo tay, vỏ, ốp điện thoại, 

các linh phụ kiện bằng nhựa của điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác: 

số lượng 700.000 sản phẩm/năm.  
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- Sản xuất các loại sản phẩm từ cao su, chi tiết: Sản xuất, gia công các bộ 

phận bằng cao su cảu tai nghe, đồng hồ thông minh vỏ điện thoại và các phụ kiện 

khác: số lượng 700.000 sản phẩm/năm.  

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu chi tiết : Sản xuất, gia công giấy 

nhám, khối chà nhám và các vật kiệu mài. Số lượng 2.000.000 sản phẩm/năm. 

- Sản xuất dây cáp sạc của điện thoại di động 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 

dụng hoặc đi thuê, chi tiết: cho thuê nhà xưởng. Sô lượng 2.150 m2. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

3.2.1.Quy trình gia công sản xuất giấy nhám, khối chà nhám và các vật 

liệu mài 

 

Hình 1. 1. Hình ảnh sản phẩm của dự án 
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 Hình 1. 2 Sản xuất giấy nhám, khối chà nhám và các vật liệu mài 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nguyên liệu được nhập là Phôi nhôm và hợp kim nhôm (không sử dụng nguyên 

liệu tái chế).  

Tiếp đến công đoạn lắp khuôn vào máy đúc để thực hiện quy trình sản xuất. 

Nguyên liệu được đưa vào lò đúc điện ở nhiệt độ từ 620oC đến 800oC nóng chảy. 

Lò đúc được sử dụng với công nghệ hiện đại. Máy đúc tạo ra các khối có kích thước và 

hình dáng theo yêu cầu. Sau khi tạo thành hình dạng yêu cầu, khối kim loại được làm 

mát bằng nước, hệ thống làm mát nước tuần hoàn, nước làm mát được ống dẫn đến các 

máy đúc, sau đó được robot vận chuyển từ máy đúc ra ngoài để kiểm tra đưa đến công 

đoạn tiếp theo. Các sản phẩm khi phát hiện lỗi hỏng tại bước kiểm tra sau công đoạn 

đúc sẽ được tận dụng đưa lại lò đúc. 

Xịt màu cam 
CTNH 

 

Lò đúc bằng điện 

 ( 620-800oC) 

Kiểm tra  

Lắp khuôn vào máy đúc   

Phôi nhôm, hợp 

kim nhôm, 

đồng,... 

Nước làm mát 

 

Bao bì, tem, 

nhãn,…… 

CTR 

Bán thành phẩm 

Vụn kim loại  

Tiếng ồn, nhiệt độ, 

Khí thải, cặn nước 

làm mát thải 

Gia công 

(đục mép, tiện, tán đinh,…) 

 

Dán xốp (bọt biển) 

Xuất hàng 

CTR 
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Thành phẩm sau đúc được cắt tỉa bằng các máy gia công tạo hình đục mép, máy 

tiện, máy tán đinh... để tạo hình khuôn mẫu theo yêu cầu sản phẩm theo và thiết kế đã 

được lập trình sẵn. Căn cứ vào bản vẽ thiết kế, khối vật liệu được đục mép, sau đó tiếp 

tục tạo hình trên các máy tiện, máy tán đinh thành các sản phẩm có kích thước, hình 

dạng theo yêu cầu.  

Sau khi được tạo hình sản phẩm sẽ được làm sạch bằng cồn và đưa sang máy xịt 

keo màu cam trong buồng kín rồi được chuyển đến công đoạn dán giấy nhám. Giấy 

nhám được dán trên bề mặt sản phẩm rồi qua công đoạn ép, cắt theo hình dạng của khối 

nhôm đã được tạo hình để hoàn thiện sản phẩm.  

Tiếp đến công đoạn kiểm tra sản phẩm, công nhân sẽ kiểm tra ngoại quan sản 

phẩm, các sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang bộ phận đóng gói, xuất hàng cho 

khách. 

 

 Hình 1. 3. Máy đúc kèm nồi nấu nhôm của dự án. 

 

 Hình 1. 4. Máy tán đinh của dự án. 
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Hình 1. 5. Máy tiện của dự án. 

 

Hình 1. 6. Máy cán xốp của dự án. 

 

 

Hình 1. 7. Máy xịt sơn của dự án. 
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3.2.2.Quy trình gia công sản xuất các linh phụ kiện bằng nhựa của điện 

thoại di dộng và các phụ kiện khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình công nghệ : 

- Kiểm tra nguyên liệu đầu vào (cáp USB type - C, dây, điện trở bốn lõi). 

- Sau đó tiến hành gia công cắt dây, tước hai đầu dây và  

- Hàn cổng type-C cùng với đầu USB-A ở hai đầu của dây. 

- Kiểm tra toàn diện dây bằng mắt thường sau đó thử dây với máy kiểm tra 

dây để đảm bảo dây hoạt động tốt.  

- Ép phun nhựa hai đầu dây để bọc phần cổng type-C và đầu USB-A tránh 

sản phẩm hở và gia tăng tuổi thọ của sản phẩm. 

- Kiểm tra an toàn sản phẩm lại để đame bảo sản phẩm an toàn và hoạt động 

tốt. 

- Đếm số lượng dây sau đó đóng gói sản phẩm nhập kho chờ giao hàng. 

Nguyên liệu: cáp USB 

type - C, dây, điện trở bốn 

lõi 

Kiểm tra nguyên vật liệu 

đầu vào  

Cắt dây 

CTR: nilon bọc nguyên 

liệu, thùng bìa carton, 

nguyên vật liệu lỗi 

Bóc dây CTR 

CTR 

Lắp cáp USB, điện trở, cổng type vào dây 

Khí thải Hàn 

CTR: thùng bìa 

carton, nilong 

 Kiểm tra, Đóng gói, xuất 

hàng 

Gia nhiệt nhựa Khí thải 
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3.2.3. Quy trình sản xuất các sản phẩm từ cao su  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình công nghệ : 

B1: Kiểm tra nguyên liệu đầu vào gồm có silicon, màu 

B2: Cao su nhập về được cán thành tấm bằng máy cuốn trục thành tấm đặt 

trên tấm nilong.  Sau đó sẽ được công nhân cắt thành từng tấm nhỏ, tùy theo hình 

dạng của sản phẩm nhu cầu của khách hàng. Công đoạn này được công nhân thực 

hiện bán thủ công. 

B3: Nguyên liệu sau khi được cắt thành tấm nhỏ được công nhân cho vào 

máy tạo hình chân không để tạo hình sản phẩm. Thành phẩm sau ép sẽ được công 

nhân đứng máy ấn nút tự động chạy ra lúc này sản phẩm đã thành hình và được 

công nhân lấy ra khỏi máy. Sau đó sản phẩm sẽ được kiểm tra bằng mắt thường 

và kiểm tra bằng máy  

B4: sản phẩm sau khi qua công đoạn trên sẽ được đưa vào tủ lưu hóa thứ 

cấp  

B5: thành phẩm sau sau khi lưu hóa thứ cấp thì sản phẩm sẽ được đem đi 

in đục lỗ, khắc lade theo hình dạng đã được khách hàng đặt thiết kế trước  

B6: Kiểm tra  

B7: Đóng gói nhập kho 

Nguyên liệu đầu vào 

Trộn, cắt cao su 

Tạo hình cao su 

lưu hóa thứ cấp  

 

In, đục lỗ, khắc lade 

Kiểm tra 

Đóng gói nhập kho 
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3.2.4. Sản xuất, gia công các sản phẩm từ nhựa: 700.000 sản 

phẩm/năm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Hình 1. 8. Quy trình sản xuất sản xuất, gia công các sản phẩm từ nhựa 

Bước 1: Chuẩn bị liệu (Hạt nhựa) 

Bước 2: Hạt nhựa được gia nhiệt nhựa ở nhiệt độ 80 độ C rồi cho sang máy 

ép nhựa để đúc tạo hình sản phẩm. Sản phẩm được để khô tự nhiên sau đó 

công nhân lấy ra chuyển sang công đoạn kiểm tra. 

 Bước 3: Kiểm tra.  

- Sản phẩm lỗi, hỏng được đưa về khu vực lưu giữ chất thải thông thường. 

- Sản phẩm đạt đưa tới bước tiếp theo 

Bước 4: Đóng gói  

Bước 5: Nhập kho 

Bước 6: Xuất hang 

 

 

 

 

Nhập kho nguyên liệu 

Gia nhiệt (80oC) 

Ép nhựa 

Kiểm tra  

Đóng gói 

Bao bì, giấy bọc 

Nhiệt  

Hơi hữu cơ, tiếng ồn, nhiệt,  
bavia 

Sản phẩm lỗi 

Bao bì, giấy bọc 

Nhập kho 

Hạt nhựa 
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3.2.5 Sản xuất, gia công dụng cụ mài và phụ kiện: 1.000.000 sản phẩm/năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 9. Quy trình Sản xuất, gia công dụng cụ mài và phụ kiện 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Sau khi nhận đơn hàng bộ phận thiết kế sẽ lên thiết kế trên máy rồi cho nguyên 

liệu (nhôm, hợp kim nhôm) vào máy cắt tự động theo bản vẽ đã được thiết kế. 

Sau đó nguyên liệu được chuyển sang công đoạn gia công bằng các máy tạo 

mép, tiện, máy mài để tạo hình theo đơn đặt hàng. Các sản phẩm sau gia công 

được kiếm tra nếu chưa đạt sẽ được quy lại gia công tại các máy trên đến khi 

đạt  theo yêu cầu của đơn hàng tiến hành đóng gói, lưu kho và xuất hàng. 

 

 

Vụn kim loại 

 

 

Cắt theo bản vẽ  

(Máy cắt tự động) 

Đơn hàng  

Nguyên liệu: Nhôm, 

hợp kim nhôm 

Sản phẩm lỗi hỏng  

Gia công (tạo mép, tiện, …) 

Thiết kế 

Kiểm tra  

 

Chuẩn bị nguyên liệu 

Xuất hàng  

 

Bao bì, tem, nhãn,…  Bao bì, tem, nhãn 

hỏng thải,… 
Đóng gói, lưu kho  

 

Sản phẩm lỗi hỏng  Kiểm tra  
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3.2.6. Hoạt động cho thuê nhà xưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 10. Hoạt động cho thuê nhà xưởng 

Dự án dự kiến cho thuê nhà xưởng với diện tích 2.150 m2 với ngành nghề 

là sản xuất linh kiện điện tử (chỉ sử dụng 50 công nhân). Đối với diện tích nhà 

xưởng và các hạng mục công trình phụ trợ của đơn vị thuê sẽ căn cứ vào nhu cầu 

của đơn vị thuê, sẽ được liệt kê chi tiết tại hợp đồng thuê nhà xưởng tiến hành ký 

kết hợp đồng.  

Công ty dự kiến cho đơn vị thuê với số lượng công nhân khoảng 30 người, 

không phát sinh nước thải sản xuất. 

Đơn vị thuê nhà xưởng sẽ phát sinh các loại chất thải từ quá trình hoạt 

động như: Khí thải, nước thải, chất thải rắn.... Mỗi loại hình sản xuất, quy mô, 

công suất của các đơn vị phát sinh các loại chất thải khác nhau. 

Hiện tại, hạ tầng bao gồm: nhà xưởng, văn phòng, hệ thống giao thông, điện 

nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, PCCC… đã được chủ dự án hoàn thiện 

trước để cho thuê. 

 Chủ dự án sẽ quản lý chung đối với hoạt động xả thải đối với các đơn vị 

thuê xưởng, đồng thời quản lý, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng các 

quy định pháp lý về môi trường. 

 Đối với khí thải: 

Đơn vị thuê nhà xưởng có trách nhiệm xây dựng hệ thống thu gom, xử lý 

khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất đảm bảo các quy chuẩn cho phép trước 

Cho các đơn vị thuê nhà 

xưởng để sản xuất 

Quản lý hạ tầng khu nhà 

xưởng, các công trình bảo 

vệ môi trường,… 

CTSH, CTSX, CTNH, 

Bụi, khí thải,… 

CTSH, CTSX, 

CTNH, Bụi, khí 

thải,… 

Cơ sở hạ tầng đã xây dựng 
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khi thải ra môi trường. Đơn vị thuê nhà xưởng có trách nhiệm tự bố trí hệ thống 

thu gom, xử lý khí thải trên phần diện tích được thuê. 

Việc quản lý, xử lý khí thải của đơn vị thuê nhà xưởng sẽ chịu sự quản lý, 

kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước 

về môi trường. 

 Đối với chất thải thông thường và chất thải nguy hại:  

Đơn vị thuê nhà xưởng có trách nhiệm thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải 

phát sinh và tự bố trí trên phần diện tích thuê. Việc quản lý, xử lý chất thải của các 

đơn vị thuê nhà xưởng chịu sự quản lý, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước các 

cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

 Đối với nước thải sinh hoạt:  

Chủ dự án chịu trách nhiện thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh 

của đơn vị thuê nhà xưởng, đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối ra hệ thống thu gom nước thải tập 

trung của KCN Vân Trung để xử lý. 

 Đối với nước thải sản xuất: 

Chủ dự án không cho thuê nhà xưởng đối với doanh nghiệp có phát sinh 

nước thải sản xuất mà cần phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lý. 

Đối với doanh nghiệp có phát sinh nước thải sản xuất nhưng phát sinh với 

khối lượng nhỏ và thuê đơn vị có chức năng xử lý thì các công ty đó có trách 

nhiệm tự thu gom, quản lý và phải hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển 

đem đi xử lý theo quy định.  

* Trách nhiệm của chủ dự án và các đơn vị thuê nhà xưởng: 

- Đối với chủ dự án: 

Chủ đầu tư bố trí các hạng mục công trình phụ trợ bao gồm: nhà để xe, hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt cho các đơn vị thuê nhà xưởng.  

+ Chịu trách nhiệm quản lý về hạ tầng kỹ thuật của dự án (hệ thống nhà 

xưởng, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung, hệ thống cây xanh, giao thông...). Đảm bảo vận hành trạm xử lý nước thải 

sinh hoạt đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải công nghiệp) trước khi đấu ra hệ thống thu gom nước thải tập trung 

của KCN Vân Trung để xử lý 
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 + Thường xuyên đôn đốc các đơn vị thuê nhà xưởng thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật về BVMT. 

 + Chịu trách nhiệm quản lý và vệ sinh tại khuôn viên chung của công ty 

và các đơn vị thuê nhà xưởng. 

 + Yêu cầu đơn vị thuê nhà xưởng phải có thủ tục về môi trường trước khi 

hoạt động sản xuất và thực hiện đúng các yêu cầu trong hồ sơ môi trường được 

phê duyệt. 

 Chủ dự án chịu trách nhiệm duy trì bảo dưỡng công trình nhà xưởng, kho 

chứa, nhà để xe, trạm xử lý nước thải, sân đường nội bộ và các hạng mục công 

trình sử dụng chung tại dự án. 

- Đối với đơn vị thuê nhà xưởng: 

+ Lập thủ tục về môi trường trước khi tiến hành hoạt động sản xuất. 

+ Thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. 

+ Thực hiện đúng các quy định chung của chủ dự án là Công ty TNHH 

TIP Manufacturing. 

+ Đối với công trình lưu giữ chất thải: đơn vị thuê nhà xưởng phân loại, 

thu gom về khu vực lưu giữ đã được chủ dự án bố trí và Ký hợp đồng với đơn vị 

có chức năng để thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. Chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường đối với các chất thải 

phát sinh tại công ty. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 

- Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại chưa phân vào đâu, chi tiết: Sản xuất, 

gia công dụng cụ mài và phụ kiện. Số lượng 1.000.000 sản phẩm/năm. 

- Sản xuất các loại sản phẩm từ nhựa chi tiết: Sản xuất, gia công các bộ phận 

bằng nhựa của đồng hồ thông minh, tai nghe, vòng đeo tay, vỏ, ốp điện thoại, các 

linh phụ kiện bằng nhựa của điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác: số 

lượng 700.000 sản phẩm/năm.  

- Sản xuất các loại sản phẩm từ cao su, chi tiết: Sản xuất, gia công các bộ phận 

bằng cao su của tai nghe, đồng hồ thông minh vỏ điện thoại và các phụ kiện khác: 

số lượng 700.000 sản phẩm/năm.  
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- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu chi tiết : Sản xuất, gia công giấy 

nhám, khối chà nhám và các vật kiệu mài. Số lượng 2.000.000 sản phẩm/năm. 

- Sản xuất dây cáp sạc của điện thoại di động: 200.000 sản phẩm/năm. 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê, chi tiết: cho thuê nhà xưởng. Sô lượng 2.150 m2. 

4. Nguyên, nhiên, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn 

cung cấp điện nước và các sản phẩm của dự án 

Nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động của dự án gồm: dây cáp, linh kiện 

nhựa, hạt nhựa nguyên sinh,... 

Các nguyên liệu này được nhập khẩu từ các đơn vị chuyên cung cấp thiết 

bị tại Trung Quốc hoặc được mua tại thị trường trong nước. 

 Nhu cầu nguyên vật liệu, hóa chất dự kiến sử dụng trong 01 năm như sau:  

.Bảng 1. 1. Nhu cầu sử dụng các loại nguyên, vật liệu, hóa chất trong giai 

đoạn hoạt động trong 1 năm 

STT Tên nguyên liệu Xuất xứ Khối lượng sử 

dụng (tấn/năm) 

Quy trình sử 

dụng 

I Sản xuất, gia công dụng cụ mài và phụ kiện: 1.000.000 sản phẩm/năm. 

1 Nhôm định hình Việt Nam/ 

Trung Quốc 

40,1 Mài, tạo mép, 

tiện 

2 Các loại bao bì 

nhựa để kê đệm và 

lót sản phẩm. 

Việt Nam 0.2 Đóng gói 

II Sản xuất, gia công dây kết nối điện thoại : 200.000 sản phẩm/năm 

1 Dây cáp Việt Nam/ 

Trung Quốc 

0,64 

3 Nắp chắn bụi Trung Quốc 0,15 

4 Thiếc Trung Quốc 0,05 

5 Chất trợ hàn Trung Quốc 0,3 

6 Hạt nhựa Trung Quốc 0,3 

7 Cổng USB Trung Quốc 440 cái 

III Sản xuất, gia công các sản phẩm từ nhựa: 10.000.000 sản phẩm/năm 

700.000 sản phẩm/năm 
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1 Hạt nhựa nguyên 

sinh (PC, ABS) 

Việt Nam/ 

Trung Quốc 

10,5 

IV Sản xuất các loại sản phẩm từ cao su: 500 sản phẩm/năm 

1 Silicon Việt Nam/ 

Trung Quốc 

5 

2 Hạt màu Việt Nam/ 

Trung Quốc 

0,1 

V 
Sản xuất, gia công giấy nhám, khối chà nhám và các vật kiệu mài. 

Số lượng 2.000.000 sản phẩm/năm. 

 

1 Phoi nhôm Việt Nam/ 

Trung Quốc 

70 

2 Giấy nhám Trung Quốc 2 

3 Sơn xịt màu cam Việt Nam 2,7 

4 Keo dán Việt Nam 3,2 

5 Cồn làm sạch Việt Nam 3 

9 

Dầu bôi trơn:  

Thành phần: 

PARAPHIN: 70-

80%), 2,6-

DITERTBUTYL 

PHENOL: 0,1-

0,25%, nhóm cung 

cấp nhiệt điện 

hydrotreated, Dầu 

khí: 20 - < 30%. 

Trạng thái vật lý: 

Chất lỏng. Màu: Đỏ 

Việt Nam 40 

(Nguồn: Công ty TNHH Tip Manufacturing) 

Công ty cam kết tất cả nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng cho xây dựng cũng 

như hoạt động của dự án không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo 

quy định hiện hành. Đồng thời không sử sụng phế liệu trong quá trình sản xuất.      

- Thành phần sơn xịt màu cam: nhựa NC và Acrylic Lacquer phối hợp 

cùng chất tạo màu đặc biệt. 
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- Thành phần keo dán: Thành phần chủ yếu của sản phẩm là nhựa tăng độ 

dính, cao su tổng hợp, rất an toàn và thân thiện với người sử dụng. Vì vậy keo 

dán cũng hoàn toàn không có các màu khó chịu như một số loại keo khác… 

Keo dán có khả năng bám dính, liên kết các vật liệu tương đối tốt, thích hợp 

với mọi điều kiện thời tiết khác nhau, kháng nước khá hiệu quả, đáp ứng được 

mọi hoàn cảnh sử dụng. 

b. Nhu cầu nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý môi trường 

Nhu cầu dự kiến sử dụng trong 01 tháng như sau:  

TT Hóa chất Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

1 
Hóa chất khử trùng 

Clo dạng viên 
kg/tháng 3 Việt Nam 

Công ty cam kết tất cả các máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, hóa chất sử 

dụng cho xây dựng cũng như hoạt động của Cơ sở không thuộc danh mục cấm sử 

dụng ở Việt Nam theo quy định hiện hành. 

*Nhu cầu sử dụng điện 

- Nhu cầu sử dụng nước:  

 Số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH TIP Manufacturing 

là 50 người, số lượng công nhân viên của đơn vị thuê xưởng dự kiến lớn nhất là  

100 người. Vậy tổng  số cán bộ công nhân viên toàn dự án  là 150 người. Nhu 

cầu nước sử dụng cho sinh hoạt của công nhân viên nhà máy và đơn vị thuê 

xưởng lấy theo TCXD 33-2006 là 100 lít/người/ngày, tuy nhiên do hoạt động 

trong các nhà máy sản xuất thì lượng tiêu thụ nước sinh hoạt của công nhân chỉ 

khoàng 50 lít/người/ngày. Như vậy, nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt là 50 

lít x 150 = 7500 lít/ngày=  7,5 m3/ngày.đêm. 

Nhu cầu nước cấp cho công đoạn làm mát khoảng 2 m3/ngày. 

Như vậy tổng nhu cầu sử dụng nước của dự án là 9,5 m3/ngày. 

Nguồn cung cấp nước: Nguồn nước sử dụng được đấu nối từ nguồn nước 

sạch cung cấp qua hệ thống cấp nước của KCN Vân Trung do Công ty TNHH 

FuGiang cung cấp. 

- Nhu cầu về điện: Công ty sử dụng nguồn điện cấp từ Điện lực Việt Yên 

qua trạm biến áp 3 pha công suất 22kV. Nguồn điện Công ty sử dụng trong công 
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ty khi đi vào hoạt động chủ yếu phục vụ các mục đích sau: 

+ Phục vụ cho hoạt động của các máy móc vận hành dây chuyền sản xuất; 

+ Phục vụ cho nhu cầu của nhân viên, chiếu sáng xung quanh... 

* Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động của dự án 

Bảng 1. 2. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất. 

TT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượn

g 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Tình 

trạng  

1 

Máy ép giấy nhám dung để sx 

dụng cụ mài, mode : KW-002, 

cs: 3.7KW/300V 

Cái 1 2022 
Trung 

Quốc 

Mới 

93% 

2 
Máy ép thủy lực, mode : KSH 

R250, cs : 38kw/380V 
Cái 1 2018 

Trung 

Quốc 

Mới 

85% 

   3 
Máy trộn cao su, mode : XK-

160X360 cs : 4.0kw/380V.  
Cái 1 2017 

Trung 

Quốc 

Mới 

80% 

  4 

Máy nhồi cao su bằng chân 

không mode :NHZ, cs : 

7.5kw/380V 

Cái 1 2017 
Trung 

Quốc 

Mới 

80% 

  5 

Máy ép nhựa đúc dọc model : 

FT-150K cs: 6.05kw/380V 

AC/50hz 

Cái 2 2018 

Tây 

Ban 

Nha 

Mới 

85% 

  6 

Máy hàn tự động bằng nguyên 

lý điện trở sử dụng gia công 

thiết bị điện tử, model: 

HXTC, cs: 0.5kw/380V 

Cái 1 2023 

Tây 

Ban 

Nha 

Mới 

99% 

7 

Máy cắt dây điện sử sụng gia 

công thiết bị điện tử , model: 

JB-350, cs: 0.5kw/380V 

Cái 1 2023 
Trung 

Quốc 

Mới 

99% 

8 

Tổ máy phát điện soay chiều 

đa pha 400V sử dụng động cơ 

diesel, dùng cho các thiết bị 

gia công cao su.  

Cái 6 2021 
Trung 

Quốc 

Mới 

90% 

9 

Máy cắt kim loại sử đụng để 

gia công các thiết bị điện tử, 

model: HS-840, cs: 4 

kw/380V 

Cái 9 2023 
Trung 

Quốc 

Mới 

99% 
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10 

Máy nén khí sử dụng để cung 

cấp khí trong quá trình gia 

công cao su, model:SM-10A, 

cs: 7.5kw/380V 

Cái 1 2023 
Trung 

Quốc 

Mới 

99% 

11 
Máy nén dầu Cái 8 2023 

Trung 

Quốc 
100% 

12 
Máy lọc dầu cao su Cái 2 2023 

Trung 

Quốc 
100% 

13 
Máy đúc nhôm  Cái 10 2023 

Trung 

Quốc 
100% 

14 
Máy gia công khuôn Cái 20 2023 

Trung 

Quốc 
100% 

15 
Máy ép nhựa đứng Cái 12 2023 

Trung 

Quốc 
100% 

16 
Dây chuyền lắp ráp Cái 4 2023 

Trung 

Quốc 
100% 

17 
Thiết bị phun xịt  Cái 1 2023 

Trung 

Quốc 
100% 

18 
Máy dán giấy nhám Cái 1 2023 

Trung 

Quốc 
100% 

19 
Máy tạo mép Cái 1 2023 

Trung 

Quốc 
100% 

20 
Máy tiện Cái 1 2023 

Trung 

Quốc 
100% 

                                                (Nguồn: Chủ dự án) 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Các hạng mục công trình của dự án 

Chủ dự án đã mua lại nhà xưởng của Công ty TNHH Fuhua và ký Hợp đồng 

thuê đất với Công ty TNHH Fugiang tại Lô CN 10, KCN Vân Trung, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích xưởng là 4.284m2 để thực hiện dự án. Hiện 

tại, nhà xưởng và các công trình phụ trợ đã được công ty TNHH Fuhua xây dựng 

hoàn thiện năm 2015 và một phần nhà xưởng dư thừa công ty dự kiến cho thuê.  

Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình được trình bày ở bảng sau: 
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Bảng 1. 3 Các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Diện tích Tiến độ thực hiện 

I Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà xưởng số CN10-22 

(02 tầng) Chiều cao công 

trình 8,87 

m2 4.284 (diện 

tích xây dựng) 

Diện tích sản 

4.788 m Đã được Công ty 

TNHH Fuhua xây 

dựng và đi vào hoạt 

động từ năm 2015. 

2 Nhà bảo vệ m2 8 

3 Nhà để xe m2 30 

 Các hạng mục công bảo vệ môi trường 

1 Bể tự hoại 3 ngăn (Thể tích: 

15m3/ bể) 

m3 15 Đã được Công ty 

TNHH Fuhua xây 

dựng 

2 Kho chứa chất thải rắn sản 

xuất  

m2 15,5m2 (kích 

thước 

5mx3,1m) 

 

Xây dựng hoàn thiện  

năm 2015. Hiện 

đang sử dụng tốt, 

tiếp tục  sử dụng 

trong thời gian tới 3 Kho chứa chất thải nguy 

hại  

m2 15m2 (kích 

thước 5mx3m) 

 Các hạng mục công trình khác 

1 Hệ thống thông tin liên lạc  Hệ 

thống 

01 
Đã được Công ty 

TNHH Fuhua xây 

dựng xây dựng Hiện 

đang sử dụng tốt, 

2 Hệ thống cấp nước  Hệ 

thống 

01 
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3 Hệ thống thoát nước mưa  Hệ 

thống 

01 tiếp tục      sử dụng 

trong thời gian tới 

4 Hệ thống thoát nước thải  Hệ 

thống 

01 

5 Hệ thống PCCC Hệ 

thống 

01 Đã được Công ty 

TNHH PCCC và cứu 

nạn cứu hộ toàn cầu 

xây dựng 

6 Đường giao thông nội bộ   - -  

7 Hệ thống xử nước thải công 

suất 15 m3/ngày.đêm 

Hệ 

thống  

01  Đang xây dựng lắp 

đặt  hoàn thiện vào 

tháng 1/2024 sắp tới 

    Các hạng mục công trình chính 

Giải pháp kiến trúc, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng công nghiệp phù 

hợp với quy hoạch chung của KCN Vân Trung, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cần 

thiết và theo quy định của Nhà nước hiện hành trong xây dựng. 

Các nhà xưởng có diện tích lớn tạo nên không gian kiến trúc thông thoáng, 

đa dạng, hiện đại trong khu công nghiệp. Việc tính toán tải trọng theo Tiêu chuẩn 

TCVN 2737-1995; kết cấu thép áp dụng theo Tiêu chuẩn: TCVN 4059-1985, 

TCVN 4613-1988, TCVN 5889 – 1995, TCXD 170 – 1989, TCXD 338 – 2005. 

*Nhà xưởng và nhà văn phòng 

- Nhà xưởng có kết cấu sử dụng khung kèo thép tiền chế. 

-  Phần mái nhà xưởng được thiết kế tôn mạ nhôm kẽm, Tôn được phủ một 

lớp Polyester có độ bền cao. Độ dốc mái đảm bảo việc tiêu thoát nước.  

- Tường bao quanh nhà xưởng được xây bằng gạch đặc đến độ cao 3.2m so 

với cos nền, trát vữa xi măng cát 1: 2 dày 20mm.Kết cấu bao che: Sử dụng 

khung kèo thép, xà gồ thưng liên kết tôn mạ mầu bằng đinh vít, chít silicon 

chuyên dụng.  

- Mái lợp tôn dày 0.45mm tôn màu xanh, tường thưng tôn dày 0.40 mm. Đối 
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với khu nhà văn phòng sẽ được bố trí tầng 2 của xưởng, nhà văn phòng sẽ 

được ngăn cách bằng các tấm panel cách nhiệt. 

* Nhà bảo vệ:  

Móng và tường xây gạch VXM M75. Trát tường VXM M75 dày 15cm, sơn 

3 nước. Nhà xây theo kết cấu tường chịu lực. Giằng móng, dầm, sàn mái lanh tô 

bằng bê tông M200 chịu lực. Mái lợp tôn Austnam dày 4mm.  

* Nhà để xe: Nhà theo kết cấu khung chịu lực. Bố trí cột thép D100, dày 

2mm đỡ hệ thống vì kèo và xà gồ, móng cột được cố định bằng BT M200. Mái 

lợp tôn Austnam dày 0,4mm. 

 Các hạng mục công trình phụ trợ và công trình bảo vệ môi trường 

1, Hệ thống cấp nước 

Nguồn nước: được cấp từ Công ty TNHH FuGiang thuộc KCN Vân Trung. 

Nhu cầu sử dụng nước của Dự án chủ yếu là nước cấp cho sinh hoạt của cán bộ, 

công nhân làm việc tại cơ sở và phục vụ cho sản xuất. 

2, Hệ thống thoát nước.  

Hệ thống thoát nước của Dự án bao gồm hệ thống thoát nước mưa và hệ 

thống thoát nước thải. Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế độc lập với hệ thống 

thoát nước thải. Cụ thể như sau: 

* Hệ thống thoát nước thải: 

Hệ thống thoát nước thải của dự án bao gồm hệ thống thoát nước nhà vệ sinh. 

+ Kết cấu nhà vệ sinh: Nhà vệ sinh xây bằng gạch, trát xi măng, trần bê 

tông, nền lát gạch ceramic và tường ốp gạch men. 

+ Kết cấu bể tự hoại: Thành xây dựng bằng gạch, trát xi măng, đáy đổ bê 

tông M200, dày 15cm. 

- Toàn bộ lượng nước thải này sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn 

tại nhà xưởng với thể tích mỗi bể là 30m3/bể rồi thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của Công ty với công suất 15 m3/ngày.đêm trước khi thải ra môi 

trường đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BNTNMT, cột B, Cmax 
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trước khi đấu nối ra hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Vân Trung 

để xử lý.  

Thông số các bể của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 15m3/ngày.đêm  

như sau: 

Bảng 1. 4. Thông số của hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên bể 
Thể tích bể 

(m3) 

Chiều dài x đường 

kính (m) 

Hệ thống xử lý nước thải công suất: 15 m3/ngày.đêm 

1 Bể điều hòa 6,84 2,4x1,9x1,5 

2 Bể VSBR 6,84 2,4x1,9x1,5 

3 Bể khử trùng  4,275 1,5x1,5x1,9 

 

* Hệ thống thoát nước mưa: 

Hệ thống thoát nước mưa gồm hệ thống thoát nước trên mái nhà và hệ thống 

thoát nước trên bề mặt sân, đường giao thông. 

- Đối với nước mưa từ mái nhà xưởng, nhà văn phòng của Dự án được thu 

gom bằng hệ thống ống thoát nước riêng (ống PVC 110) được nối từ mái nhà 
xưởng xuống dưới đất. Sau đó, được đưa vào hệ thống hệ thống thoát nước mưa 

của công ty.  

Nước chảy tràn trên bề mặt sân cũng được thu gom vào hệ thống thoát nước 

mưa của công ty.  

Nước sau đó được nhập vào hệ thống thu gom, thoát nước mặt của KCN Vân 

Trung  và cuối cùng đổ ra kênh tiêu thoát nước của khu vực.  

        Hệ thống thu gom thoát nước mưa được xây bằng gạch, trát vữa xi 

măng.  Cống thoát nước bê tông cốt thép có đường kính D300; độ dốc i = 0,4%, 

dọc các tuyến thoát nước có bố trí các hố ga thu nước mưa xây bằng gạch, trát 

vữa xi măng tổng gồm 18 hố ga, có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép dày 

10mm. Hố ga có kích thước: 1m x 1m x 1m. 

 Định kỳ (3 tháng/lần) Công ty sẽ kiểm tra, nạo vét hệ thống dẫn nước mưa, 
kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp thời. Đảm bảo duy trì các tuyến hành 

lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải, chất thải 

lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước.  

 -  Hệ thống cấp điện   
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- Nguồn điện: Sử dụng nguồn điện cấp chung cho KCN Vân Trung; Điểm 

cấp điện dự kiến trên đường dây 24 KV thuộc tuyến trục cấp điện KCN. 

- Công suất trạm biến áp của công ty gồm 01 trạm là: 1.250 KVA. 

* Chiếu sáng ngoài nhà: 

- Toàn bộ nhà máy được chiếu sáng bằng hệ thống đèn cao áp, thủy ngân 

treo trên tường, đèn trụ cổng trên đầu cột (250W- 220V); 

-  Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

  * Giải pháp phòng cháy chữa cháy, chống sét  

- Phòng cháy chữa cháy: Thiết kế tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn 

“Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình” TCVN 2622: 1995. 

- Chống sét: Nhà xưởng được lắp hệ thống chống sét trên nóc nhà để bảo vệ 
cho các thiết bị nhà xưởng. Hệ thống chống sét được dẫn xuống bằng các dây dẫn 

và nối tới hệ thống tiếp địa chung. Hệ thống thu sét, thu tĩnh điện tích tụ và hệ 

thống cải tiến theo các công nghệ mới nhằm đạt độ an toàn cao cho các hoạt 

động của công ty. 

 Hệ thống thu lôi chống sét bằng mạng lưới kim thu sét, thiết kế theo tiêu 

chuẩn 20 TCN 46-84 “Chống sét cho các công trình xây dựng”. Với yêu cầu điện 

trở cho hệ thống chống sét đánh thẳng R  10.  

 - Kho chứa chất thải, Kho chất thải sản xuất gồm có kích thước 15,5m2 

(kích thước 3,1mx5m), kho chất thải nguy hại với diện tích 15m2 (kích thước 

3mx5m)) tường xung quanh được bắn tôn, nền láng xi măng, mái lợp tôn được 

bố trí bên ngoài nhà xưởng.  

5.2. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực  

         * Tiến độ thực hiện dự án 

- Tháng 11/2023 – giữa tháng 01/2024: Hoàn thiện các thủ tục về môi 

trường, PCCC 

- Tháng 01/2024 – 03/2024: Lắp đặt máy móc, thiết bị. 

- Tháng 04/2024: Đi vào vận hành thử nghiệm 

* Vốn đầu tư 

Tổng vốn kinh doanh: 67.865.000.000 đồng. (Bằng chữ: sáu mươi bảy 

tỉ tám trăm sáu mươi năm triệu đồng). 

* Tuyển dụng lao động 
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- Cơ sở ưu tiên tuyển lao động tại địa phương; Các lao động được đào 

tạo phù hợp với ngành nghề của cơ sở, công nhân tốt nghiệp các trường cao 

đẳng, các trường đại học kỹ thuật, kinh tế, công nhân kỹ thuật thuộc lĩnh vực 

thực phẩm. 

- Những nhân viên, công nhân không cần đòi hỏi có trình độ kỹ thuật cao, 

Cơ sở sẽ tuyển lao động phổ thông để đào tạo nghề ngắn hạn. 

- Tiêu chuẩn tuyển dụng. 

 + Trong độ tuổi lao động, đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. 

 + Có sức khoẻ tốt. 

 + Có tư cách đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự. 

Sau khi tuyển dụng đào tạo được thử việc tại công ty 6 ngày đối với những 

vị trí lao động phổ thông, 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình 

độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, công nhân viên kỹ thuật và không quá 

60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật 

từ cao đẳng trở lên. Nếu sau thời gian thử việc đáp ứng được yêu cầu của Cơ sở 

sẽ được ký hợp đồng lao động dài hạn. 

* Chế độ lao động: Cơ sở thực hiện chế độ lao động theo luật hiện hành: Một 

ngày làm việc 8 giờ; một tuần làm việc 6 ngày; các ngày lễ, tết, ốm đau, thai sản 

được hưởng chế độ theo quy định hiện hành. Số ngày làm việc trong năm khoảng 

302 ngày.  

- Cơ sở có trách nhiệm đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định hiện 

hành. 
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CHƯƠNG II: 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

Dự án “Nhà máy Tip Manufacturing” được Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9847444247 

Chứng nhận lần đầu ngày 29/11/2022, thay đổi lần thứ 3 ngày 06/11/2023. 

         Dự án phù hợp với Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời 

kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tại quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 

17/02/202 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: Dự án được thực hiện tại KCN 

Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang là một trong 29 KCN  được quy 

hoạch của tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

         Dự án “ Nhà máy Tip Manufacturing” thuộc KCN Vân Trung, huyện Việt 

Yên do Công ty TNHH FUGIANG làm chủ đầu tư hạ tầng và trực tiếp quản lý. 

Hạ tầng KCN đã được đầu tư đồng bộ bao gồm: hệ thống đường giao thông, hệ 

thống cung cấp điện, hệ thống cung cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ 

thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước và 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN (Công suất 10.000m3/ngày đêm). 

    * Ngành nghề đầu tư phù hợp với quy hoạch KCN Vân Trung được phê duyệt 

tại Quyết định số  427/QĐ-BTNMT ngày 14/3/2008 về Phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của KCN Vân Trung, cụ thể như sau: 

 Nhóm ngành điện tử: Sản xuất, gia công, lắp ráp linh phụ kiện. 

 Nhóm ngành công nghiệp lắp ráp điện, điện lạnh. 

 Nhóm ngành cơ khí, lắp ráp.  

  Nhóm ngành sản xuất bao bì. 

 Nhóm ngành công nghiệp cao su (không chế biến máy và các sản phẩm từ 
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plastic. 

  Nhóm ngành công nghiệp chế biến được phẩm, hóa được, mỹ phẩm, thuốc 

thủ y, thức ăn gia súc. 

  Nhóm ngành công nghiệp nhẹ, sản xuất hàng tiêu dùng, gia dụng  

  Nhóm ngành công nghiệp hóa chất. 

  Nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng: ván ép các loại.  

  Ngành công nghiệp phụ trợ. 

Dự án “ Nhà máy Tip Manufacturing” thuộc lĩnh vực Sản xuất linh kiện điện tử, 

sản xuất cơ khí, sản xuất các cản phẩm từ nhựa, cao su do Công ty TNHH Tip 

Manufacturing làm chủ đầu tư là phù hợp với quy hoạch ngành nghề và phân khu 

chức năng trong KCN Vân Trung. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

 Hạ tầng kỹ thuật của KCN Vân Trung bao gồm hệ thống cấp điện, cấp 

nước, hệ thống xử lý nước thải tập trung đã được đầu tư hoàn thiện tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động của dự án. 

            Hiện tại KCN Vân Trung, đã được Công ty TNHH FUGIANG đầu tư xây 

dựng 01 Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN với công suất 10.000m3 ngày 

đêm theo công nghệ sinh lý hóa. 

          Theo nhật ký vận hành của nhà máy xử lý nước thải KCN Vân Trung, hiện 

tại, khối lượng nước thải tiếp nhận để xử lý trung bình khoảng: 7.500 m3/ngày. 

    Do vậy, với lượng nước thải lớn nhất của dự án là 15 m3 /ngày.  Trạm xử lý 

nước thải của KCN hoàn toàn đáp ứng khả năng tiếp nhận xử lý nước thải phát 

sinh của công ty. Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B sau đó được đấu 

nối với trạm xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý đạt Quy chuẩn môi 

trường trước khi thải ra ngoài môi trường (QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A). Nước thải sau khi qua hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của KCN đạt Quy chuẩn được đổ vào kênh T6 

chạy qua KCN Vân Trung. Mục đích của kênh T6 dùng để cấp nước cho tưới tiêu 
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và không dùng cho mục đích sinh hoạt. 

    Nguồn nước sử dụng do Công ty TNHH FuGiang đảm bảo cung cấp qua hệ 

thống cấp nước của KCN Vân Trung, nước sạch qua hệ thống ống nhựa PVC 

đường kính 220mm, dày 1,5mm dẫn vào các nhà xưởng và khu văn phòng. 

     Công ty TNHH FuGiang có hệ thống cung cấp nước sạch, nguồn nước được 

lấy từ sông Cầu lượng nước cấp của nhà máy nước sạch là 12.000m3/ngày đêm 
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CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC 

HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

       Dự án “Nhà máy Tip Manufacturing” không thuộc đối tượng lập Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (như mô tả tại trang 2), đồng thời dự án thuộc nhóm 

B theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công do đó dự án thuộc nhóm II 

và được thực hiện tại KCN Vân Trung, huyện Việt Yên nên căn cứ theo quy định 

tại điểm c, khoản 2, điều 28 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì Dự án không 

phải đánh giá hiện trạng nơi thực hiện dự án đầu tư. 
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG 

      

Công ty đã thuê đất của công ty TNHH Fugiang tại KCN Vân Trung để xây 

dựng nhà xưởng và các hạng mục công trình phục vụ sản xuất.  

       Hiện tại, toàn bộ nhà xưởng và các công trình phụ trợ đã được xây dựng hoàn 

thiện để hoạt động sản xuất và cho thuê. Do đó, Báo cáo đề xuất cấp GPMT chỉ 

đánh giá tác động và đưa ra các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị và hoạt động sản xuất của dự án. 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

* Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động phương tiện vận chuyển máy 

móc, thiết bị,  nguyên vật liệu:  

Nguồn chất thải bụi và khí thải phát sinh trong giai đoạn này do hoạt động 

của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu. Thời gian vận chuyển, lắp đặt 

máy móc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khoảng 01 tháng. Do đó, những tác 

động do các phương tiện vận chuyển là không đáng kể. 

Khí thải phát sinh ra do các phương tiện giao thông vận chuyển vật liệu xây 

dựng. Các động cơ này chủ yếu dùng nhiên liệu dầu Diezel, khi đốt cháy trong 

động cơ, những loại nhiên liệu này sẽ sinh ra các chất khí có khả năng gây ô nhiễm  

môi trường như: CO, NOx, SOx, VOC và bụi, THC. Hệ số ô nhiễm trong trường 

hợp này phụ thuộc vào công suất và chế độ vận hành của các loại phương tiện 

(chạy không tải, chạy chậm, chạy bình thường và chạy nhanh).  

Theo tài liệu kỹ thuật “Kỹ thuật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường” của 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 1993 thiết lập tính cho xe chạy dầu Diezel (với 

hàm lượng lưu huỳnh S = 0,5%) với tốc độ trung bình 25 km/giờ, trọng tải 3,5-

16 tấn, khi xe chạy trên 1km đường sẽ thải ra những chất ô nhiễm với thải lượng 

thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 1. 5 Thải lượng chất ô nhiễm thải ra do xe chạy dầu diezel 

(Định mức cho 1 lượt xe/1km) 

Bụi khói (g) SO2 (g) NO2 (g) CO (g) THC (g) 

0,9 4,29 11,8 6,0 2,6 

[Nguồn: Tài liệu “Kỹ thuật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường” của Tổ chức Y tế 

Thế giới WHO] 

Theo tính toán ở trên, trung bình 30 ngày có khoảng 30 lượt xe vận chuyển 

máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu. Do đó, những tác động do các phương tiện 

vận chuyển là không đáng kể. 

 * Đối tượng và mức độ tác động 

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

chủ yếu là bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển của các phương tiện vận tải.  

Theo các tính toán ở trên cho thấy các nguồn gây ô nhiễm môi trường không 

khí chỉ mang tính cục bộ, ảnh hưởng chủ yếu trong phạm vi khu vực nhà xưởng, 

trên các tuyến đường vận chuyển. Mặt khác, nhà xưởng nằm trong KCN, do vậy 

tác động của bụi, khí thải đến khu vực dân cư sẽ bị phân tán, quy mô tác động 

không lớn và các tác động này sẽ mất đi khi hết thời gian vận chuyển. 

(2). Tác động do chất thải rắn 

* Chất thải rắn thông thường:  

Chất thải này chủ yếu là bao bì nilon, cactong,.... lượng chất thải phát sinh 

khoảng: 5kg/ngày. 

Lượng chất thải này không nhiều, tuy nhiên chủ dự án vẫn sẽ có biện pháp 

quản lý và xử lý để tránh gây ô nhiễm môi trường. 

* Chất thải rắn sinh hoạt:  

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình lắp đặt máy móc chủ yếu 

từ quá trình sinh hoạt của các cán bộ, công nhân làm việc tại nhà xưởng.  

Trong thời gian này, tính thời điểm có số lượng công nhân tập trung đông 

nhất trong nhà xưởng là 15 người. Do Công ty không tổ chức nấu ăn nên lượng 

chất thải rắn sinh hoạt  phát sinh tại khu vực nhà xưởng khoảng: 3 kg/ngày.  

Các loại chất thải sinh hoạt bao gồm: Vỏ bánh kẹo, trái cây, vỏ lon, chai nước, 

giấy,… trong đó thành phần hữu cơ chiếm từ 55 đến 70%. Nếu không có biện pháp 

thu gom và xử lý, các loại chất thải này khi thải vào môi trường sẽ phân hủy hoặc 

không phân hủy, sẽ làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm làm ô nhiễm môi 
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trường nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, tạo điều kiện cho ruồi, muỗi phát triển 

và lây lan dịch bệnh.  

* Chất thải nguy hại:  Phát sinh chủ yếu từ hoạt động lắp đặt máy móc thiết 

bị bao gồm các loại như: Giẻ lau, găng tay dính thành phần nguy hại (5kg) , dầu 

bôi trơn tổng hợp thải (3kg), hộp dầu thải (2kg). Các loại chất thải này nếu không 

có biện pháp thu gom và xử lý, các loại chất thải này khi thải vào môi trường sẽ 

phân hủy hoặc không phân hủy, sẽ làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm làm ô 

nhiễm môi trường nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất. 

* Đối tượng, phạm vi bị tác động của chất thải rắn 

 - Đối tượng bị tác động: Con người (công nhân làm việc trong nhà xưởng), 

môi trường không khí, môi trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất.  

 - Quy mô, phạm vi tác động: Trong phạm vi nhà xưởng và tồn tại trong thời gian 

ngắn.   

 (3). Tác động do chất thải lỏng 

 * Nước thải sinh hoạt:  

Chất thải lỏng phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân. Tổng số công 

nhân trung bình là 15 người.  

Nhu cầu sử dụng nước của công nhân trung bình là: 50 lít/ngày. Ước tính 

lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp. Do vậy lượng nước thải 

sinh hoạt của công nhân khoảng 0,75 m3/ngày.  

Nước thải sinh hoạt của công nhân chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng (SS), 

các hợp chất hữu cơ (đặc trưng bởi BOD và COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và 

các vi sinh vật gây bệnh. 

Bảng 1. 6. Ước tính tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước 

thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) 

Chất ô 

nhiễm 

Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) (mg/l) 

BOD5 45 - 54 4,5 - 5,4 450 - 540 50 

TSS 70 - 145 7 - 14,5 700 - 1450 100 

T-N 6 - 12 0,6 - 1,2 60 - 120 - 

NH4
+ 2,4 - 4,8 0,24 - 0,48 24 - 48 10 

T- P 0,4 - 0,8 0,04 - 0,08 4 - 8 - 

Coliform 106- 109 MPN/100ml 5.000MPN/100ml 

[Nguồn: Trần Đức Hạ. Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ. Nxb Khoa 

học và kỹ thuật, Hà Nội – 2002] 
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Từ bảng trên cho thấy khi nước thải sinh hoạt chưa được xử lý có nồng độ 

các chất ô nhiễm vượt rất nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B. Như 

vậy, nước thải nếu không được xử lý trước khi đưa ra môi trường sẽ gây tác động 

xấu tới nguồn tiếp nhận, tác động xấu đến nguồn nước ngầm. 

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa một lượng lớn các chất lơ lửng 

(SS), các chất hữu cơ (BOD5) và các vi khuẩn Coli. Nếu như lượng nước thải này 

không được thu gom, xử lý mà thải trực tiếp ra ngoài môi trường thì sẽ gây ô 

nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hệ sinh thái của thủy vực tiếp nhận cũng như 

sức khỏe của người dân khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. 

Nồng độ các chất hữu cơ (BOD5) cao trong nước thải sẽ làm giảm lượng 

oxy tự do trong nước (DO) do quá trình phân hủy các chất hữu cơ này. Đồng thời 

cũng thúc đẩy sự phát triển của các loại tảo trên bề mặt thủy vực và có thể gây lên 

hiện tượng “tảo nở hoa” hay còn gọi là hiện tượng phú dưỡng. 

Bên cạnh đó, sự có mặt với một số lượng lớn các loài vi khuẩn Coli và một 

số loại vi khuẩn đường ruột gây bệnh khác trong nước có thể xâm nhập vào các 

nguồn thức ăn như rau, củ, quả khi được tưới hoặc rửa bằng loại nước bị ô nhiễm 

bởi các loại vi khuẩn này, từ đó xâm nhập vào cơ thể người và gây ra những dịch 

bệnh tương đối nguy hiểm như dịch tiêu chảy cấp, dịch tả... 

         * Nước mưa chảy tràn:   

          Thời gian cải tạo, lắp đặt máy móc diễn ra vào mùa khô trong thời gian ngắn và 

chủ yếu trong khu vực xưởng sản xuất do đó không bị ảnh hưởng của nước mưa chảy 

tràn.  

 Đối tượng, phạm vi bị tác động do nước mưa, nước thải 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường nước mặt nước ngầm, các sinh vật thuỷ 

sinh, con người.  

- Quy mô, phạm vi tác động: Tác động gây ra do nước mưa chảy tràn trên 

mặt bằng công trình và nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân trong khu vực 

là không lớn đến nguồn nước ngầm và nước mặt.  

1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong quá trình 

thi công xây dựng (hoạt động cải tạo nhà xưởng và lắp đặt máy móc, thiết 

bị). 

a. Tác động đến kinh tế - xã hội 

* Tác động tích cực: 

Dự án tạo việc làm cho các đơn vị, các cá nhân tham gia lao động. 
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* Tác động tiêu cực: 

- Các sự cố lao động có thể xảy ra: 

+ Cản trở giao thông và lối đi lại của KCN, của người dân; 

+ Tai nạn lao động, tai nạn giao thông; 

- Có thể xảy ra các tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, trộm cắp gây mất trật tự an 

toàn xã hội khu vực;  

- Mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng, cán bộ, công nhân làm việc tại khu 

vực dự án và người dân địa phương. Trong nhiều trường hợp, mâu thuẫn giữa 

công nhân và người dân địa phương có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: Khác 

nhau về tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng; chênh lệch về thu nhập; sự xâm phạm của 

công nhân đối với các di tích lịch sử, văn hoá truyền thống của người dân địa 

phương.  

Tuy nhiên, trong Dự án này, vấn đề lây bệnh truyền nhiễm và mâu thuẫn 

giữa công nhân làm việc tại Công ty và người dân địa phương sẽ khó có thể xảy 

ra do khu vực Dự án nằm trong KCN, tách biệt với khu dân cư nên sự tiếp xúc 

giữa công nhân và người dân địa phương hầu như là không có.  

b. Tác động của tiếng ồn, độ rung 

Việc bố trí nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị được thực hiện trong nhà 

xưởng kín, phát sinh không liên tục nên những tác động do tiếng ồn, độ rung trong 

quá trình này không đáng kể.  

1.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

trong giai đoạn thi công xây dựng (hoạt động cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy 

móc thiết bị) 

         a. Sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình lắp đặt máy móc có thể dẫn đến tai nạn lao động nếu người 

sử dụng và công nhân không được hướng dẫn về an toàn lao động và không có 

trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp.  

Do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do 

thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi 

công cũng có thể gây tai nạn đáng tiếc. 

            b. Sự cố tai nạn giao thông 

- Tai nạn giao thông có thể xảy ra khi công nhân, người dân tham gia giao 

thông để đến nhà xưởng, rời nhà xưởng,...  
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Như vậy, nếu các rủi ro về tai nạn giao thông xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất 

lớn đến sức khỏe cũng như tính mạng của công nhân, gây tổn thất lớn về tinh thần 

cho các gia đình có người gặp nạn. Vì vậy, vấn đề đảm bảo an toàn cho công nhân 

cũng được Chủ Dự án quan tâm. 

           c. Sự cố cháy nổ, chập điện 

Sự cố cháy nổ, chập điện có thể xảy ra trong quá trình sử dụng các máy 

móc, thiết bị điện. Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong quá trình 

lắp đặt máy móc. Tuy nhiên, nếu sự cố này xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con 

người, tài sản và môi trường khu vực.  

1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện hoạt 

động thi công xây dựng. 

1.2.1. Biện pháp giảm thiểu cho nguồn gây tác động có liên quan đến chất 

thải 

(1). Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải 

Để hạn chế tác động do việc cải tạo nhà xưởng, vận chuyển trang thiết bị máy 

móc, nguyên vật liệu chuẩn bị sản xuất, Công ty áp dụng một số biện pháp sau: 

- Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ trong quá trình cải tạo. 

- Không vận chuyển nguyên vật liệu vào thời kỳ cao điểm: giờ đi làm và 

giờ tan làm của công nhân. 

- Chỉ sử dụng phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường 

theo quy định của Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển đúng tải trọng 

quy định. 

(2). Biện pháp giảm thiểu nước thải, nước mưa 

- Nước thải sinh hoạt: Tổng số công nhân viên làm việc khoảng 15 người, 

lượng nước thải phát sinh hàng ngày khoảng: 0,75 m3/ngày. Được gom xử lý sơ 

bộ qua 03 bể tự hoại 3 ngăn có tổng thể tích 30m3 , với thể tích dự kiến khoảng 

0,75 m3/ngày tương đương 22,5 m3 nước thải sẽ được lưu chứa tại bể phốt và đầy 

sẽ thuê đơn vị có chức năng hút bể phốt vận chuyển xử lý theo quy định (dự kiến 

tần suất khoảng 2 lần/tháng). 
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- Nước mưa chảy tràn: Sử dụng hệ thống thu gom, thoát nước mưa đã được 

đơn vị cho thuê nhà xưởng xây dựng hoàn thiện: Xung quanh dự án đã xây dựng 

hệ thống thoát nước mưa có hố ga lắng cặn để thu gom, lắng cặn và đấu nối vào 

hệ thống thoát nước mưa chung của khu công nghiệp Vân Trung. Công ty định 

kỳ (01 tháng/lần) kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước mưa, kiểm tra phát hiện 

hỏng hóc để sửa chữa kịp thời. 

 (3). Biện pháp giảm thiểu do chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động cải tạo nhà xưởng và lắp đặt máy 

móc, thiết bị được thu gom và đặt vào nơi quy định trong nhà xưởng, hợp đồng 

với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định sau khi kết thúc giai 

đoạn thi công. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Được thu gom vào thùng chứa chất thải rắn sinh 

hoạt có nắp đậy có dung tích 120 lít có nắp đậy có sẵn tại khu vực dự án sau đó sẽ 

hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định. Tần 

suất 1 ngày/lần 

 (4). Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Bố trí các thùng chứa có nắp đậy, có dãn nhãn chất thải nguy hại (CTNH) 

theo đúng quy định để thu gom riêng biệt đối với từng loại CTNH đặt vào nơi quy 

định trong nhà xưởng, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải theo quy định sau khi kết thúc giai đoạn thi công. 

1.2.2. Biện pháp giảm thiểu cho nguồn gây tác động không liên quan đến 

chất thải (Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung) 

Do việc cải tạo nhà xưởng, vận chuyển, lắp đặt máy móc được tiến hành 

trong thời gian ngắn, đồng thời những tác động do tiếng ồn, độ rung trong quá 

trình lắp đặt trang thiết bị, máy móc không lớn và được thực hiện trong nhà xưởng 

kín. Do vậy, quá trình này không gây tác động lớn đến môi trường. 

1.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố  

Để phòng tránh rủi ro, sự cố môi trường trong giai đoạn này, Chủ Dự án 

thực hiện một số các giải pháp dưới đây: 

(a). Các biện pháp an toàn lao động 
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Trong quá trình cải tạo nhà xưởng, tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị có 

thể xảy ra tai nạn lao động. Do đó, tất cả các công nhân phải được đào tạo thực 

hành, bao gồm: 

- Xây dựng và phổ biến nội quy về an toàn và bảo hộ lao động cho tất 

cả công nhân làm việc tại nhà xưởng, tránh thái độ chủ quan coi thường sự an 

toàn của công nhân.  

- Phổ biến và hướng dẫn thao tác an toàn. 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ cá nhân như mũ bảo hộ, găng 

tay, khẩu trang,….  

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao 

động khi làm việc. 

- Bố trí biện pháp  để ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra. 

(b). Sự cố tai nạn giao thông: 

- Để giảm thiểu các sự cố về an toàn giao thông, Chủ đầu tư sẽ hạn chế 

phương tiện vận tải tham gia giao thông vào những giờ cao điểm.  

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các lái xe, công nhân về an toàn giao 

thông đường bộ, công nhân phải tuân thủ, chấp hành nghiêm Luật an toàn giao 

thông đường bộ. 

(c). Sự cố cháy nổ: 

- Phổ biến nội quy PCCC cho toàn bộ cán bộ, công nhân làm việc tại khu vực 

dự án. 

- Trang bị trang thiết bị phòng chữa cháy tại vị trí thuận tiện. 

 Chủ đầu tư cam kết: 

+ Chỉ sử dụng lao động đã được huấn luyện an toàn lao động làm các công 

việc cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy thiết bị. 

+ Thực hiện nghiêm túc việc kiểm định, khai báo sử dụng với Sở lao động 

– Thương binh và Xã hội khi sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư 53/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2016  của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. 
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      + Xây dựng phương án đảm bảo an toàn lao động trong quá trình bố trí, lắp 

đặt máy móc thiết bị theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

Hoạt động sản xuất của công ty sẽ phát sinh các nguồn chất thải bao gồm: 

khí thải; chất thải sản xuất; chất thải sinh hoạt; chất thải nguy hại; nước thải sinh 

hoạt của cán bộ, công nhân viên công ty; nước mưa chảy tràn. Ngoài ra, còn phát 

sinh tiếng ồn độ rung do hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất,... Do đó các 

tác động trong giai đoạn hoạt động được xem xét dựa trên các nguồn gây tác động 

sau: 

Bảng 1. 7 Nguồn gây tác động đến môi trường 

STT Nguồn gây tác động Đối tượng bị tác động 

1 Bụi và khí thải: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện 

giao thông vận chuyển nguyên vật liệu và 

sản phẩm; phương tiện đi lại của người lao 

động 

- Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 

- Mùi hôi từ khu tập kết chất thải sinh hoạt, 

nhà vệ sinh. 

Môi trường không khí 

Cán bộ công nhân viên 

làm việc tại dự án. 

2 Nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Nước thải sản xuất (sử dụng cho công 

đoạn làm mát được tuần hoàn) 

- Nước mưa chảy tràn. 

Môi trường nước; 

Môi trường đất; 

Hệ sinh vật dưới nước, 

dưới đất. 

3 Chất thải rắn: 

- Chất thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn từ quá trình sản xuất 

Môi trường đất; 

Môi trường không khí 
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- Bùn thải từ trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt 

4 Chất thải nguy hại: 

- Giẻ lau, găng tay nhiễm thành phần nguy 

hại 

- Bao bì nhiễm thành phần nguy hại 

- Dầu mỡ thải 

- Phoi kim loại dính dầu... 

Môi trường không khí 

Môi trường đất 

Môi trường nước. 

5 Nguồn gây tác động khác: 

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các 

loại máy móc, trang thiết bị phục vụ sản 

xuất, phương tiện vận chuyển 

- Tác động đến giao thông, kinh tế - xã hội 

của khu vực do hoạt động của dự án 

- Các sự cố, rủi ro xảy ra trong quá trình 

hoạt động của dự án. 

Môi trường không khí 

Cán bộ công nhân viên 

làm việc tại dự án và 

cộng đồng dân cư xung 

quanh. 

2.1. Nguồn gây tác động  

2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

Từ việc phân tích, xác định các nguồn gây tác động và các đối tượng bị tác 

động có thể đánh giá được mức độ tác động, khả năng xảy ra tác động và mức 

độ phục hồi của các đối tượng bị tác động. Các tác động do những hoạt động 

diễn ra trong giai đoạn vận hành được đánh giá dựa theo thành phần chịu tác 

động khi dự án đi vào hoạt động như sau: 

2.1.1.1. Tác động do nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: bao gồm cả nước thải nhà vệ sinh  

- Nước thải sản xuất: Nước làm mát (tuần hoàn không phát sinh ra ngoài 

môi trường). 

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của dự án. 

a) Nước thải sinh hoạt 



  
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (IX) 

CÔNG TY TNHH TIP MANUFACTURING                                         Page 40 

Khi dự án đi vào hoạt động, dự kiến số lao động lớn nhất làm việc tại dự án 

là khoảng 50 người, công nhân của đơn vị thuê nhà xưởng là 100 người. Vậy số 

lao động tại khu vực nhà máy là khoảng 150 người. 

Công ty không tổ chức nấu ăn mà mua suất ăn công nghiệp. Nước thải sinh 

hoạt phát sinh chủ yếu do vệ sinh của cán bộ, công nhân và nước phục vụ cho 

hoạt động rửa tay, chân. 

Theo thống kê tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới, khối lượng chất ô 

nhiễm của mỗi người hàng ngày thải vào môi trường (nếu không xử lý) sẽ là: 

Bảng 1. 8 Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa xử lý) 

STT Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Tải lượng (g/ngày) 

(150 người) 

1 BOD5 45 – 54 6750-8100 

2 COD 72 – 102 10.800-15.300 

3 Chất rắn lơ lửng 70 – 145 10.500-21.750 

4 Tổng Nitơ 6 – 12 900-1.800 

5 Amoni 2,4 – 4,8 360-720 

6 Tổng Phốt pho 0,4 – 0,8 60-120 

7 Coliform 106 – 109(MPN/100ml) 

 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân tính theo 

công thức:   C = E/Q (mg/l) 

Trong đó:  C: Nồng độ chất ô nhiễm (g/m3 hay mg/l) 

  E: Tải lượng chất ô nhiễm (g/s) 

  Q: Lưu lượng nước thải (m3/s) 

Bảng 1. 9 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

(150 người) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột B) 
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(150 người) 

1 BOD5 6750-8100 562,5-675 50 

2 COD 10.800-15.300 900-1.275 150 

3 Chất rắn lơ lửng 10.500-21.750 875-1.812,5 100 

4 Tổng Nitơ 900-1.800 75-150 40 

5 Amoni 360-720 30-60 10 

6 Tổng Phốt pho 60-120 5-10 6 

7 Coliform 106 – 109 (MPN/100ml) 
106 – 109 

(MPN/100ml) 

Từ kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy khi nước thải sinh hoạt chưa được 

xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm vượt rất nhiều lần so với QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B, Cmax. Như vậy, nước thải nếu không được xử lý trước 

khi thải vào môi trường sẽ gây tác động xấu tới nguồn tiếp nhận. 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), 

BOD, COD, các vi sinh vật…. Chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, sự 

ô nhiễm do các chất hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước 

do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ chất hữu cơ. Oxy hoà tan giảm sẽ 

khiến cho các loài thuỷ sinh trong thủy vực thiếu oxy để sinh sống. Ngoài ra, đây 

cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng phú dưỡng nguồn nước. 

b. Nước thải sản xuất: 

Tại công đoạn sản xuất khối chà nhám, sau khi tạo hình sản phẩm, khối nhôm 

sẽ được tay robot lấy ra khỏi khuôn đúc và làm mát bằng nước trước khi sang 

công đoạn tạo mép, tiện. 

Lượng nước làm mát này sẽ được bổ sung hàng ngày khoảng 2 m3 và được 

sử dụng tuần hoàn không thải ra ngoài môi trường. Định kỳ 1 tháng/lần công ty 

sẽ thu gom cặn trong bể làm mát để thuê đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 
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b) Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân, đường giao thông, nhà xưởng,… của 

Dự án. Vào mùa mưa lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của 

khu vực.  

Nước mưa chảy tràn kéo theo các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, rác, đất đá 

từ sân bãi, đường đi... thải vào nguồn nước mặt trong khu vực. Nước mưa chảy 

tràn khi xả vào hệ thống ao hồ, mương, sông ngòi thì sẽ gây ảnh hưởng đến chất 

lượng nước mặt như gây ngập úng ảnh hưởng đến thuỷ sinh trong khu vực. 

Lưu lượng nước mưa tuyến cống thoát tính theo công thức: 

Q = q x C x F 

Trong đó:  

 - Q: Lưu lượng nước tính toán (l/s) 

 - F : Diện tích khu vực dự án (ha), F = 6.634,9m2 ~ 0,66349 ha 

 - C: Hệ số dòng chảy phụ thuộc tính chất mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận 

mưa, [Ctb=0,2-0,3] 

 - q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

                   q =  = 538,49 (l/s.ha) 

Trong đó: 

- A,C,b,n: Hệ số phụ thuộc khí hậu tường địa phương, tại Bắc Giang: A=7650, 

C=0,55, b=28, n=0,85. 

- P: Chu kỳ lặp lại trận mưa, P=10 năm.  

- t: thời gian tập trung nước (phút), chọn 10 phút. 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn: Q = 538,49*0,3*0,66349 = 107,2 (l/s). 

nbt

PCxx

)(

)lg1(
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Chất lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tình 

trạng vệ sinh trong khu vực thu gom nước mưa. So với nguồn nước thải khác 

nước mưa chảy tràn có mức độ ô nhiễm thấp. Vì vậy, nước mưa chảy tràn sẽ được 

thu gom qua hệ thống rãnh thoát nước, hố ga có lưới chắn rác trước khi đấu nối 

ra hệ thống thu gom nước mưa của KCN.  

Theo thống kê tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới, nồng độ các chất ô nhiễm môi 

trường trong nước mưa chảy tràn được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1. 10 Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn 

STT Chỉ tiêu Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 

2 Tổng Phot pho 0,004 – 0,03 

3 COD 10 – 12 

4 TSS 10 – 20 

[Nguồn: Thống kê tính toán của tổ chức Y tế Thế giới] 

So với nguồn nước thải khác nước mưa chảy tràn có mức độ ô nhiễm thấp. 

Vì vậy, nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom qua hệ thống rãnh thoát nước, hố ga 

có lưới chắn rác trước khi thải ra Môi trường khu vực.  

Đánh giá tác động: 

Xét về thành phần và tính chất, cũng giống như nước thải sinh hoạt từ các 

Công ty thuộc khu công nghiệp và cụm dân cư khác, NTSH của dự án chứa cặn 

bã hữu cơ, chất lơ lửng, các chất hữu cơ và vô cơ hòa tan (thông qua các chỉ tiêu 

BOD và COD), các chất dinh dưỡng (thông qua các chỉ số N và P) và các loại vi sinh 

vật gây bệnh. Nếu không được xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn, NTSH của dự 

án cũng sẽ gây tác động xấu đến chất lượng nước mặt và nước ngầm khu vực xung 

quanh dự án và góp phần làm tăng mức độ ô nhiễm nước mặt của khu vực. 

Trị số BOD5 và COD càng cao trong NTSH thì mức độ ô nhiễm hữu cơ càng 

lớn. Khi thải vào nguồn tiếp nhận, NTSH sẽ làm giảm lượng ôxi hòa tan và cũng 
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rất nguy hại nếu con người sử dụng nguồn nước này để phục vụ cho các nhu cầu 

sinh hoạt. 

Tác động của một số chất gây ô nhiễm môi trường nước: 

TT Thông số Tác động 

1 
Các chất hữu 

cơ 

-Làm giảm nồng độ ôxy hòa tan trong nước 

-Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh 

-Ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước do quá trình phân 

hủy các hợp chất hữu cơ 

-Gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường không khí xung 

quanh. 

2 
Chất rắn lơ 

lửng 

-Ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước và tài nguyên thủy 

sinh 

-Tăng độ đục và giảm khả năng quang hợp của một số 

loại sinh vật hoại sinh 

3 
Các chất dinh 

dưỡng (N, P) 

-Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng xấu tới chất 

lượng nước và sự sống của sinh vật thủy sinh. 

-Phát sinh nhiều loại sinh vật không mong muốn 

4 
Các vi khuẩn 

gây bệnh 

-Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân gây các 

bệnh: thương hàn, phó thương hàn, tả, lị… 

-Coliform là nhóm gây bệnh đường ruột 

-E.coli là vi khuẩn thuộc nhóm coliform. 

Nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án phụ thuộc vào lượng mưa trong 

năm. Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo các tạp chất rơi vãi trên mái nhà xưởng 

và trên hệ thống đường giao thông nội bộ trước khi vào hệ thống thoát nước mưa 

chung của khu vực. So với các nguồn nước khác, nước mưa chảy tràn tương đối 
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sạch. Tuy nhiên vẫn cần phải có biện pháp khống chế nhằm loại bỏ và giảm thiểu 

các tạp chất bị cuốn theo nước mưa chảy tràn đến nguồn tiếp nhận. 

2.1.1.2. Tác động do bụi, khí thải 

* Nguồn phát sinh: 

- Từ hoạt động giao thông vận tải: Vận chuyển nguyên nhiên vật liệu, sản 

phẩm và hoạt động giao thông của cán bộ công nhân viên làm việc trong khu vực 

dự án; 

- Nhiệt, hơi nhựa khí thải từ công đoạn ép nhựa, công đoạn tra keo. 

- Mùi, khí thải cồn từ công đoạn sau sạch sản phẩm. 

- Mùi hôi từ khu tập kết chất thải sinh hoạt, nhà vệ sinh, khu vực xử lý nước 

thải sinh hoạt.  

a) Bụi, khí thải do các phương tiện giao thông vận tải chuyên chở nguyên 

vật liệu, sản phẩm và hoạt động giao thông của công nhân viên  

Khi Dự án đi vào hoạt động, sẽ làm gia tăng thêm một lượng phương tiện 

tham gia giao thông, cụ thể: 

- Xe vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu; 

- Xe của cán bộ công nhân viên (ô tô con, xe máy). 

Trong quá trình hoạt động, các phương tiện giao thông này sử dụng nhiên 

liệu chủ yếu là xăng, dầu diezen phát sinh các chất ô nhiễm như bụi, NO2, SO2, 

CO, CxHy,…  

Tải lượng ô nhiễm đối với các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và 

sản phẩm đi tiêu thụ:  

Căn cứ vào nhu cầu nguyên vật liệu và sản phẩm tiêu thụ dự báo hàng ngày 

có khoảng 2 xe ô tô tải 5 tấn ra vào dự án (tương đương 4 lượt xe ra vào). 
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Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo “Hệ 

số ô nhiễm không khí” của Môi trường không khí - GS.TS Phạm Ngọc Đăng và 

Sổ tay về công nghệ môi trường, tập 1: “Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước 

và đất” có thể xác định được mức độ ảnh hưởng do hoạt động vận chuyển của các 

phương tiện giao thông. 

Bảng 1. 11. Hệ số ô nhiễm của 1 số loại xe của một số chất ô nhiễm chính 

Loại xe Đơn vị 

TSP (tổng bụi-

muội khói) 

(kg/1000km) 

CO SO2 NOx 

Xe tải động cơ 

Diezel>3.5 tấn 
Kg/1000 km 1,6 28 20S 55 

Xe tải động cơ 

Diezel<3.5 tấn 
Kg/1000 km 0,2 1 1,16S 0,7 

Xe ôtô con và 

xe khách 
Kg/1000 km 0,07 7,72 2,05S 1,19 

Môtô và xe máy Kg/1000 km 0,08 16,7 0,57 0,14 

[Nguồn: Môi trường không khí - GS.TS Phạm Ngọc Đăng - Nxb Khoa học và 

kỹ thuật]. 

Ghi chú: - S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu là 0,05% 

Dựa vào số liệu tại Bảng trên, tải lượng các chất gây ô nhiễm phát sinh từ các 

phương tiện giao thông được tính như sau: 

ECO  = 28 x 4 = 112 kg/1.000 km.h  = 0,031 mg/m.s 

E SO2 = 20 x 0,05 x 4= 40kg/1.000 km.h = 0,0011 mg/m.s 

ENOx = 55 x 4 = 220 kg/1.000 km.h = 0,061 mg/m.s 

Bụi = 1,6 x 4 = 6,4 kg/1.000 km.h  =  0,0017 mg/m.s. 

Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán ở trên, áp dụng mô hình tính toán 

Sutton xác định nồng độ trung bình của bụi TSP tại một điểm bất kỳ trên tuyến 

đường vận chuyển như sau: 
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Trong đó : 

E: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian 

(mg/m.s). (E được tính toán ở phần trên) 

z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. 

z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là 

cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau: 

z = 0,53.x0,73 

x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi. 

u: Tốc độ gió trung bình (m/s), tại khu vực có tốc độ gió trung bình là 2,5m/s.  

z: độ cao của điểm tính (m), tính ở độ cao 0,5m. 

            h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), coi mặt đường 

bằng mặt đất, h = 0m 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 

hưởng của địa hình,... Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào 

công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ứng với khoảng cách khác nhau 

so với nguồn thải được thể hiện ở bảng dưới đây. 

Bảng 1. 12. Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện giao thông thải ra 

trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm 

Số thứ tự x z CO NO2 SO2 
Bụi 

(muội) 

Đơn vị m m g/m3 g/m) g/m) g/m3 

1 5 1,72 1397,405 11,685 11,926 6,626 

2 10 2,85 431,593 3,609 3,683 2,046 

3 15 3,83 260,209 2,176 2,221 1,234 

4 20 4,72 193,542 1,618 1,652 0,918 
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5 30 6,35 156,881 1,312 1,339 0,744 

6 50 9,22 116,687 0,976 0,996 0,553 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

Trung bình 1h 30.000 200 350 300 

Trung bình 24h 5.000 100 125 200 

 

Nhận xét: Từ các kết quả tính toán trên so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT, 

nhận thấy rằng nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải và bụi phát sinh từ các 

phương tiện giao thông vận tải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản 

phẩm đều thấp hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép, vì vậy phạm vi và mức 

độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm của phương tiện vận chuyển là không 

đáng kể. 

Tải lượng ô nhiễm do các phương tiện giao thông của cán bộ công nhân viên 

làm việc tại dự án: 

Tải lượng các chất ô nhiễm được tính toán trên cơ sở "Hệ số ô nhiễm" do Cơ 

quan Bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập 

như sau: 

Bảng 1. 13. Hệ số phát thải của phương tiện mô tô 2 bánh 

Loại xe Bụi g/km 
SO2 

g/đv 

NOx 

kg/đv 

CO 

kg/đv 

HC 

kg/đv 

Động cơ <50 cc, 2 

kỳ 
0,12 0,36 S 0,05 10 6 

Động cơ >50 cc, 2 

kỳ 
0,12 0,6 S 0,08 22 15 

Động cơ >50 cc, 4 

kỳ 
0,12 0,76 S 0,3 20 3 

Ghi chú: S là tỉ lệ % của lưu huỳnh có trong nhiên liệu.  
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Tổng số lượng cán bộ công nhân viên dự kiến tối đa làm việc tại dự án khoảng 

80 lao động. Hầu hết công nhân sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại. Khoảng 

cách di chuyển trong phạm vi 10km. 

Dựa trên hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Bảo vệ 

Môi trường Mỹ thiết lập đối với xe mô tô 2 bánh dùng xăng, động cơ 4 thì, dung 

tích xi lanh > 50 cc, có thể ước tính tải lượng các chất ô nhiễm không khí trong 

khí thải các xe mô tô 2 bánh do công nhân tự túc đi lại trong ngày như trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 1. 14. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải xe mô tô 2 bánh 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/1.000 km) 

Chiều dài 

tính toán 

(km) 

Tải lượng 

(g/ngày) 

1 Bụi 0,12 10 1,2 

2 SO2 0,76 S 10 7,6 

3 NO2 0,3 10 3 

4 CO 20 10 200 

5 VOC 3 10 30 

Ghi chú: 

S: Hàm lượng lưu huỳnh trong xăng là rất nhỏ, không đáng kể.  

Quãng đường vận chuyển trung bình cho 1 lượt xe được ước tính là 10 km. 

- Từ các bảng số liệu tổng hợp ta có thể thấy rằng tải lượng ô nhiễm do các 

phương tiện giao thông thải ra là đáng kể. Các phương tiện này đi qua các vực 

có dân cư sinh sống nên có thể gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường 

không khí xung quanh. 

- Ngoài ra có thể thấy hàm lượng khí SO2 phụ thuộc chặt chẽ vào hàm lượng S 

có trong nhiên liệu. Với những loại phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng thì hàm 

lượng S thấp do đó hàm lượng khí SO2 phát sinh sẽ thấp, còn với những loại 
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phương tiện sử dụng nhiên liệu dầu Diezen thì làm lượng lưu huỳnh cao hơn và 

do đó hàm lượng khí SO2 phát sinh cũng cao hơn. 

Trong quá trình hoạt động, các phương tiện giao thông này sử dụng nhiên 

liệu chủ yếu là xăng, dầu diezen phát sinh các chất ô nhiễm như bụi, NO2, SO2, 

CO, CxHy,... 

Ô nhiễm do các phương tiện giao thông chủ yếu ảnh hưởng trên tuyến đường 

của KCN và tại cổng Dự án vào giờ đi làm và giờ tan ca. Tuy nhiên, do chất lượng 

đường khá tốt, đường nội bộ của KCN được quét dọn sạch sẽ, các cán bộ, nhân 

viên sẽ tắt máy và dắt xe vào khu để xe của Dự án nên lượng khí thải và bụi phát 

sinh không lớn, khả năng ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe của con 

người là không đáng kể. 

Đánh giá mức độ ô nhiễm từ hoạt động giao thông: 

Các tác động do bụi và các loại khí độc hại đến môi trường không khí và sức 

khỏe con người như sau: 

- Với khí VOC nếu không có biện pháp quản lý, xử lý và giảm thiểu, nguồn 

thải này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động làm việc tại 

công ty và khu vực lân cận, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái xung quanh 

khu vực dự án. Việc đề xuất biện pháp quản lý, xử lý và giảm thiểu nguồn thải 

này là một trong những nội dung quan trọng và sẽ được trình bày chi tiết báo cáo. 

- Các khí độc hại phát sinh như CO, NO2, SO2 phần lớn ảnh hưởng đến sức 

khỏe công nhân. Đối với con người các khí này có khả năng gây kích ứng niêm 

mạc phổi ở nồng độ thấp. Ở nồng độ cao và lâu dài, chúng có thể gây loét phế 

quản, giảm khả năng hấp thụ ôxi của các phế nang, tác động không tốt đến hệ tim 

mạch, gây suy nhược cơ thể. Đặc biệt khi có mặt đồng thời SO3 thì các tác động 

lên cơ thể sống mạnh hơn so với tác động của từng chất riêng biệt, gây co thắt 

phế quản gây ngạt và tử vong. 



  
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (IX) 

CÔNG TY TNHH TIP MANUFACTURING                                         Page 51 

- Bụi từ các phương tiện giao thông có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe công nhân viên tại Nhà máy. Bụi có khả năng bay cao và xa gây nguy cơ 

mắc bệnh bụi phổi cho con người, gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng 

xơ hóa phổi, gây nên những bệnh về đường hô hấp. Bụi đất đá là bụi trơ, không 

chứa các hợp chất có tính độc, do đó không dẫn đến những phản ứng phụ trong 

cơ thể. Mặt khác, bụi đất đá có kích thước lớn nên ít có khả năng đi vào phế nang 

phổi, ít ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhìn chung, bụi là nguyên nhân gây nên các 

bệnh nghề nghiệp cho công nhân trực tiếp làm việc tại nhà máy, gây các bệnh 

viêm mắt, viêm xoang, viêm phế quản mãn tính. 

b) Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất: Nhiệt, hơi nhựa khí thải 

từ công đoạn ép nhựa. 

* Nhiệt, hơi nhựa khí thải từ công đoạn ép nhựa để sản xuất sản phẩm từ 

nhựa, gia nhiệt nhựa để bọc 2 đầu dây cáp,  

Hạt nhựa nguyên sinh được hút vào máy gia nhiệt thông qua đường ống 

hút nhựa để làm dẻo hạt nhựa. Hạt nhựa được gia nhiệt ở nhiệt độ khoảng 80oC 

sau đó được chuyển sang máy ép nhựa thông qua đường ống dẫn. Trong quá trình 

gia nhiệt tại máy phát sinh khí nóng có thể chứa hơi hữu cơ. Khí nóng sẽ ảnh 

hưởng tới môi trường và sức khỏe người lao động, tuy nhiên do lượng khí này 

được tuần hoàn tận dụng nhiệt nên ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con 

người là không đáng kể. Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp nhằm hạn 

chế tối đa các ảnh hưởng của khí nóng đến sức khỏe người lao động. 

Quá trình sản xuất có công đoạn gia nhiệt ở nhiệt độ 80oC phát sinh khí 

thải, thành phần chủ yếu là các hợp chất hơi hữu cơ bay hơi VOCs (1,3 - Butadien, 

Styren, Vinylclorua, Ethyl cacbarlat, Polycarbonate) sẽ tạo thành một nhóm các 

chất ô nhiễm không khí gây mùi khó chịu như: Andehyt, Hydrocacbon mạch 

vòng. Theo tổ chức quản lý môi trường Bang Michigan – Mỹ thông số phát thải 

VOCs đối với quá trình sản xuất các sản phẩm từ nhựa là 0,032kg/tấn.  

Với khối lượng hạt nhựa nguyên sinh phục vụ cho sản xuất là 10,8 tấn/năm. 
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Nồng độ VOC do hoạt động sản xuất tạo ra trong không khí (khu vực xưởng ép 

nhựa) khi chưa có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm: 

Ci (mg/m3) = M Tải lượng ô nhiễm (mg/ngày) ÷ V  (CT5) 

Trong đó:  

Thời gian làm việc 1 ngày là 16h. 

V là thể tích không gian bị tác động: V = S x H (m3) 

Với: S: Diện tích xưởng sản xuất (Phòng ép nhựa) có S = 500 m2. 

Chiều cao nhà xưởng H = 4,4 m.  Khi đó thể tích V = 2.700 m3. 

Thay số vào công thức ta có:  CVOCs(mg/m3) ≈ 1,5x10-3 mg/m3. 

Nồng độ VOC phát sinh trong 8 h là: 6,9x10-4 = 0,0069mg/m3. 

Bảng 1. 15. So sánh nồng độ VOC phát sinh do quá trình ép nhựa với TC 

QCVN 03:2019/BYT 

TT 
Thông 

số 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 03:2019/BYT  (trung bình 8h) (mg/m3) 

Styren Benzen Xylen Viny clorua 

1 VOC 0,0069 - 5 100 1 

Từ các kết quả tính toán trên, nồng độ VOCs phát sinh từ quá trình ép nhựa 

rất nhỏ so với Quy chuẩn QCVN 03:2019/BYT, do đó nguồn chất thải này không 

gây tác động đến môi trường làm việc cũng như sức khỏe người lao động. Do đó, 

công ty không xin cấp phép đối với nguồn thải này. 

Trong quá trình ép nhựa, nhựa tiếp tục được được làm nóng ở nhiệt độ cao 

hơn khoảng 800C. Quá trình làm nóng nhựa ở nhiệt độ 800C có thể phát sinh 

lượng nhỏ hơi hữu cơ. Tuy nhiên do nhựa được ép trên một bộ phận thiết bị tổ 

hợp hiện đại, khép kín nên không phát tán hơi hữu cơ vào môi trường. Vì vậy 

trong phần đánh giá tác động của khí thải sẽ không đánh giá lượng khí thải chứa 

VOC phát sinh trong quá trình này.  

* Hơi keo từ công đoạn xịt sơn màu và keo 



  
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (IX) 

CÔNG TY TNHH TIP MANUFACTURING                                         Page 53 

Công đoạn xịt sơn màu cam và dán keo vào giấy nhám có phát sinh hơi hữu 

cơ. Trong quá trình sản xuất công ty sử dụng các loại sơn và keo có thành phần 

như sau: 

- Thành phần sơn xịt màu cam: nhựa NC và Acrylic axit phối hợp cùng 

chất tạo màu đặc biệt. 

- Thành phần keo dán : Thành phần chủ yếu của sản phẩm là nhựa tăng độ 

dính, cao su tổng hợp, rất an toàn và thân thiện với người sử dụng. Vì vậy keo 

dán cũng hoàn toàn không có các màu khó chịu như một số loại keo khác… 

Để chuẩn bị cho quá trình thực hiện dự án nhập khẩu sơn, keo sử dụng vào 

Việt Nam, chủ dự phải tiến hành phân tích thành phần các hoá chất trên và kết 

quả phân tích của VOC là 280g/l và 207 g/l (Có phiếu phân tích kèm theo). 

Lượng sơn sử dụng của dự án dự kiến là 1,2 tấn/năm và keo là 1,7 tấn/năm 

có thể tính toán lượng VOC bay hơi trong 1 năm là 564.920 g/năm tương đương 

khoảng 0,565 tấn/năm và khoảng 1,833 kg/ngày, với thể tích không gian nhà khu 

vực sử dụng keo và sơn khoảng 2700 m3 thì nồng độ VOCs tức thời là 0,0073 

mg/m3 

Bảng 1. 16. Nồng độ VOCs do quá trình sản xuất với QCVN 03:2019/BYT  

Nồng độ VOC 

(mg/m3) 

So sánh nồng độ VOC phát sinh do quá trình tra 

keo với TC QCVN 03:2019/BYT 

Axeton Formaldehyde Toluen Xylen 

0,0073 200 0,5 100 100 

Nhận xét: Với nồng độ phát sinh này là nhỏ hơn QCCP của QCVN 

03:2019/BYT nhiều lần. Mặt khác, sơn xịt của dự án được sử dụng trong buồng 

kín nên sẽ không phát tán rộng ra ngoài không khí. Tuy nhiên, nếu làm làm việc 

lâu dài mà Công ty không có biện pháp xử lý gây ảnh hưởng lớn đến cán bộ công 

nhân viên làm việc tại khu vực sản xuất. Do vậy chủ dự án sẽ bố trí các vật dụng 

để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân và có nội quy lao động rõ ràng tại 

khu vực xịt sơn và bôi keo dán. 
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* Khí thải tại công đoạn nóng chảy 

Trong quá trình sản xuất khối chà nhám có sử dụng công đoạn nóng chảy nhôm. 

Quá trình nóng chảy và đúc hiện đại do công nghệ được sử dụng là dùng 

điện cao tần. Tuy đúc ở nhiệt độ nung cao, nhưng lò điện là lò khép kín, chỉ mở 

tại thời điểm lấy kim loại nóng chảy ra khỏi lò. Do đó nhiệt độ khí thải chỉ cao tại 

thời điểm nhất định, khoảng 40oC còn lại hầu như ở nhiệt độ thông thường. 

Khi nung ở nhiệt độ cao, khí thải phát sinh có thành phần chủ yếu là bụi kim 

loại, oxit kim loại (chủ yếu là  Al2O3 do nguyên liệu sử dụng chủ yếu là nhôm). 

Ngoài ra trong khói bụi còn chứa một phần nhỏ các khí CO, CO2, NOx, SO2 do 

các phản ứng cháy tạo thành. Do dự án sử dụng công nghệ hiện đại bằng lò đúc 

điện, đồng thời nguyên liệu sản xuất là nguyên liệu nguyên chất, do đó khí thải 

phát sinh là không lớn.  

Bụi kim loại, oxit kim loại Al2O3 gây độc hại tới sức khỏe còn người như: 

Gây bệnh về đường hô hấp, viêm da, giảm sức khỏe lao động, gây hao mòn các 

công trình,... Chủ dự án sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho công nhân 

theo quy định. 

 Khí thải phát sinh trong quá trình hàn 

Quá trình hàn làm phát sinh bụi, hơi thiếc.. 

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy, phát sinh khói có chứa 

các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe 

công nhân lao động. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện 

nối các kết cấu phụ thuộc vào loại que hàn. 

Ở công đoạn này, tải lượng khí thải phát tán vào môi trường không lớn, chủ 

yếu tác động đến sức khỏe của công nhân lao động trực tiếp do đặc trưng của các 

chất ô nhiễm trong công đoạn hàn như CO, NOx, Axetylen, Propane,... Chủ đầu tư 

sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân. 

* Mùi, khí thải cồn từ công đoạn làm sạch sản phẩm 
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Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được công nhân kiểm tra ngoại quan, nếu 

sản phẩm nào bẩn thì sẽ được công nhân viên dùng cồn để lau sạch sản phẩm để 

hoàn thiện sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất hàng cho khách. 

Mặt khác, theo nguồn: Air emission inventories and controls, WHO, 1993 – 

Mục 3.521 trang 46, trung bình lượng hơi thất thoát trong quá trình sử dụng cồn 

là 0,15% về khối lượng. 

+ Tải lượng dung môi khí thất thoát = 2000 lít x 0,15% = 3 lít/năm tương 

đương 9,6x10-3 lít/ngày. Lượng hơi cồn thất thoát rất nhỏ trong quá trình sử dụng. 

Mức độ tác động: ảnh hưởng nhỏ tới sức khỏe của công nhân viên trong Nhà 

máy trong suốt giai đoạn hoạt động. Công ty sẽ có biện pháp để bảo vệ sức khỏe 

cho công nhân viên làm việc tại khu vực này. 

c) Mùi hôi từ khu tập kết rác thải sinh hoạt, nhà vệ sinh, khu vực xử lý nước 

thải sinh hoạt 

Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của dự án sẽ phát sinh một lượng chất thải 

lớn. Nếu không có biện pháp giảm thiểu mùi hôi sẽ gây ra những tác động tiêu 

cực đến hoạt động của Công ty cũng như ảnh hưởng đến các doanh nghiệp bên 

cạnh. Ngoài ra, quá trình xử lý nước thải nếu không có biện pháp giảm thiểu thích 

hợp sẽ phát sinh khí thải, mùi hôi ảnh hưởng tiêu cực đến con người và môi trường 

xung quanh. 

* Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu tập kết chất thải, trạm xử lý nước 

thải do: 

+ Nhiều loại chất thải có mùi khó chịu. 

+ Quá trình phân hủy kỵ khí nước thải, chất thải phát sinh các khí gây mùi 

khó chịu. Mùi hôi từ trạm xử lý nước thải tập trung phát sinh chủ yếu từ các đơn 

nguyên mà tại đó có xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Quá trình phân hủy hiếu 

khí cũng phát sinh mùi hôi nhưng ở mức độ rất thấp. 
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Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí bao gồm H2S, 

mercaptane, CO2, CH4... Trong đó, H2S và mercaptane là các chất gây mùi hôi 

chính. 

Bảng 1. 17. Các hợp chất gây mùi chứa lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí nước 

thải 

Stt Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 

Ngưỡng 

phát hiện 

(ppm) 

1 Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH 
 Mùi tỏi, cà phê 

mạnh  
0,00005 

2 Amyl mercaptan 
CH3-(CH2)3-CH2-

SH 

 Khó chịu, hôi 

thối 
0,0003 

3 Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH  Khó chịu, mạnh 0,00019 

4 Crotyl mercaptan 
CH3-CH=CH-CH2-

SH  Mùi chồn 
0,000029 

5 Dimethyl sulfide CH3-S-CH3  Thực vật thối rữa 0,0001 

6 Ethyl mercaptan CH3CH2-SH  Bắp cải thối 0,00019 

7 Hydrogen sulfide H2S  Trứng thối 0,00047 

8 Methyl mercaptan CH3SH  Bắp cải thối 0,0011 

9 Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH  Khó chịu 0,000075 

10 Sulfur dioxide SO2  Hăng, gây dị ứng 0,009 

11 
Tert-butyl 

mercaptan 
(CH3)3C-SH 

 Mùi chồn, khó 

chịu 
0,00008 

12 Thiophenol C6H5SH  Thối, mùi tỏi 0,000062 

[Nguồn: 7th International Conference on Enviromental Science and 

Technology- Ermoupolis. Odor emission in a ssmall wastewater treatment plant, 

2001] 

Mức độ ảnh hưởng của mùi tùy thuộc vào độ nhạy khứu giác của mỗi người 

và khi phải thường xuyên làm việc trong môi trường có mùi thì giới hạn chịu đựng 
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sẽ tăng lên và không còn khó chịu như khi mới tiếp xúc. Mỗi người phản ứng với 

sự khó chịu của mùi hôi không giống nhau. Tác động của mùi hôi đối với con 

người đầu tiên là một tác động khó chịu tức thời. Tuy nhiên, trong nhiều trường 

hợp các phản ứng tiếp theo lại có thể rất quan trọng. Một số mùi mạnh có thể dẫn 

đến hiện tượng nôn mửa. Mặt khác những mùi tồn tại dai dẳng và thường xuyên 

làm cho con người mất ngủ, kích thích thần kinh ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. 

Đối với trạm XLNT tập trung việc áp dụng các biện pháp như: tuân thủ các yêu 

cầu thiết kế, các yêu cầu vận hành và giám sát, trồng cây xanh,... sẽ góp phần 

quan trọng trong việc giảm thiểu sự phát sinh và ảnh hưởng của mùi hôi. 

d) Ô nhiễm do nhiệt thừa 

 Trong quá trình dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh nhiệt bao gồm: 

Nhiệt thừa trong quá trình sản xuất, sự phát thải nhiệt của hệ thống thiết bị máy 

móc,… sẽ làm tăng nhiệt độ trong khu vực sản xuất; ngoài ra còn kể đến sự tác 

động nhiệt do hấp thụ bức xạ mặt trời của mái tôn trong thời tiết mùa hè. 

Ô nhiễm nhiệt gây tác động lớn đến công nhân làm việc, môi trường xung 

quanh và hiệu quả của quá trình sản xuất. Như vậy, ô nhiễm nhiệt là một trong 

những vấn đề đáng lưu tâm, cần có những biện pháp giảm thiểu. 

Đánh giá tác động của các chất ô nhiễm: 

Các tác động do bụi và các loại khí độc hại đến môi trường không khí và sức 

khỏe con người như sau: 

- Bụi trong quá trình sản xuất có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

công nhân viên tại dự án. Bụi có khả năng bay cao và xa gây nguy cơ mắc bệnh 

bụi phổi cho con người, gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi, 

gây nên những bệnh về đường hô hấp. Bụi đất đá là bụi trơ, không chứa các hợp 

chất có tính độc, do đó không dẫn đến những phản ứng phụ trong cơ thể. Mặt 

khác, bụi đất đá có kích thước lớn nên ít có khả năng đi vào phế nang phổi, ít ảnh 

hưởng đến sức khỏe. Nhìn chung, bụi là nguyên nhân gây nên các bệnh nghề 

nghiệp cho công nhân trực tiếp làm việc tại nhà máy, gây các bệnh viêm mắt, 

viêm xoang, viêm phế quản mãn tính. 
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- Đối với mùi: Mức độ ảnh hưởng của mùi tùy thuộc vào độ nhạy khứu giác 

của mỗi người và khi phải thường xuyên làm việc trong môi trường có mùi thì 

giới hạn chịu đựng sẽ tăng lên và không còn khó chịu như khi mới tiếp xúc. Mỗi 

người phản ứng với sự khó chịu của mùi hôi không giống nhau. Tác động của mùi 

hôi đối với con người đầu tiên là một tác động khó chịu tức thời. Tuy nhiên, trong 

nhiều trường hợp các phản ứng tiếp theo lại có thể rất quan trọng. Một số mùi 

mạnh có thể dẫn đến hiện tượng nôn mửa. Mặt khác những mùi tồn tại dai dẳng 

và thường xuyên làm cho con người mất ngủ, kích thích thần kinh ảnh hưởng 

nhiều đến sức khỏe. 

- Các khí độc hại có thể phát sinh như: CO, NO2, SO2 phần lớn ảnh hưởng 

đến sức khỏe công nhân. Ngoài ra, các loại khí này thường khi thâm nhập tầng 

bình lưu là các tác nhân gây nên khói quang hoá, phá huỷ tầng ôzôn, góp phần 

tạo nên hiệu ứng nhà kính, ảnh hưởng chung đến thời tiết toàn cầu. Ở tầng đối lưu 

các loại khí này có khả năng kết hợp với hơi nước tạo ra các hạt mù axit, hoặc 

hoà tan vào nước mưa làm giảm độ pH của nước xuống tới 5,5. Khi rơi xuống 

mặt đất sẽ làm gia tăng khả năng hoà tan các kim loại nặng trong đất, làm chai 

đất, phá huỷ rễ cây, hạn chế khả năng đâm chồi, giảm năng suất cây trồng. Đối 

với con người các khí này có khả năng gây kích ứng niêm mạc phổi ở nồng độ 

thấp. Ở nồng độ cao và lâu dài, chúng có thể gây loét phế quản, giảm khả năng 

hấp thụ ôxi của các phế nang, tác động không tốt đến hệ tim mạch, gây suy nhược 

cơ thể. Đặc biệt khi có mặt đồng thời SO3 thì các tác động lên cơ thể sống mạnh 

hơn so với tác động của từng chất riêng biệt. 

2.1.1.3. Tác động do chất thải thông thường và chất thải nguy hại 

* Nguồn phát sinh: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Hoạt động sinh hoạt, vệ sinh,... 

- Chất thải rắn sản xuất: túi bóng, nilong, bìa carton, thép thừa, bavia nhựa, 

sản phẩm lỗi, hỏng ... 

- Chất thải nguy hại: Găng tay, giẻ lau nhiễm nguy hại (dính dầu mỡ, hóa 

chất); Vật liệu từ quá trình xử lý chất thải, .... 
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a) Chất thải rắn sinh hoạt: 

* Thành phần: 

Thành phần chất thải sinh hoạt chủ yếu là bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống 

bằng nilon, nhựa, thủy tinh... Giấy và các loại phế thải phục vụ văn phòng.  

* Tải lượng: 

Với số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án khoảng 150 người, 

lượng chất thải sinh hoạt dự kiến phát sinh khoảng: 0,5kg/người/ngày. (Theo 

Thuyết minh tổng hợp quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang 

năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030, dự kiến lượng chất thải rắn sinh hoạt của 

mỗi người khoảng: 0,5kg/ngày). Do đó ước tính lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh tại dự án hàng ngày là: 

150 người x 0,5kg/người/ngày = 75kg/ngày  

Ngoài ra còn có lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

khoảng 1,5 m3/năm. 

Bảng 1. 18. Thành phần CTR sinh hoạt nói chung 

Thành phần 

Tính chất 

% Trọng lượng % Độ ẩm 
Trọng lượng 

riêng (Kg/m3) 

KGT TB KGT TB KGT TB 

Chất thải thực 

phẩm 

6-25 15 50-80 70 128-80 228 

Giấy 25-45 40 4-10 6 32-128 81,6 

Carton 3-15 4 4-8 5 38-80 49,6 

Chất dẻo 2-8 3 1-4 2 32-128 64 

Vải vụn 0-4 2 6-15 10 32-96 64 

Cao su 0-2 0,5 1-4 2 96-192 128 

Da vụn 0-2 0,5 8-12 10 96-256 160 

Sản phẩm vườn 0-20 12 30-80 60 84-224 104 
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Gỗ 1-4 2 15-40 20 128-20 240 

Thủy tinh 4-16 8 1-4 2 160-480 193,6 

Đồ hộp 2-8 6 2-4 3 48-160 88 

Kim loại màu 0-1 1 2-4 2 64-240 160 

Kim loại đen 1-4 2 2-6 3 128-1120 320 

Bụi, tro, gạch 0-10 4 6-12 8 320-960 480 

Tổng cộng  10 15-40 20 180-420 300 

(Nguồn:  Quản lý CTR. Tập 1, Nhà xuất bản Xây dựng, 2001) 

Chú thích: KGT – Khoảng giá trị; TB – Trung bình 

* Tác động: 

Các loại chất thải này nếu tồn trữ lâu sẽ phát sinh các chất khí gây mùi khó 

chịu từ việc nên men phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ. Thành phần các khí chủ 

yếu sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm NH3, CH4, H2S, CO2, 

Mercaptane, …gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường. Trong đó, H2S và Mercaptane 

là các chất gây mùi hôi chính. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, nếu chất thải rắn 

được lưu giữ trong thời gian dài sẽ tạo điều kiện cho ruồi nhặng phát triển làm 

tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt có đặc 

trưng là độ ẩm cao, khi rác phân hủy sẽ làm phát sinh nước rỉ rác, gây mùi hôi và 

ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. 

b) Chất thải sản xuất: 

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình hoạt động trong sản xuất của Nhà máy. 

- Thành phần và khối lượng: Nguyên liệu, sản phẩm hỏng bằng kim lại, vụn 

thép, thùng bao bì, bavia, phế phẩm, Bao bì....Căn cứ vào tình hình sản xuất của 

nhà máy tương tự bên Trung Quốc và dự kiến phát sinh của chủ dự án thì các 

lượng chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất như sau: 
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Bảng 20. Các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất  

TT Loại chất thải Đơn vị 
Khối 

lượng 

Ghi chú 

1 

Nguyên liệu, sản phẩm 

lỗi, bavia thừa (chiếm 

khoảng: 1% tổng nguyên 

liệu đầu vào) 

kg/tháng 5 
Sản xuất dây sạc 

đầu USP, silicon 

2 

Nguyên liệu nhựa, sản 

phẩm lỗi hỏng bằng nhựa, 

... (chiếm khoảng: 1% 

tổng nguyên liệu đầu vào) 

Kg/tháng 9 
Sản xuất sản phẩm 

từ nhựa 

3 
Bao bì nilong, bìa 

carton,.... 
Kg/tháng 150 Sử dụng chung 

4 

Đầu mẩu kim loại thừa 

không dính thành phần 

nguy hại (chiếm khoảng 

1% tổng nguyên liệu đầu 

vào) 

Kg/tháng 91,67 

Sản xuất, gia công 

vật liệu chà nhám, 

khối chà nhám. 

Tổng kg/tháng 255,67 

 * Đối tượng và phạm vi tác động 

- Môi trường nước mặt, nước ngầm và môi trường đất xung quanh dự án; 

- Hệ sinh thái khu vực. 

* Phạm vi tác động: 

Khu vực chịu tác động là nguồn nước mặt, nước ngầm, môi trường đất 

xung quanh khu vực dự án. 

* Ảnh hưởng của tác động 

Đối với chất thải rắn thì nguồn chính là rác thải sinh hoạt. Nguồn rác thải 

sinh hoạt bao gồm rác thải khu hành chính, phát sinh do ăn uống,…. Thành 

phần của rác thải sinh hoạt có khoảng 40% chất hữu cơ, 60% chất vô cơ. Thành 

phần hữu cơ trong rác thải sinh hoạt có khả năng phân hủy nhanh. Nếu không 

được chứa trong thùng kín và thu gom trong ngày các khí ô nhiễm và mùi khó 

chịu sẽ phát tán vào không khí xung quanh. 
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Chất thải rắn sản xuất phát sinh không lớn nhưng nếu không có biện pháp 

thu gom, xử lý sẽ gây ô nhiêm cho môi trường, trong khu vực dự án cũng như 

môi trường xung quanh. 

c) Chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh: 

+ CTNH trong sản xuất: Dầu thải, giẻ lau, thùng đựng hóa chất, phoi kim 

loại dính dầu, cặn kim loại hệ thống làm mát, ... 

+ CTNH trong sinh hoạt: Bóng đèn huỳnh quang, pin, ắc quy thải,.. 

- Thành phần và tải lượng: 

 Căn cứ vào nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất, dự tính lượng chất thải 

nguy hại phát sinh khi công ty hoạt động ổn định như sau: 

Bảng 21. Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 30 

2 
Gang tay, giẻ lau nhiễm TPNH (Quá 

trình vệ sinh máy móc) 
18 02 01 Rắn 600 

3 Dầu mỡ bôi trơn tổng hợp 17 02 03 Lỏng 50 

4 
Dầu tổng hợp từ quá trình gia công 
tạo hình 

07 03 05 Lỏng 350 

5 Hộp mực in thải 08 02 01 Rắn 7 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa 180101 Rắn 9 

7 
Bao bì cứng thải bằng kim loại( vỏ 

can đựng keo, sơn) 
180104 Rắn 150 

8 Đầu mẩu, vụn nhựa, kim loại của dây 

cáp, cặn bụi.. dính dầu, dính thành phần 

nguy hại 
11 02 01 Rắn 420 

9 Phoi kim loại dính dầu 07 03 11 Rắn 550 

10 
Cặn từ quá trình làm mát tạo hình sản 

phẩm 
070316 Rắn 20 

Tổng 2.186 

* Đánh giá tác động: 

Các CTNH như: dầu mỡ từ quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị khi vào 

môi trường đất, nước nếu phát sinh ra môi trường sẽ gây tác động hủy diệt lớn 

đối với hệ sinh vật đất, nước. Do tính chất khó thấm và khó phân hủy, dầu mỡ 
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ngăn cản sự hô hấp của động vật và vi sinh vật, làm giảm khả năng hút nước và 

chất dinh dưỡng của rễ cây. Do đó kìm chế sự tăng trưởng của cây trồng… Hơn 

nữa, các CTNH khi vào nguồn nước sẽ làm thay đổi tính chất nước, nếu vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải. 

Tất cả các loại chất thải nguy hại phát sinh này tại dự án đều có tính độc với 

con người, sinh vật và gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến môi trường không khí, đất, 

nước cũng như gây ảnh hưởng lớn đến các hệ sinh thái. 

Tác hại của chất thải nguy hại: Chúng ta có thể bị phơi nhiễm (qua tiếp xúc 

trực tiếp, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa) với những chất độc trong khi sử 

dụng. CTNH khi thải vào cống rãnh mà chưa được xử lý sẽ làm ô nhiễm nguồn 

nước. Khi thải bỏ chung với rác thải sinh hoạt, các chất thải có thể làm ảnh hưởng 

đến sức khỏe của công nhân vệ sinh hoặc chúng có thể diễn ra các phản ứng hóa 

học trong xe chở rác hoặc trong lòng bãi rác. Do đó CTNH cần được thu gom và 

xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

2.1.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện vận tải (xe tải, xe máy, ô 

tô,...), máy móc phục vụ sản xuất,...) và tiếng ồn do sinh hoạt của công nhân ra 

vào khu vực dự án. 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất của công ty bao gồm: 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, 

do quá trình bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm, hoạt động của các phương tiện vận 

tải vận chuyển nguyên, nhiên liệu đầu vào và sản phẩm đi tiêu thụ. 

- Máy móc khu vực máy cắt, máy đục lỗ, máy tiện sản phẩm kim loại…  

- Máy móc, thiết bị tại khu vực ép nhựa, khu vực đúc nhôm. 

- Khu vực máy nén khí 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tiếng ồn phát sinh từ các máy móc thiết 

bị phục vụ trong quá trình sản xuất, máy nén khí,… Mức ồn này sẽ suy giảm theo 
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khoảng cách, do đó khả năng tác động đến môi trường xung quanh thấp, chủ yếu 

tác động đến công nhân vận hành trực tiếp các loại thiết bị máy móc đó và trong 

phạm vi 1,5m từ thiết bị. 

Tiếng ồn do hoạt động của một số máy móc, thiết bị: 

STT 
Tên thiết 

bị 

Mức ồn 

trước xử lý 

(dBA) 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

1 Máy nén khí 90 
70 (khu vực thông 

thường từ 6h - 

21h) 

2 Xe tải 80 

3 Máy dập 90 

4 Máy mài 90  

- Mức ồn của các hoạt động giao thông vận tải chỉ diễn ra trong một thời 

gian rất ngắn. Thông thường, mức chênh lệch khi không có phương tiện giao 

thông vận tải hoạt động và khi có là 5 - 10dBA. 

- Tiếng ồn có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người công nhân như 

làm mất ngủ, mệt mỏi, suy giảm thính lực, có thể dẫn đến bệnh điếc. Tiếng ồn tác 

động lên con người đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp ở 3 mức: 

+ Tác động về mặt cơ học, như ức chế mức âm thanh cần nghe. 

+ Tác động về mặt sinh học của cơ thể, chủ yếu đối với các bộ phận thính 

giác và hệ thần kinh. 

+ Tác động về hoạt động xã hội của con người. 

Các tác hại của tiếng ồn đối với sức khoẻ con người: 

Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 
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120 Ngưỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

Tất cả các ảnh hưởng trên cùng dẫn đến kết quả là các biểu hiện xấu về mặt 

tâm lý, sinh lý, bệnh lý, hiệu quả lao động, ... tức là ảnh hưởng đến cuộc sống của 

con người. 

Do khu vực Dự án nằm trong KCN nên không ảnh hưởng tới môi trường 

xung quanh. Tuy nhiên, tiếng ồn cao và lâu dài sẽ ảnh hưởng tới thính giác và 

năng suất làm việc của công nhân.  

* Đánh giá tác động tới kinh tế - xã hội 

Tác động tích cực: 

Khi Dự án đi vào hoạt động sử dụng chủ yếu nguồn nhân lực địa phương. 

Do đó Dự án sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, tạo thêm việc làm và nguồn 

thu nhập cho dân cư trong khu vực. Đồng thời, Dự án đóng góp vào ngân sách 

địa phương thông qua các khoản thuế, phí,... 

Tác động tiêu cực: 

Bên cạnh những lợi ích kinh tế - xã hội mà dự án đem lại thì việc triển khai 

dự án còn có thể gây ra một số tác động tiêu cực như: 

+ Mất an ninh trật tự, tắc nghẽn giao thông trên tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu, tệ nạn xã hội...  

+ Lây lan dịch bệnh cho người dân sống xung quanh khu vực Dự án khi có 

dịch bệnh xảy ra. 
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2.1.1.5. Đánh giá dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

trong giai đoạn vận hành 

a) Sự cố cháy nổ, chập điện 

Nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ có thể do: 

+ Vận chuyển nguyên vật liệu và các chất dễ cháy như xăng, dầu, cồn,... qua 

những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay quá gần những tia lửa. 

+ Tồn trữ các loại dung môi, nhiên liệu và bình chứa khí oxygen không đúng 

nơi quy định. 

+ Vứt bừa bãi tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa oxygen, 

chăn bông, bông băng… 

+ Tồn trữ rác, bao bì giấy, nilon trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao. 

+ Sự cố về các thiết bị điện như dây trần, dây điện, động cơ, quạt… bị quá 

tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch khi 

gặp mưa dông to. 

+ Sự cố do sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ… 

Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế xã hội và 

làm ô nhiễm cả ba hệ thống sinh thái nước, đất và không khí một cách nghiêm 

trọng. Hơn nữa nó còn ảnh hưởng tới tính mạng của con người, tài sản người dân 

trong khu vực. 

b) Sự cố ngập úng 

Sự cố ngập úng có thể xảy ra do một số nguyên nhân như: 

- Tắc nghẽn hệ thống thoát nước mưa, nước thải. 

- Sự cố vỡ hỏng vỡ đường ống thu gom. 

Ngập úng xảy ra có thể tác động đến toàn bộ hoạt động của các đơn vị hoạt 

động tại dự án, đình trệ hoạt động kinh doanh, sản xuất của dự án. Do đó, ngập úng 

sẽ gây thiệt hại cho dự án cũng như cán bộ, công nhân viên làm việc tại dự án. 

c) Sự cố hư hỏng các hạng mục công trình BVMT (đối với hệ thống xử 

lý nước thải ) 

Căn cứ theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 – 
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2030 chủ dự án đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với công 

trình bảo vệ môi trường như sau: 

* Đối với các kho chứa chất thải 

- Sự cố chất thải rắn thông thường ( Kho chứa CTR công nghiệp). 

+ Do công trình thu gom, lưu giữ gặp sự cố gây hư hỏng do tác động của 

thời tiết như mưa, bão, lũ bất thường làm tràn đổ, rò rỉ chất thải ra môi trường gây 

ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. 

- Sự cố chất thải rắn nguy hại  

+ Do công trình thu gom, lưu giữ gặp sự cố gây hư hỏng do tác động của 

thời tiết như mưa, bão, lũ bất thường làm tràn đổ, rò rỉ chất thải ra môi trường gây 

ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, …. 

+ Các chất thải lỏng bị rò rỉ, tràn đổ ra kho chứa 

Đối với hệ thống xử lý nước thải  

- Hệ thống thu gom nước thải bị tắc, vỡ ống do chất thải rắn vứt xuống đường 

ống thu gom. 

- Các thiết bị máy móc không hoạt động. Do quá tải, quá nhiệt nên máy 

ngừng hoạt động. 

d) Sự cố môi trường khác 

* Sự cố an ninh trật tự khu vực 

Nhu cầu lao động của Dự án lớn nhất khoảng 150 người gồm cả người nước 

ngoài. Trong công việc và sinh hoạt do bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa rất dễ gây 

bất đồng và xảy ra mâu thuẫn gây mất trật tự an toàn xã hội cho khu vực địa 

phương ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương; gây ô nhiễm môi 

trường; lây lan dịch bệnh cho người dân sống xung quanh dự án. 

Đó là một số vấn đề tiêu cực điển hình mà hoạt động của dự án có thể gây 

ra cho địa phương. Tuy nhiên tác động tích cực mà dự án mang lại với kinh tế xã 
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hội địa phương là không thể phủ nhận. Dự án sẽ mang lại việc làm cho người lao 

động Việt Nam nhàn rỗi tại địa phương với thu nhập, việc làm ổn định. Việc tập 

trung công nhân lao động tại dự án cũng góp phần thúc đẩy một số loại hình dịch 

vụ tăng thu nhập cho người dân địa phương như: dịch vụ cho thuê nhà ở, bán hàng 

tạp hóa, bán quán nước... Mặt khác, dự án cũng đóng góp vào nguồn thu ngân 

sách địa phương, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương ngày càng tốt 

hơn. 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải  

a) Công trình, biện pháp thu gom nước mưa chảy tràn:  

Các khu vực thu gom nước mưa bao gồm nước mưa chảy trên bề mặt sân, 

đường bê tông, nước mưa chảy trên mái nhà,.... Công ty mua lại nhà xưởng đã 

được công ty TNHH Fuhua xây dựng sẵn hệ thống thu gom thoát nước mưa. Hệ 

thống thoát nước mưa gồm hệ thống thoát nước trên mái nhà và hệ thống thoát 

nước trên bề mặt sân, đường giao thông. 

 Hệ thống thu gom nước mưa của dự án như sau: 

Hệ thống thoát nước mưa gồm hệ thống thoát nước trên mái nhà và hệ thống 

thoát nước trên bề mặt sân, đường giao thông. 

- Đối với nước mưa từ mái nhà xưởng, nhà văn phòng của Dự án được thu 

gom bằng hệ thống ống thoát nước riêng được nối từ mái nhà xưởng xuống dưới 

đất. Sau đó, được đưa vào hệ thống thoát nước mưa của công ty.  

Nước chảy tràn trên bề mặt sân cũng được thu gom vào hệ thống thoát nước 

mưa của công ty, cuối cùng nhập vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa của 

KCN.  

 

 

 

Hình 8. Sơ đồ thoát nước mưa chảy tràn 

 Hệ thống thu gom thoát nước mưa là cống bê tông cốt thép D400 độ dốc 

0,2%, L=25m tổng chiều dài hệ thống thoát nước mưa khoảng 205m, dọc các 

Hệ thống thoát nước mưa 

của nhà máy 

Nước mưa chảy 

tràn 

Hệ thống thu gom nước 

mưa chung của KCN 
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tuyến thoát nước có bố trí các hố ga thu nước mưa xây bằng gạch, trát vữa xi 

măng, có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép dày 10mm. Hố ga có kích thước: 

0,8m x 1,0m x 1,0m, tổng số lượng hố ga khoảng 12 hố. 

Vị trí xả nước mưa: Nước mưa chảy tràn thu gom bằng  hệ thống thu gom, thoát 

nước của dự án qua hệ thống đường cống tròn BTCT D200 vào hố ga  HG 03 

thuộc hệ thống thu gom nước mưa của KCN Vân Trung (Do Công ty TNHH 

Fugiang làm chủ đầu tư). 

Tọa độ địa lý vị trí điểm xả nước mưa theo hệ tọa độ VN-2000 (theo hệ toạ độ 

VN2000, kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 30): 

Tọa độ VN 2000 

X Y 

644649.31 2350729.71 

(Vị trí điểm đấu nối thể hiện trên mặt bằng thoát nước mưa đính kèm trong 

phụ lục báo cáo). 

Định kỳ (3 tháng/lần) Công ty sẽ kiểm tra, nạo vét hệ thống dẫn nước mưa, 

kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp thời. Đảm bảo duy trì các tuyến hành 

lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải, chất thải 

lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước.  

b) Công trình, biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn tổng thể của chủ dự án và 

đơn vị thuê xưởng lớn nhất là 10 m3/ngày.đêm. Nước thải của đơn vị thuê xưởng 

sẽ do Công ty chịu trách nhiệm xử lý đạt quy chuẩn trước khi đấu nối ra ngoài 

môi trường. 

 Như vậy với trạm xử lý nước thải công suất 15m3/ngày.đêm đã xây dựng, 

hoàn toàn đảm bảo xử lý nước thải cho hoạt động sản xuất và hoạt động của đơn 

vị thuê nhà xưởng của công ty.  

Công ty sẽ chịu trách nhiệm vận hành trạm xử lý nước thải công suất 

15m3/ngày.đêm đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

của KCN Vân Trung ( vị trí được thể hiện trên tổng mặt bằng thoát nước thải –

đính kèm trong phục lục báo cáo) 
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Nước thải phát sinh từ khu nhà vệ sinh được thu gom vào bể tự hoại 3 ngăn 

được đặt ngầm dưới khu nhà vệ sinh cụ thể như sau: 

Tại nhà xưởng CN10-22: đã xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn, dung tích: 
30m3/bể. 

Nước thải sinh hoạt của dự án được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn  có  

thể tích 30 m3 sau đó được thu gom về hệ thống nước thải tập trung với công suất 

là 15 m3/ngày/đêm để xử lý. Nước thải sau khi được xử lý qua hệ thống xử lý 

nước thải đảm bảo các chỉ tiêu phân tích đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

 

 

 

 Hình 4. 1. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của dự án 

* Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn: 

Bể tự hoại: Nguyên lý hoạt động được thể hiện ở hình sau:  

Bể tự hoại được chia làm 3 ngăn: 1 ngăn chứa, 1 ngăn lắng, 1 ngăn phân hủy sinh 

học, chảy tràn. 

Hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn: Bể tự hoại đồng thời làm hai chức năng chứa, 

lắng và phân hủy, lên men cặn lắng với hiệu quả xử lý đạt 65-70%. Quá trình xử 

lý chủ yếu trong bể là quá trình phân hủy kỵ khí. Các chất rắn lơ lửng sau khi 

được lắng xuống đáy được hệ vi sinh vật kỵ khí ở đây lên men, phân hủy thành 

NH4+, H2S,... Với đặc tính của nước thải này chứa hàm lượng các hợp chất hữu 

cơ cao tạo môi trường hoạt động cho các loại vi sinh vật phân hủy kỵ khí. 

 

 

 

 

 

 

 
Cặn chất thải Cặn chất thải Vách ngăn 

Nước thải sau  xử  

lý 

 

Ngăn điều 

hòa, lắng, 

phân hủy 

Ngăn lắng 

phân  huỷ 
Ngăn lắng, 

chảy tràn  

Tấm đan bê tông Nước thải  

Cặn chất thải 

Nước 

thải sinh 

hoạt 

Bể tự 

hoại 

Đấu nối vào 

hệ thống thoát 

nước chung 

của KCN 

Thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải Công ty với công 

suất 15 m3/ngày.đêm đạt cột 

B, QCVN 40:2011/BTNMT 
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Hình 9. Sơ đồ nguyên lý của bể tự hoại 3 ngăn 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

1. Nước thải từ mạng lưới thoát nước của nhà máy được thu về hệ thống xử 

lý nước thải qua hệ thống thu gom của nhà máy. Trước khi vào bể điều hòa, dòng 

nước thải đều được đưa qua song chắn rác có tác dụng loại bỏ các loại rác thô ra 

khỏi dòng thải. 

2. Theo sơ đồ công nghệ trên, nước thải sau khi qua bể phốt được dẫn chung 

vào bể điều hòa. Sau đó, nước thải được bơm vào bể Selector sau đó chảy tràn 

sang bể VSBR để tiến hành quá trình xử lý sinh học nước thải bởi sự oxy hoá sinh 
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học và tiêu thụ các chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ bởi vi sinh vật hay còn gọi là 

bùn hoạt tính. 

Trong bể VSBR xảy ra quá trình loại bỏ chất hữu cơ (BOD, COD) bởi vi 

sinh vật dị dưỡng và quá trình nitrate hóa ammonia nhờ vi sinh vật Nitrosomonas 

và Nitrobacter theo các phương trình phản ứng sau: 

 

Vì các chủng vi sinh vật dị dưỡng và vi khuẩn nitrate hóa (Nitrosomonas và 

Nitrobacter) hô hấp hiếu khí nên cần được cung cấp đầy đủ oxy. 

 

Quá trình khử nitrate hóa sinh học bởi vi sinh vật khử nitrate hóa theo phương 

trình phản ứng: 

 

4. Nước thải từ sau quá trình lắng của bể VSBR được dẫn sang bể khử trùng 

tiếp nhận nước thải sau quá trình xử lý sinh học. Tại đây, các vi sinh vật gây hại 

có trong nước thải sẽ được loại bỏ hoàn toàn nhờ chất khử trùng. Nước thải sau 

khử trùng được bơm cao áp bơm vào cột lọc áp lực. Tại đây phần bùn cặn lơ lửng 

còn lại trong nước thải sẽ được xử lý. Lọc áp lực là quá trình làm sạch lý học 

trong chu trình hoạt động của hệ thống, nước thải được bơm từ bể khử trùng đến 

cột lọc áp lực, bao gồm các lớp vật liệu lọc lần lượt là: sỏi thạch anh, than hoạt 

tính, cát thạch anh. Các thành phần cặn và độ màu còn sót lại sau các quá trình xử 

lý phía trước sẽ được loại bỏ trong giai đoạn này. Nước sau xử lý đạt cột A quy 

chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT.Nước thải sau xử lý được xả ra theo đường ống 

thoát nước của nhà máy. 

Lượng bùn dư nếu có sẽ được tuần hoàn lại bể điều hòa để tự phân hủy. 

Trong trường hợp lượng bùn quá nhiều, bố trí xe hút chuyên dụng vận chuyển đi 

xử lý. 

- Hóa chất sử dụng là:  TCCA 90 ( trichloroisocyanuric Acid) đạng viên nén  

2kg/tháng 

* Quy trình vận hành trạm xử lý nước thải: 

- Vận hành bằng tay 

Sau khi tiến hành các bước kiểm tra và chuẩn bị hóa chất, ta tiến hành cho hệ 

thống đi vào hoạt động theo các quy trình sau:   
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Bước 1: Mở cửa tủ điều khiển (TĐK) trung tâm, kéo các công tắc trên các CB 

con để chuyển tất cả CB con sang vị trí ON (nếu trước đó chưa bật). Điều này cho 

phép điện đã sẵn sàng ở các tiếp điện vào của tất cả các khởi động từ.  

Bước 2: Đóng cửa tủ điều khiển  

Bước 3: Sau khi đã chuẩn bị xong TĐK, chuyển sang bước 4 bắt đầu tiến hành 

cho hệ thống đi vào hoạt động. Trường hợp có sự cố, dừng và kiểm tra, tìm nguyên 

nhân và khắc phục, sau khi giải quyết xong thì chuyển sang bước 4.  

- Vận hành ở chế độ tự động  

Bật công tắc của các thiết bị tại vị trí “AUTO”. Lúc này các thiết bị sẽ được 

điều khiển hệ thống, các thiết bị sẽ hoạt động theo chương trình cài đặt như đã 

nêu tại bảng trên.   

- Dừng do sự cố    

+ Khi hệ thống điện gặp sự cố chạm đất, CB tổng sẽ tự động ngắt. Trước khi 

khởi động lại hệ thống cần phải kiểm tra và khắc phục thiết bị đã bị chạm. 

+ Khi đèn vàng trên bảng điều khiển bật sáng báo hiệu máy/thiết bị tại vị trí 

tương ứng gặp sự cố  bật công tắc và CB của thiết bị đó sang vị trí “OFF”để 

kiểm tra và phát hiện sự cố.  

Lưu ý: Trong trường hợp dừng hệ thống bằng đóng CB tổng trong TĐK 

hoặc do cúp điện thì khi khởi động lại nên bật tất cả các công tắc về trạng thái 

OFF và thực hiện lại quá trình vận hành từ Bước 1 như trên. Điều này giúp tránh 

các máy đồng loạt khởi động gây sụt áp hệ thống. 

Bảng 4.31. Thông số thiết kế công trình xử lý nước thải 15m3/ngày đêm 

STT Tên bể Kích thước (m) Vật liệu 

1 
 

Bể điều hoà 1,5x2,62x2,1 
Gạch 

 

2 Bể VSBR 2,62x1,9 Gạch 

3 Bể chứa bùn 0,9x1,72 Gạch 
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4 Bể khử trùng 0,55 Gạch 

 

 

2.2.2. Về biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a) Biện pháp xử lý bui, khí thải sản xuất 

* Nhiệt, hơi nhựa khí thải từ công đoạn ép nhựa, trộn silicon, xịt keo 

Theo tính toán lượng phát thải hơi VOC ở trên thì các quá trình nêu trên 

phát sinh 01 lượng hơi VOCs tương đối nhỏ, không tác động lớn tới môi trường. 

 Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp sau: 

- Lắp đặt các máy móc hiện đại, có khả năng tự động hóa cao, do đó hạn 

chế được lượng lao động làm việc tại đây.  

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiêt bị; 

- Lắp đặt hệ thống quạt thông gió, điều hòa trung tâm để tạo không khí mát 

mẻ khi làm việc cho người lao động. 

* Mùi, hơi cồn từ công đoạn làm sạch sản phẩm và hơi keo từ công đoạn 

tra keo 

Do công ty sử dụng lượng cồn là rất ít (0,3 tấn/năm) và lượng keo là 0,016 

tấn/năm, lượng khí thải phát sinh là rất nhỏ, không đáng kể (theo tính toán lượng 

khí thải phát sinh tại báo cáo) do đó tại khu vực phòng lau sạch sản phẩm bằng 

cồn và khu vực tra keo chủ đầu tư sẽ thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động xấu 

như sau: 

- Trang bị khẩu trang, găng tay, bảo hộ lao động như kính mũ, quần áo, 

giày cho công nhân để đảm bảo an toàn trong quá trình lao động.  

- Yêu cầu bắt buộc công nhân làm việc tại khu vực này phải nghiêm túc 

thực hiện việc đeo khẩu trang để tránh không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 

b) Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác: 

* Giảm thiểu bụi, khí thải do các phương tiện giao thông vận tải chuyên 

chở nguyên vật liệu, sản phẩm và hoạt động giao thông của công nhân viên 



  
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (IX) 

CÔNG TY TNHH TIP MANUFACTURING                                         Page 75 

Đối với bụi và khí thải do phương tiện vận chuyển, giao thông ra vào công 

ty, để giảm thiểu tối đa các tác động công ty đã tiến hành phun nước rửa các 

tuyến đường nội bộ, đặc biệt là các khu vực có nhiều xe lưu thông trong trường 

hợp cần thiết. 

Phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành về chất lượng khí 

thải, không sử dụng xe quá cũ để vận chuyển, giảm phát thải bụi và các khí độc 

hại như SO2, NOx, CO,… 

Không chở vượt trọng tải quy định đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu 

vực xung quanh. 

Có chế độ điều tiết xe vận tải chở nguyên liệu, sản phẩm đi tiêu thụ hợp lý 

để tránh hiện tượng tắc nghẽn giao thông tại tuyến đường ra vào công ty. Do đó 

công ty phải quy định khoảng cách tối thiểu giữa các xe là 50m. 

Tất cả các phương tiện vận tải tham gia vận chuyển đều được kiểm tra định 

kỳ đạt tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền về mức độ an toàn môi 

trường mới được phép hoạt động. 

Trồng cây có tán lá rộng xung quanh khu vực công ty nhằm hạn chế phát 

tán bụi. 

Bê tông hóa các tuyến đường chính trong khu vực Dự án để hạn chế mức 

độ phát sinh bụi. 

Không cho xe nổ máy khi tham gia giao, nhận hàng. 

Xe chở đúng trọng tải quy định, sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của 

động cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông. 

Trang bị khẩu trang, gang tay, kính mắt,…cho những người làm việc tại 

các khu vực có khả năng phát sinh ô nhiễm không khí. 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì phương tiện vận chuyển đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt. 

Các phương tiện phải đảm bảo các điều kiện lưu hành, trong thời hạn cho 

phép theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải. 

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt, bụi từ khu vực nhà xưởng 
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Chủ dự án xây dựng nhà xưởng thoáng mát sạch sẽ, đảm bảo đủ các điều 

kiện cần thiết cho quy trình lao động của công nhân (ánh sáng, thông khí,…). 

- Áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên tại các nhà xưởng sản xuất: 

Nhà xưởng được thiết kế thông thoáng, sử dụng vật liệu chống nóng, lắp đặt hệ 

thống thông gió tự nhiên theo yêu cầu vệ sinh công nghiệp. Các khu vực có nguồn 

nhiệt cao được tăng cường điều kiện thông thoáng nhằm giảm nhiệt môi trường 

lao động. Sử dụng hệ thống làm mát không khí để cấp không khí mát vào khu vực 

có nhiệt độ cao. Trong xưởng sản xuất, không khí được trao đổi liên tục, thông 

thoáng nhờ hệ thống quạt thổi và thông gió tự nhiên qua hệ thống cửa mái.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống thông gió tự nhiên 

- Để hạn chế bụi từ các công đoạn sản xuất phát tán gây ô nhiễm môi trường 

làm việc trong khu vực sản xuất, Công ty thường xuyên vệ sinh khu vực nhà 

xưởng sạch sẽ hàng ngày.  

* Khí thải, mùi hôi từ khu tập kết chất thải, khu vực xử lý nước thải sinh hoạt 

Khu tập kết chất thải tách biệt với khu nhà xưởng, văn phòng. Các kho chứa 

chất thải có tường bao, mái che và cửa đóng kín. Chất thải sinh hoạt phát sinh 

được công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

Nguồn toả nhiệt 

Gió vào 

Gió vào 

Gió ra Gió ra 
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Đối với trạm xử lý nước thải sinh hoạt, luôn luôn đảm bảo các đơn nguyên 

hoạt động ổn định, tránh hiện tượng kỵ khí xảy ra ở các đơn nguyên để hạn chế 

phát sinh mùi hôi. Trạm xử lý nước thải được xây dựng chìm dưới đất, các bể xử 

lý được đậy kín nên không phát tán khí thải, mùi ra môi trường xung quanh. 

2.2.3. Về công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

Trong giai đoạn hoạt động tổng thể, công ty sẽ tiếp tục thực hiện quy trình 

thu gom, xử lý chất thải phát sinh như giai đoạn hiện tại như  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 2 Sơ đồ nguyên lý thu gom, xử lý chất thải dự án 

+ Chủ dự án: 

a) Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Được thu gom vào thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt có nắp đậy có dung 

tích 120 lít có nắp đậy có sẵn tại khu vực dự án sau đó sẽ hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định. Tần suất 1 ngày/lần 

Chất thải sinh hoạt 

Thùng chứa bằng 

nhựa 

Thuê đơn vị có chức 

năng vận chuyển, xử 

lý định kỳ 

Chất thải nguy hại 

Chất thải phát sinh tại 

công ty 

 

Chất thải sản xuất 

thông thường 

Thùng chứa 

 Kho chứa   

15m2 
 

Phân loại, thu gom 

vào thùng chứa riêng 

biệt 

Kho chứa 

15,5m2 
Thuê đơn vị có chức 

năng vận chuyển, xử 

lý định kỳ 

Thuê đơn vị có chức 

năng vận chuyển, xử 

lý định kỳ 
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- Công ty hợp đồng cơm công nghiệp sau bữa ăn sẽ được đơn vị cung cấp 

thu gom mang về, do đó không phát sinh chất thải cơm thừa từ nhà ăn. 

- Chất thải có khả năng tái chế như bao bì, giấy vụn,... Công ty thu gom và 

bán cho cơ sở thu mua phế liệu.  

- Chất thải không có khả năng tái chế như nilon, mảnh vỡ thủy tinh,... Thu 

gom vào thùng chứa rác rồi tập trung đưa đi xử lý. 

b) Đối với chất thải rắn sản xuất thông thường:  

+ Trong các phân xưởng bố trí các thùng nhỏ để lưu giữ chất thải thông 

thường phát sinh hàng ngày. Chất thải thông thường được phân chia thành 2 loại: 

 Chất thải không tái chế được; 

 Chất thải có thể tái chế được. 

+ Nhân viên vệ sinh hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom các chất thải từ 

các khu vực phát sinh về nơi tập trung chất thải của công ty ít nhất một ngày một 

lần.  

+ Công ty bố trí kho chứa chất thải rắn sản xuất bên ngoài nhà xưởng, thiết 

kế: Kho quây khép kín, tường tôn bao quanh, nền xi măng, mái tôn, gắn biển báo 

cảnh báo tại cửa ra vào, chiều cao công trình 2,2m , diện tích kho như sau: 15,5m2 

(kích thước 3,1mx5m), để tập kết thu gom các chất thải phát sinh.. 

c) Đối với chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại của dự án bao gồm các loại chất thải nguy hại: Giẻ lau 

dính dầu, bóng đèn huỳnh quang hỏng, dầu thải, bùn thải từ hệ thống xử lý nước 

thải... 

Toàn bộ lượng CTNH phát sinh tại công ty được bố trí 01 công nhân hàng 

ngày thu gom để đúng vào nơi quy định. Mỗi loại chất thải phát sinh được thu 

gom đựng vào một thùng chứa riêng, có nắp đậy, lưu giữ tại khu vực chứa CTNH 

riêng, kho chứa có biển cảnh báo theo quy định, đảm bảo không gây ảnh hưởng 

đến môi trường xung quanh. 

- Chất thải nguy hại đảm bảo được phân loại ngay tại nguồn phát sinh và được 

lưu giữ riêng theo quy định không được để lẫn CTNH với CTR thông thường.  

 - Mỗi loại CTNH được dán nhãn, ghi các thông tin cần thiết theo quy định. 
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 - Toàn bộ lượng CTNH được thu gom tập kết trong kho chứa CTNH với diện 

tích khoảng 15 m2 (kích thước 3mx5m), được bố trí bên ngoài nhà xưởng. Thiết kế, 

cấu tạo của kho: Mái và tường tôn bao quanh, nền bê tông xi măng chống thấm, 

có cửa ra vào, dán biển báo. Nền có gờ chống tràn xây bằng gạch đặc tại cửa ra 

vào, rãnh và hố thu gom chất thải lỏng phòng ngừa sự cố tràn dầu. Chiều cao công 

trình 2,2m. 

Bố trí 10 thùng chứa có nắp đậy bằng nhựa dung tích 120 lít/thùng để thu 

gom, lưu chứa riêng biệt các loại chất thải nguy hại, bên ngoài được dán nhãn, 

ghi các thông tin cần thiết theo quy định. 

 Đối với chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại của đơn vị 

thuê nhà xưởng: 

 Doanh nghiệp thuê nhà xưởng phải tự chịu trách nhiệm về việc phát sinh 

chất thải, việc phân loại, quản lý và xử lý chất thải đảm bảo theo quy định. Dự án 

dự kiến bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải cho đơn vị thuê nhà xưởng. Đơn 

vị thuê nhà xưởng có trách nhiệm tự ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu 

gom, vận chuyển các loại chất thải phát sinh theo quy định. 

Chủ dự án có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở đơn vị thuê lại nhà xưởng của 

mình thực hiện tốt các biện pháp quản lý chất thải nguy hại, chất thải thông thường 

theo quy định. 

 * Trách nhiệm bảo vệ môi trường của đơn vị thuê nhà xưởng: 

 + Đơn vị thuê nhà xưởng phải chịu trách nhiệm lập các thủ tục môi trường 

theo quy định trước khi hoạt động chính thức. 

+ Đơn vị thuê nhà xưởng phải chịu trách nhiệm riêng về chi phí và công 

tác quản lý bảo vệ môi trường đối với từng nguồn thải phát sinh gồm: khí thải, 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại,... với khí thải 

phát sinh tại từng đơn vị thuê nhà xưởng phải tự đầu tư, lắp đặt hệ thống thu gom 

chất thải đảm bảo đạt quy chuẩn theo quy định. 

+ Thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết trong 

báo cáo CPMT đã được phê duyệt. 

 + Thực hiện đúng các quy định chung của Công ty TNHH Tip Manufacturing. 

+ Chịu sự quản lý, đôn đốc, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. 

+ Công ty tự chịu trách nhiệm bố trí khu vực lưu giữ tạm thời các loại chất 

thải tại khu vực xưởng thuê. 
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2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a. Nguồn tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn của máy móc, thiết bị trong nhà xưởng là không đáng kể vì: nền 

móng lắp đặt máy móc, thiết bị đã được gia cố chắc chắn. Bên cạnh đó, máy móc 

trang thiết bị của Dự án được nhập khẩu mới hoàn toàn. Các máy móc thiết bị 

thường xuyên được bảo dưỡng, thay thế nếu phát hiện hỏng hóc. Tuy nhiên, để 

khống chế tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động của công ty, Chủ dự án áp 

dụng một số biện pháp sau:  

- Thiết kế bộ phậm giảm âm, giảm ồn, rung cho máy móc, thiết bị;  

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn chi tiết máy 

móc, thiết bị và bôi trơn định kỳ; 

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị gây ồn, bôi trơn các bộ phận 

chuyển động để giảm bớt tiếng ồn. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động như: khẩu trang, găng tay, 

nút tai,.... cho công nhân làm việc tại các khu vực phát sinh tiếng ồn và độ rung.  

- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để 

giảm mức ồn tích lũy ở mức thấp nhất. 

- Khu vực văn phòng bố trí cách ly khu sản xuất; 

 - Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm hợp lý, giảm mật 

độ giao thông vào giờ cao điểm để không làm ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của 

nhân dân trong khu vực.  

b. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

Trong giai đoạn vận hành của dự án, chủ đầu tư sẽ triển khai thực hiện tốt 

các quy định của Pháp luật lao động về an toàn - vệ sinh lao động để đảm bảo an 

toàn – vệ sinh lao động cho người lao động, phòng tránh tai nạn lao động, sự cố 

nghiêm trọng, cụ thể như: 

- Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định 

tại các Điều: 36, 37, 38 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi thi hành một 

số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động. 

- Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp 

theo quy định tại các Điều: 76, 78 Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

- Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 06 nhóm đối tượng theo 

quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 



  
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (IX) 

CÔNG TY TNHH TIP MANUFACTURING                                         Page 81 

An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn 

luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động. 

- Tổ chức phân loại lao động theo điều kiện lao động nặng nhọc độc hại, 

nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm và tổ chức chăm sóc, khám 

sức khỏe định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm/01 lần theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng và niêm yết nội quy, quy trình vận hành an toàn tại nơi làm việc 

đối với các loại máy, thiết bị có nguy cơ gây mất an toàn lao động; 

- Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy, thiết bị vật tư, 

các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động trước khi đưa vào sử 

dụng, đăng ký sử dụng và kiểm định kỹ thuật định kỳ theo quy định; 

  - Định kỳ đo, kiểm tra môi trường lao động và thực hiện chế độ bồi dưỡng 

độc hại bằng hiện vật cho người lao động theo quy định tại Thông tư số 

25/2013/TT-BLĐTBXH; 

- Phổ biến các tài liệu hướng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. Các 

thiết bị máy móc phải được kiểm tra định kỳ. 

- Có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã, 

điện giật. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc thiết bị, nhà xưởng, nhà kho 

theo tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết, các trang phục này bao gồm quần 

áo bảo hộ lao động theo danh mục nghề, công việc quy định tại Thông tư số 

04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội. 

Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao động. 

Biện pháp an toàn khi sử dụng xe nâng hàng 

Để đảm bảo an toàn, chủ dự án và các đơn vị phụ trợ  đề ra các quy định khi vận 

hành xe nâng như sau: 

- Chỉ người có chứng chỉ điều khiển xe nâng mới được phép vận hành xe nâng 

- Không chở quá tải trọng cho phép 

- Quy định đường đi riêng của xe nâng, tốc độ cho phép của xe nâng khi không 

chở hàng không vượt quá 10km/h; khi chở hàng tốc độ không vượt quá 5 km/h 

- Định kỳ bảo dưỡng xe nâng để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 

- Quản lý sử dụng an toàn xe nâng hàng theo đúng quy định tại QCVN 

25:2015/BLĐTB&XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với 

xe nâng hàng sử dụng động cơ. 
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c. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

- Cán bộ, công nhân viên của Công ty phải chấp hành nghiêm Luật an toàn 

giao thông đường bộ. 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn cho các cán bộng công nhân 

viên làm việc trong Công ty về an toàn giao thông đường bộ. 

- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các phương tiện, máy móc tham gia 

giao thông để tránh những tai nạn giao thông khi tham gia trên đường. 

- Các loại xe vận tải phải thường xuyên kiểm tra, kiểm định tại các Trung 

tâm Nhà nước, tuân thủ các nội quy, quy chế vận tải. 

- Tuyệt đối không sử dụng lái xe chưa qua đào tạo, chưa có kinh nghiệm 

vận tải. 

- Nghiêm cấm dùng các loại xe vận tải chở người đi đến nơi làm việc hoặc 

về nơi nghỉ và cấm trở người trên thùng xe trong khi hoạt động. 

- Cấm người ngồi trên mui xe hoặc đứng bám sát vào thành xe. 

- Cấm người lên xuống xe khi xe chưa dừng hẳn. 

Để giảm thiểu tác động do việc gia tăng lưu lượng phương tiện giao thông 

và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, Chủ dự án sẽ ưu tiên tuyển 

dụng lao động địa phương xung quanh dự án có điều kiện đi làm bằng xe đạp 

hoặc đi bộ sẽ giảm thiểu đáng kể lượng phương tiện cá nhân góp phần  giảm thiểu 

áp lực lên giao thông khu vực và ô nhiễm môi trường xung quanh. Tuyên truyền 

nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi tham gia giao thông cho 

các cán bộ, công nhân viên Công ty (không chở 3, 4 người, đội mũ bảo hiểm, bật 

tín hiệu xin đường khi chuyển hướng đặc biệt tại các nút giao thông, cổng ra vào 

Công ty...) sẽ hạn chế được các rủi ro khi tham gia giao thông để bảo vệ chính 

mình và những người tham gia giao thông trên đường. 

d.Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực 

Chủ dự án sẽ quán triệt và giáo dục nghiêm túc cho cán bộ công nhân trong 

khu vực giữ gìn trật tự an ninh trong khu vực. Khi có sự cố xảy ra, báo cáo ngay 

tình hình cho cơ quan Công an khu vực, tiến hành giữ nguyên hiện trường chờ cơ 

quan chức năng đến xử lý. Chủ đơn vị và cá nhân thuê sẽ là người chịu trách 

nhiệm chính trước Pháp luật khi có hiện tượng mất trật tự an ninh trong khu vực 

có về các vấn đề liên quan đến đơn vị mình. 

Chủ dự án kết hợp với chính quyền khu vực trong việc đảm bảo trật tự an 

toàn xã hội. 
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e. Phòng chống cháy nổ (PCCC) 

Công tác phòng cháy, chữa cháy sẽ được thực hiện nghiêm túc theo đúng 

pháp lệnh PCCC. Các hạng mục công trình được thiết kế, xây dựng đảm bảo tuyệt 

đối những điều kiện phòng cháy chữa cháy như: 

- Bố trí đường xe chạy rộng ít nhất 5m xung quanh nhà xưởng. 

- Các họng lấy nước cứu hỏa bố trí theo đường cấp nước, cứ 60 -80m lại 

có một trụ, đảm bảo lượng nước cấp chữa cháy Q = 10l/s cho một đám cháy theo 

TCVN 2662-1995.  

- Bố trí các dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bọt, hệ thống ống cấp 

nước…trong từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện. 

Có đầy đủ phương án, lực lượng phòng chống cháy nổ. Lực lượng phòng 

chống cháy nổ hoạt động hiệu quả, được tập luyện định kỳ. Có đầy đủ nội quy, 

tiêu lệnh, dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy, các dụng cụ, phương tiện 

đều đảm bảo chất lượng. 

 Giải pháp kỹ thuật phòng chống cháy 

Trong quá trình xây dựng, tuân thủ quy định tiêu chuẩn hiện hành: TCVN 

2622:1995 - Phòng chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. 

+ Cách ly hoàn toàn các nguồn dễ gây cháy nổ, lan truyền cháy; 

+ Bố trí các bình bột chữa cháy tại nhà xưởng, các tủ điện và khu vực văn 

phòng làm việc; 

 Giải pháp kỹ thuật chống sét công trình 

+ Hệ thống nối đất dùng cọc thanh kết hợp dùng thép góc 65 x 65 x 5; 

+ Hệ thống dây dẫn dùng thép tròn Φ 16 hoặc thép dẹt 40 x 4 chôn sâu 

0,8m so với cốt sân. Điện trở tiếp đất yêu cầu đạt Rz ≤ 10 Ω. 

 Hệ thống PCCC:  

a. Hệ thống báo cháy 

Chủ dự án thiết kế hệ thống báo cháy có các đầu báo cháy, nút ấn báo cháy 

bằng tay, chuông báo cháy, đèn báo cháy. Trung tâm báo cháy đảm bảo quản lý 

tất cả các đầu báo cháy. Tùy tính chất tưng phòng, từng tầng, từng khu vực mà 

lựa chọn lắp đặt báo cháy tự động (đầu báo cháy khói hoặc nhiệt) hay báo cháy 

bằng tay (nút ấn báo cháy). Tổ hợp chuông, đèn, nút án báo cháy được bố trí tại 

các vị trí nhiều người đi lại như khu vực gần cầu thang và lối ra vào để thuận tiện 

cho việc quan sát và chủ động báo cháy khi có sự có xảy ra. 

Hệ thống báo cháy gồm: 
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 Đầu báo cháy tự động: đầu báo cháy khói quang, đầu báo cháy nhiệt; 

 Trung tâm báo cháy; 

 Nút ấn báo cháy bằng tay; 

 Chuông, đèn báo cháy; 

 Hệ thống liên kết; 

 Nguồn điện. 

b. Hệ thống chữa cháy: Trên cơ sở tính chất công trình, căn cứ vào các tiêu 

chuẩn thiết kế và an toàn PCCC, hệ thống PCCC công trình bao gồm: 

*) Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler kết hợp chữa cháy họng nước 

vách tường: 

Hệ thống chữa cháy bằng nước bao gồm các thiết bị chính: 

- Máy bơm chữa cháy; 

- Tủ điều khiển trạm bơm chữa cháy: điều khiển tự động hoặc điều khiển bằng tay. 

- Các đầu phun chữa cháy tự động Sprinkler: lắp đặt trên trần các loại đầu 

phun quay xuống và quay ngang. Đầu phun loại họng thủy tinh, mạ crom cỡ nhỏ. 

Khoảng cách tối đa giữa các đầu phun không quá 4m. Khoảng cách từ đầu phun 

đến tường không quá 2m. Đầu phun lắp đặt cho công trình phải thỏa mãn TCVN 

7336-1-2003 và Tiêu chuẩn NFPA hoặc EN. 

 - Cụm van báo động đặt ở đầu tuyến ống trong khu vực đặt bơm. 

 - Công tắc dòng chảy: lắp đặt trên đường ống ở đầu vào mỗi tầng, 

phía sau vạn chặn tổng của tầng đó (Chi tiết cho từng tầng trong bản vẽ thiết kế 

hệ thống PCCC). Công tắc dòng chảy được liên kết với hệ thống báo cháy tự 

động. 

 - Đồng hồ đo áp lực: dải áp lực làm việc từ 0-30kg/cm2. 

 - Bình áp lực: tự động bù lại phần áp lực hao tổn trong giới hạn cho 

phép mà không phải khởi động máy bơm. 

 - Công tắc áp lực hai ngưỡng; 

 - Van xả tràn ngập; 

 - Van khóa nối bích; 

 - Van chặn kiểu bướm; 

 - Van khóa nối ren; 

 - Van một chiều; 

 - Khớp nối mềm 

 - Lọc cơ khí 
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 - Rọ hút;  

 - Hộp họng nước vách tường: lắp đặt tại hành lang của công trình 

theo TCVN 5739-1993. 

 - Trụ tiếp nước từ xe chữa cháy; 

 - Hệ thống ống cấp nước chữa cháy. 

 Hệ thống chữa cháy ngoài nhà; 

 Hệ thống các bình chữa cháy tại chỗ. 

Chủ dự án xây dựng bể chứa nước sinh hoạt và PCCC đặt ở khu nhà phụ 

trợ số 2. 

* Hệ thống chữa cháy tại chỗ: 

 Thiết bị chữa cháy ban đầu sử dụng gồm hai loại: bình chữa cháy 

bằng khí CO2 và bình bột chữa cháy. 

 1. Bình khí CO2 chữa cháy: 

 Đặc tính kỹ thuật của bình CO2 chữa cháy: 

 - Ký hiệu: MT-3. 

 - Trọng lượng bình: 7,3kg. 

 - Trọng lượng khí CO2: 3kg 

- Khoảng cách hiệu quả: 5-7m. 

2. Bình bột chữa cháy: 

Bình bột chữa cháy loại MFZ4 và có thể trang bị thê bình bột chữa cháy xe 

đẩy MFT35. Bình chữa cháy bố trí cạnh họng nước chữa cháy đặt riêng trong hộp 

đựng bảo quản hoặc chung cùng hộp họng nước chữa cháy.  

f. An toàn chống sét 

- Thiết kế hệ thống chống sét dựa trên tiêu chuẩn 20 TCN -46-84 TCVN 

- Sử dụng kim thu sét phát tiên đạo PULSAR cấp bảo vệ là cấp 3, có bán 

kính tác dụng trên R=75m, bảo vệ cho toàn bộ nhà xưởng. 

- Cáp thoát sét bằng đồng trần, tiết diện 70mm2. 

- Sử dụng 01 hố nối đất, hố nối đất dùng 06 cọc tép mạ đồng d14 dài 2.4m 

đóng cách nhau 3m và cách nền hoàn thiện 1m. 

- Cáp thoát sét đi trên mái nhà cách mái 60mm, các sứ đỡ dây cách nhau từ 

1.5 đến 2m. 

- Cáp thoát sét không được uốn cong đột ngột, nếu cần thiết bán kính cong 

>=20cm. 
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- Các thiết bị chống sét cũng như thi công lắp đặt hệ thống chống sét hoàn 

toàn đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn nhất cho công trình. Lắp 

đặt đầy đủ hệ thống chống sét đánh thẳng cho nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà ăn 

tập thể. Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống 

chống sét cho nhà xưởng, văn phòng làm việc theo quy định tại Tiêu chuẩn Quốc 

gia TCVN 9835 :2012 Chống sét cho công trình xây dựng-Hướng dẫn thiết kế, 

kiểm tra và bảo trì hệ thống. 

g. Sự cố ngập úng 

Trong mùa mưa lũ Công ty phối hợp với Ban quản lý KCN, với địa phương, 

có lực lượng thường trực phòng chống lũ lụt trong mùa mưa bão. 

- Thường xuyên nạo vét kiểm tra và nạo vét hệ thống thoát nước, kênh 

mương dọc khu vực dự án để đảm bảo thông thoát nước tốt. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành sơ tán, di chuyển các loại 

nguyên vật liệu, dầu mỡ, thiết bị đến nơi an toàn theo khuyến cáo hoặc quy định 

của cấp có thẩm quyền để ngăn ngừa phát tán dầu mỡ, nguyên vật liệu ra môi 

trường xung quanh; 

- Ngắt toàn bộ hệ thống điện; 

- Sau khi nước rút tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế các thiết bị 

máy móc bị hư hỏng. 

h. Sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 

Các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra sẽ gây ra rất nhiều tác động 

bất lợi đến hoạt động của Công ty. Công ty rất quan tâm đến vấn đề an toàn vệ 

sinh thực phẩm. Một số biện pháp phòng chống sự số mất an toàn vệ sinh thực 

phẩm trong quá trình hoạt động của Công ty như sau: 

- Lựa chọn nhà cung cấp suất ăn công nhân, được chứng nhận của các cơ 

quan chức năng.  

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức cán bộ, nhân viên làm việc trong Công ty 

về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm. 

- Cung cấp, phổ biến các địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Bệnh 

viện, công an PCCC.... 

- Định kỳ kiểm nghiệm, giám sát nguồn nước sử dụng. 

- Chủ dự án tổ chức cho cán bộ tham gia học các lớp tập huấn về vệ sinh 

an toàn thực phẩm do tỉnh và Ban quản lý KCN tổ chức. 
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- Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về an toàn 

thực phẩm (Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010). 

Đồng thời, chịu trách nhiệm nếu sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra. 

i. Biện pháp giảm thiểu sự cố bình khí nén: 

Máy nén khí được bố trí vị trí tách biệt với nhà xưởng sản xuất, nền bê tông, 

có mái che. 

- Quản lý sử dụng an toàn máy nén khí theo đúng quy định tại TCVN 

6155:1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa 

chữa. 

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy nén khí 

và khai báo sử dụng với Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang trước 

khi đưa máy nén khí vào sử dụng. 

- Quản lý sử dụng an toàn máy nén khí theo đúng quy định. 

- Bình nén khí phải được kiểm định kỹ thuật an toàn (KTAT) theo quy định 

chuẩn iso, người sử dụng thiết bị phải giao trách nhiệm quản lý bình khí nén cho 

cán bộ quản lý thiết bị bằng văn bản. 

- Người được phép vận hành và sử dụng các bình nén khí phải là người đã 

được huấn luyện đào tạo sát hạch về chuyên môn, quy trình KTAT vận hành thiết 

bị chịu áp lực và phải được người sử dụng lao động giao trách nhiệm bằng văn 

bản. 

- Trên bình khí nén phải có đủ các thiết bị an toàn sau: Van an toàn,  Áp kế 

– Không đặt bình khí nén ở những nơi dễ cháy, nổ. 

- Không đặt trong hoặc gần kề những nhà có người ở, những công trình 

công cộng hoặc công trình sinh hoạt. 

- Người trực tiếp vận hành bình phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt 

động của bình, sự hoạt động của các dụng cụ kiểm tra đo lường: áp kế, van an 

toàn, rơ le khống chế áp suất. Vận hành bình một các an toàn theo đúng quy trình 

của đơn vị. 

- Vào đầu ca vận hành, khi áp suất trong bình đạt 0,5 (1kg/cm2, công nhân 

vận hành cần kéo nhẹ van an toàn để thông van an toàn và mở van xả đáy để xả 

nước ngưng hoặc dầu đọng lại dưới đáy bình. Sau mỗi ca làm việc phải xả các 

chất cáu cặn và nước đọng ở trong bình. 

- Định kỳ rửa sạch lưới lọc gió của máy nén ít nhất hai tháng một lần để đề 

phòng bụi và tạp chất lọt vào theo đường hút vô máy. 
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Các điều cấm: 

- Hàn, sửa chữa bình vào các bộ phận chịu áp lực của bình trong khi bình 

đang còn áp suất. 

- Chèn hãm, thêm vật nặng hoặc dùng bất cứ biện pháp gì thêm tải trọng 

của van an toàn khi bình đang hoạt động. 

- Sử dụng bình vượt quá thông số kỹ thuật do cơ quan kiểm định kỹ thuật 

an toàn cho phép đối với thiết bị. 

- Cho máy vào hoạt động khi chưa lắp nắp bao che curoa truyền động, khi 

van an toàn không hoàn hảo, khi áp kế và rơ le hoạt động không chính xác.  

Ngừng sử dụng ngay bình nén khí trong các trường hợp sau: 

- Khí các bộ phận trên bình bị hỏng, bị nứt, phồng, rỉ mòn, xì hơi….. 

- Áp suất trong bình tăng đột ngột không rõ nguyên nhân hoặc hoạt động quá 

công suất. 

- Các mối đe doạn về cháy hỏa hoạn gần kề các sản phẩm bình nén khí. 

- Áp kế hoạt động sai và không thể đo được áp suất trong bình. 

k. Biện pháp an toàn khi dùng điện 

Công ty có các biện pháp an toàn như sau:  

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện; Kiểm tra công suất 

thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn; 

- Treo biển báo khi sửa chữa điện; Công nhân làm việc trong lĩnh vực điện 

phải có chứng chỉ do cơ quan chức năng cấp; 

- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện; Tổ chức tuyên truyền, 

giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn điện. 

- Quản lý, vận hành hệ thống máy lạnh theo đúng quy định tại QCVN 

21:2015/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với 

thiết bị lạnh. 

- Áp dụng biện pháp nối đất thiết bị kết hợp với tự động cắt nguồn cung 

cấp bằng thiết bị bảo vệ đối với các bộ phận có tính dẫn điện để hở thiết bị điện, 

khung kim loại của bảng điện và bảng điều khiển, vỏ kim loại của các máy điện 

di động và cầm tay theo quy định tại tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9358:2012 Lắp 

đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung. 

- Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống nối 

đất cho các thiết bị điện theo quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 9358:2012 Lắp đặt 

hệ thống nối đất cho các thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung 
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và theo quy định tại Quy phạm trang bị điện – Phần 1. Quy định chung ký hiệu 

TCN–11–18–2016. 

m. Các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố về các hạng mục công trình bảo vệ 

môi trường 

Căn cứ theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 – 

2030 chủ dự án đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với công 

trình bảo vệ môi trường như sau: 

+ Đối với các kho chứa chất thải: Thường xuyên phân loại các chất thải 

đúng quy định. 

Xây dựng kiên cố để tránh các tác động của thời tiết. 

Trang bị các đầy đủ các thiết bị như bình PCCC, cát,... tại kho chứa chất 

thải nguy hại để tránh xẩy ra các sự cố. 

* Biện pháp, công trình, thiết bị ứng phó sự cố trạm xử lý nước thải 

*  Biện pháp phòng ngừa 

- Vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật (có nhật ký 

theo dõi, giám sát vận hành). 

- Thường xuyên bảo dưỡng và duy tu, thay thế các thiết bị hỏng hóc, đảm 

bảo thay thế và bảo dưỡng các thiết bị vật liệu lọc, thiết bị xử lý để đảm bảo hiệu 

quả xử lý nước thải. 

- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất; không 

sử dụng các chất trong danh mục cấm của Việt Nam. 

- Kiểm tra hệ thống thu gom và xử lý nước thải hàng ngày để có biện pháp 

phòng ngừa, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời xử lý sự cố. 

- Đảm bảo quy trình vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng kỹ thuật, tuân 

thủ định mức hóa chất. 

- Luôn dự trữ và có phương án thay thế các thiết bị có nguy cơ hỏng cao như: 

Máy bơm, phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động 

khác...để kịp thời thay thế khi hỏng hóc. 

* Biện pháp ứng phó  

- Phải dừng hoạt động trạm xử lý để sửa chữa, đề ra phương án khắc phục, 

đồng thời báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 

- Trong trường hợp sự cố kỹ thuật, cần phải sửa chữa thiết bị máy móc của 

trạm và phải dừng hoạt động của trạm khắc phục sự cố trong vòng 1 ngày, thuê 
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đơn vị chức năng đến hút nước thải đi xử lý. 

- Nước thải qua trạm xử lý được đánh giá có thể gặp các sự cố một hoặc một 

số thông số ô nhiễm trong nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn cho phép 

(QCCP). Tùy theo thông số ô nhiễm nào vượt QCCP mà có sự kiểm tra, điều 

chỉnh cụ thể: 

+ Nếu pH quá thấp hoặc quá cao ngoài giới hạn QCCP thì tiến hành lấy mẫu tại  

bể xả thải, kiểm tra lại, điều chỉnh định mức hóa chất sử dụng cho đến khi kiểm 

tra mẫu đạt. 

+ Nếu thông số chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra và điều 

chỉnh lại định mức hóa chất tại bể trung hòa và hiệu quả lắng của bể lắng. 

+ Nếu kim loại nặng vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra khâu sục khí để 

kiểm tra hiệu quả kết tủa.  

Tương tự đối với từng thông số sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục khác nhau. 

Trong trường hợp sự cố phức tạp không thể tự xử lý cần liên hệ với bên lắp đặt, 

xây dựng hệ thống để xử lý. 

* Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải 

Để phòng chống các sự cố xảy ra đối với các công trình bảo vệ môi trường, 

đặc biệt là trạm xử lý nước thải sinh hoạt. Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

 - Lắp đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào để giám sát thường xuyên 

lưu lượng nước thải tránh trường hợp gây quá tải hệ thống xử lý và có phương án 

ứng phó kịp thời; 

 - Bố trí máy phát điện dự phòng cho trạm XLNT trong trường hợp mất 

điện; 

 - Bố trí công nhân giám sát vận hành trạm XLNT, kiểm tra thường xuyên 

chất lượng các bể chứa, có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ tránh gây rò rỉ, hư hỏng 

một đơn nguyên nào đó ảnh hưởng đến toàn hệ thống; 

 - Trong quá trình sản xuất do nhiều nguyên nhân khác nhau, hệ thống xử 

lý nước thải có thể gặp trục trặc dẫn đến nước thải sau xử lý có một số chỉ tiêu 

vẫn vượt nồng độ cho phép có thể bơm trở lại bể điều hòa để xử lý lại. Trong 

trường hợp đó thường do lỗi kỹ thuật hoặc do vận hành không tốt, tiến hành kiểm 

tra bơm, máy sục khí, các van, chương trình vận hành, nồng độ hóa chất cần cung 

cấp và mực nước trong bể. 
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CHƯƠNG V: 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI  

(Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo phục hồi môi trường, 

bồi hoàn đa dạng sinh học) 
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CHƯƠNG VI: 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:  

* Nước thải sinh hoạt  

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công 

nhân viên, người lao động làm việc tại Công ty TNHH Tip Manufacturing  

- Nguồn số 2: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán 

bộ, công nhân viên làm việc tại đơn vị thuê nhà xưởng 

- Nguồn số 3: Nước thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự 

án (nước làm mát được tuần hoàn không thải ra ngoài môi trường) 

- Lưu lượng xả nước thải: Lưu lượng xả thải lớn nhất 9,5m3/ngày đêm, tương 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau khi được xử lý tại trạm xử lý nước 

thải tập trung công suất 15 m3/ngày đêm của Dự án được xả vào hệ thống thu gom 

nước thải và đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Vân Trung. 

 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và các quy chuẩn hiện hành 

là QCVN 40:2011/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp trước khi xả ra ngoài môi trường. Cụ thể như sau: 

Bảng 1. 19. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm nước 

thải sinh hoạt 

TT 

 
Thông số ĐVT 

Phương pháp 

thử 

Kết 

quả 

QCVN 

40:2011/B

TNMT 

Cột B 

1 pH - TCVN 6492:2011 7,16 5,0 - 9,0 

2 TSS mg/L TCVN 6625:2000  19,5 100 

3 BOD5 (20oC) mg/L 
TCVN 6001-

1:2008 
18,9 50 

4 
Amoni 
(NH4

+) 
mg/L TCVN 6179:1996 1,71 10 

5 (PO4
3-) mg/L TCVN 6202:2008 2,03 - 

6 Sunfua (S2-) mg/L TCVN 6637:2000 KPH 0,5 

7 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 

SMEWW 

5520B&F:2017 
<0,9 10 

8 Coliform MPN/100ml 
TCVN 6187-

2:1996 
1700 5000 
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- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

        Nước thải sinh hoạt của dự án sau khi qua trạm xử lý nước thải công suất 

1m3/ngày, đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép theo quy định tại QCVN 

40:2011/BTNMT cột B, tại hố ga nước thải tại dự án sau trạm sử lý nước thải, kích 

thước 0,8x0,8x0,8(m), xây gạch, trát vữa xi măng #75, nắp ngang, sau đó đấu nối 

với hệ thống thu gom nước thải của khu công nghiệp qua 01 điểm xả bằng phương 

pháp tự chảy 

     Điểm xả nước thải tại hố ga thoát nước thải của KCN nằm ngoài hàng rào, cách 

cổng ra vào của dự án khoảng 20m  có tọa độ X= 644674; Y=2350731 

        Tọa độ địa lý vị trí điểm xả nước thải theo hệ tọa độ VN-2000 (theo hệ 

tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 30) 

Tọa độ VN 2000 

X=644674 Y=2350731 

- Nguồn tiếp nhận nước thải :  hệ thống thu gom nước thải của KCN Vân 

Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

- Phương thức xả thải: chế độ tự chảy 

- Chế độ xả thải: liên tục, xả hàng ngày hoặc theo thời gian làm việc của dự án. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:  

Dự án không có công trình thu gom đối với khí thải do đó không đề nghị 

cấp phép đối với khí thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung :  

 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: Phát sinh từ hoạt động của dây chuyền sản 

xuất của nhà máy. 

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- 01 vị trí giữa xưởng sản xuất:  

TT 
Kí hiệu điểm 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 
(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

1070, mũi chiếu 30) 

Vị trí phát 

sinh 

1 

 

KLV1  

 

X=644638.58 

 

Y= 2350663.17 

 

Khu vực sản 

xuất lắp ráp 
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 Tiếng ồn, độ rung 

Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường đối với tiếng ồn, độ rung: QCVN 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ 

rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 85 85 - Xưởng sản xuất 

- Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 1,4m/s2 (103dB) 1,4m/s2 (103dB) - Xưởng sản xuất 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại (nếu có): Không thuộc đối tượng  

5. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

5.1. Quản lý chất thải 

5.1.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

a/ Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường 

xuyên: 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 30 

2 
Gang tay, giẻ lau nhiễm TPNH (Quá 

trình vệ sinh máy móc) 
18 02 01 Rắn 600 

3 Dầu mỡ bôi trơn tổng hợp 17 02 03 Lỏng 50 

4 
Dầu tổng hợp từ quá trình gia công 
tạo hình 

07 03 05 Lỏng 350 

5 Hộp mực in thải 08 02 01 Rắn 7 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa 180101 Rắn 9 

7 
Bao bì cứng thải bằng kim loại( vỏ 

can đựng keo, sơn) 
180104 Rắn 150 
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8 Đầu mẩu, vụn nhựa, kim loại của dây 
cáp, cặn bụi.. dính dầu, dính thành phần 

nguy hại 
11 02 01 Rắn 420 

9 Phoi kim loại dính dầu 07 03 11 Rắn 550 

10 
Cặn từ quá trình làm mát tạo hình sản 

phẩm 
070316 Rắn 20 

Tổng 2.186 

 

b/ Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh thường 

xuyên: 

TT Loại chất thải Đơn vị 
Khối 

lượng 

Ghi chú 

1 

Nguyên liệu, sản phẩm 

lỗi, bavia thừa (chiếm 

khoảng: 1% tổng nguyên 

liệu đầu vào) 

kg/tháng 5 
Sản xuất dây sạc 

đầu USP, silicon 

2 

Nguyên liệu nhựa, sản 

phẩm lỗi hỏng bằng nhựa, 

... (chiếm khoảng: 1% 

tổng nguyên liệu đầu vào) 

Kg/tháng 9 
Sản xuất sản phẩm 

từ nhựa 

3 
Bao bì nilong, bìa 

carton,.... 
Kg/tháng 150 Sử dụng chung 

4 

Đầu mẩu kim loại thừa 

không dính thành phần 

nguy hại (chiếm khoảng 

1% tổng nguyên liệu đầu 

vào) 

Kg/tháng 91,67 

Sản xuất, gia công 

vật liệu chà nhám, 

khối chà nhám. 

Tổng kg/tháng 255,67 

 

c/ Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 22,5kg/ngày, chủ yếu là bao 

bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống bằng nilon, nhựa, thủy tinh... Giấy và các loại phế 

thải phục vụ văn phòng. 
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5.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a/ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

* Thiết bị lưu chứa  

- Bố trí 10 thùng bằng nhựa có nắp đậy dung tích 120 lít, lưu giữ chất thải 

nguy hại tại khu vực kho chứa chất thải nguy hại.  

* Kho lưu chứa chất thải:  

- Toàn bộ lượng CTNH được thu gom tập kết trong kho chứa CTNH với diện 

tích khoảng 15 m2 (kích thước 3mx5m), được bố trí bên ngoài nhà xưởng. Thiết kế, 

cấu tạo của kho: Mái và tường tôn bao quanh, nền bê tông xi măng chống thấm, 

có cửa ra vào, dán biển báo. Nền có gờ chống tràn xây bằng gạch đặc tại cửa ra 

vào, rãnh và hố thu gom chất thải lỏng phòng ngừa sự cố tràn dầu. Chiều cao công 

trình 2,2m. 

b/ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

* Thiết bị lưu chứa:  

- Bố trí các thùng chứa chất thải sản xuất tại các vị trí như sau: 

Trong nhà xưởng bố trí 2 thùng chứa rác có nắp đậy bằng nhựa với dung tích 

150lít/thùng tại các khu vực sản xuất. 

* Kho lưu chứa chất thải: 

Công ty bố trí kho chứa chất thải rắn sản xuất bên ngoài nhà xưởng, thiết kế: 

Kho quây khép kín, tường tôn bao quanh, nền xi măng, mái tôn, gắn biển báo 

cảnh báo tại cửa ra vào, chiều cao công trình 2,2m , diện tích kho như sau: 15,5m2 

(kích thước 3,1mx5m), để tập kết thu gom các chất thải phát sinh.. 

- Thiết kế: Kho quây khép kín, tường bao gạch bao quanh, nền xi măng, mái 

tôn, gắn biển báo cảnh báo tại cửa ra vào, chiều cao công trình 2,2m. 

c/ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

* Thiết bị lưu chứa:  

   Chủ dự án bố trí các thùng chứa rác thải để thu gom, lưu chứa chất thải rắn sinh 

hoạt:  

Công ty bố trí 05 thùng nhựa chứa rác 120 lít có nắp đậy ở khu vực văn 

phòng, khu vực sản xuất, nhà ăn,.... Sau đó thu gom về kho chứa thuê đơn vị vệ 

sinh đến thu gom, vận chuyển để xử lý.    



  
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (IX) 

CÔNG TY TNHH TIP MANUFACTURING                                         Page 97 

* Kho/khu vực lưu chứa:  

- Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại và lưu trong kho chứa chất 

thải chung của nhà máy. Diện tích kho chứa chất thải sinh hoạt: 14,4 m2 (kích 

thước 3mx4,8m) được bố trí bên ngoài nhà xưởng.  

- Thiết kế: Kho quây khép kín, tường bao gạch bao quanh, nền xi măng, mái 

tôn, gắn biển báo cảnh báo tại cửa ra vào, chiều cao công trình 2,2m. 

5.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường  

6. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất: Không sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất. 

7. Thời gian xin cấp phép môi trường: 10 năm (Căn cứ điểm c, khoản 4 điều 

40 Luật bảo vệ môi trường năm 2020). 
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CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành các công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành các công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm: 

Bảng 1. 20. Danh mục kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 

thải 

TT 
Công trình xử lý chất 

thải 
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 
Hệ thống xử lý nước 

thải 15m3/ngày đêm 

Bắt đầu vận hành thử 

nghiệm từ ngày 

01/7/2024 

Dự kiến kết thúc 

vận hành thử 

nghiệm ngày 

01/10/2024  

Tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm, dự kiến công suất 

đạt được của dự án: khoảng 80%. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải:  

Bảng 26: Kế hoạch giám sát đối với công trình xử lý nước thải giai đoạn ổn 

định 

TT Vị trí giám sát Thông số 

giám sát 

Tần suất giám 

sát 

Quy chuẩn 

so sánh  

1 + 01 vị trí trước hệ 

thống xử lý   

+ 01 vị trí tại điểm xả 

nước thải tại hố ga sau 

hệ thống xử lý, trước 

khi đấu nối vào KCN 

pH, BOD5, 

COD, Sunfua, 

Chất rắn lơ 

lửng, Amoni 

(Tính theo N), 

Tổng Nitơ, 

Tổng phốt pho 

1 ngày/1 lần. 

Lấy mẫu trong 

vòng 3 ngày. 

Thời gian cụ thể 

như sau: 

- Lần 1: 

10/7/2024 

QCVN 40: 

2011/BTNMT 

cột B 
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(tính theo P), 

Tổng dầu mỡ 

khoáng, 

Coliform 

- Lần 2: 

11/7/2024 

- Lần 3: 

12/7/2024 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Đối với nước thải sinh hoạt: dự án có lưu lượng nước thải 15m3/ngày. Do 

đó, theo khoản 2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP không thuộc đối tượng 

phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

Do đó, Công ty TNHH Tip Manufacturing  không phải thực hiện quan trắc 

môi trường định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không thuộc đối 

tượng phải thực hiện quan trắc tự động 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ dự án: Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: Không có
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chúng tôi xin cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường cụ thể 

như sau: 

    - Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

- Cam kết thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội Nước Cộng 

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành 

ngày 01/1/2022. 

Cam kết về việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

Đối với bụi và khí thải : Chủ dự án cam kết thực hiện đâỳ đủ các biện pháp kiểm 

soát bụi và khí thải trong các giai đoạn hoạt động của dự án nhằm đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B- Quy chuẩn Quốc gia về khí thải công nghiệp.   

Đối với tiếng ồn và độ rung: Thực hiện và giám sát đơn vị thuê nhà xưởng thực 

hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát tiếng ồn và độ rung trong quá trình hoạt động của 

dự án nhằm đạt được quy chuẩn QCVN 26-2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn; QCVN 27:2010/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.  

Đối với chất thải rắn sinh hoạt và chất thải sản xuất thông thường: Thu gom, 

phân loại và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đến nơi xử lý để đảm bảo 

không gây ảnh hưởng đến môi trường. 

Đối với chất thải nguy hại: Chủ dự án thực hiện, đảm bảo thu gom, quản lý theo 

quy định tại thông tư số 02/2022/TT - BTNMT và hợp đồng với đơn vị có chức năng để 

vận chuyển đem đi xử lý theo quy định. Thực hiện phòng ngừa, ứng phó các sự cố về 

chất thải theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 – 2030. 

Cam kết mời cơ quan nhà nước trước khi vận hành thử nghiệm 10 ngày để được 

kiểm tra, giám sát theo quy định. 

Và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

Đảm bảo trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. Thực hiện 

các biện pháp hạn chế đến mức tối đa các rủi ro và sự cố môi trường như phòng chống 

cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Chủ dự án cam kết triển khai các biện pháp kỹ thuật có hiệu quả cùng với các giải 

pháp hỗ trợ khác như đã đề xuất trong báo cáo nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu 

cực, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát 

triển bền vững cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công của dự án.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

 - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư. 

 - Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải 

 - Bản vẽ tổng mặt bằng, bản vẽ thoát nước mưa, nước thải. 

 - Hợp đồng xử lý chất thải và các văn bản giấy tờ khác có liên quan. 



BAC GIANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Y CAC KCN f>9C lap - Tw do - Hanh phuc

giAy chlHvg nhan dang ky dau Tir
Ma so die an: 9847444247

Chung nhan dang ky Idn ddu: Ngdy 29 thdng 11 ndm 2022 
Chung nhan thay doi Idn thu ba: Ngdy 06 thdng 11 ndm 2023

Can cuLudt Ddu tu so 61/2020/QH14 ngdy 17 thdng 6 ndm 2020;
Cdn cu Nghi dinh so 31/2021/ND-CP ngdy 26 thdng 3 ndm 2021 cm Chinh 

phu quy dinh chi tiet vd hudmg ddn thi hdnh mot so dieu cua Ludt Ddu tu;
Cdn cu Thdng tu so 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09 thdng 4 ndm 2021 cua Bo 

truang Bp Ke hoach vd Ddu tu quy dinh mdu vdn ban, bdo cdo lien quan den hoqt 
dong dau tu tai Viet Nam, ddu tu cua Viet Nam ra nu&c ngodi vd xuc tien ddu tu;

Cdn cu Nghi dinh so 35/2022/ND-CP ngdy 28/5/2022 cua Chinh phu quy dinh 

ve qudn ly khu edng nghipp vd khu kinh te;
Cdn cu Quyet dinh so 39/2022/QD-UBND ngdy 05/10/2022 cua UBND tinh 

Bdc Giang vi vi$c ban hdnh Quy dinh chuc ndng, nhipm vu vd quyin hqn cua Ban 
Qudn ly ede khu cong nghiep (KCN) tinh Bdc Giang;

Cdn cu Gidy chung nhan ddn^ ky ddu tu (CNDKDT) md so du dn 9847444247 
do Ban Qudn ly ede KCN tinh Bdc Giang cdp Ian dau ngdy 29/11/2022, thay dSi 
Idn thu hai ngdy 25/4/2023;

Cdn cu cong vdn s6 6392/UBND-TH ngdy 06/11/2023 cua Chu twh UBND 
tinh Bdc Giang vi viec bS sung muc tieu cho thue nhd xu&ng tqi die dn cua Cong ty 

TNHH Tip Manufacturing.
Cdn cu vdn ban vd ho sa de nghi cdp dieu chinh Gidy CNDKDT cua Cong ty 

TNHH Tip Manufacturing nop ngdy 26/10/2023,

BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHlfP TINH bAC GIANG
chitng nhan

Dieu 1. Nha dau tu*
1. Ten nh^ dau tir. CONG TY TNHH TIP MANUFACTURING
Giay chung nh^ DKDN ma so: 2301215309, do Phong d^g ky kinh doanh- 

Sd Ke hoach va Dau tu tinh Bac Giang cap dSng ky \m dau ngay 18/7/2022, dang 
ky thay doi Ian thu 5 ngay 17/4/2023.

Dia chi tru sd: Mot phan L6 CN-10, KCN Van Trung, xa Trung, huy^n Viet 
Yen, tinh b4c Giang, Viet Nam. Dien thoai: 0964907047; Email: tony@tip.com

2. Thong tin ve ngudi dai di^n theo phap luat cua to chirc kinh te
Ho va ten: CHEN DU DU; Gidi tinh: Nam; Ngay sinh; 10/11/1994
Chuc danh: Tong Giam doc; Quoc tich: Canada; Hp chieu s6: AT737448
Ngay cap: 09/02/2023; Noi cap: North York
Dia chi thudng tru: 22 Rosemead Close, Markham, Ontario, Canada.
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%

lien nay: S6 8 duong Kim Dao, phuong Kim Loan, th^ ph6 Chau 
, tig Dong, Trung Quoc.
Noi dung dir an dau tvr

tir dang ky dieu chinh muc tieu, quy mo, tien do thuc hien du an 
''Nha may Tip Manufacturing” kem theo Giay CNDKDT ma so dir an 9847444247 
do Ban Qu^ ly cac KCN tinh Bac Giang cap l^n dau ngay 29/11/2022, thay doi 
Ian thu hai ngay 25/4/2023 nhu sau:

1. Ten dy an dau tir: NHAMAYTIP MANUFACTURING
2. Dja diem thyc hien dy an: L6 CN-10, KCN Van Trung, huyen Vi?t Yen, 

tinh Bac Giang.
3. Difn tich dat thyc hi^n dy an: 6.634,9 m2

STT

.________________ I—n---------------------------- «---------------- -------------------------------

M^c tieu ho^t d$ng

Ma
nganb
theo
VSIC

Quy mo

DVT/nam S6 Ivpng

1
San xuat cac pham bang kim lo^ chua phan vao dau,
chi tilt: xuat, gia cong dung c\i phy ki?n. 2599

s^npham
1.000.000

2

S4n xuat pham tir nhya, chi tilt: San xuat, gia
cong cdc bp ph^ b^g nhira cua dong ho thdng minh, 
tai nghe, vong deo lay, v6, op dipn thoai, cac linh phu 
ki|n bang nhya cua dipn thopi di dpng va cac thiet bj 
dien tii khac.

2220

san pham

700.000

3
xuat cac pham khac tii cao su, chi tiet: xuat,

gia cong cac bp ph^ bdng cao su cua tai nghe, dong h6 
thong minh v6 dipn thoyi v4 cac phy kipn khdc

2219
sanphim

700.000

4
xuat kh^c chua dugc ph^ v^o dau, chi tiet;

xuat, gia cong giay nham, khoi cha nham va cac vyt 
lieu mM

3290
san pham

2.000.000

5
Kinh doanh bit dpng s^, quyin su dyng dit thupc chii so
huu, chu sir dyng ho$c di thue, chi tilt: cho thue nha xuong 6810

m^ 2.150

trto sau muai Ito trieu dong Viet Nam) tucmg duong 2.770.000 USD (Hai trieu 

bay tram bay muai nghin do la My)
5.1. Phirang thirc, gia trj va ty If g6p von dau tir:
- Von gop chu so huu: 49.000.000.000 VND tuong duang 2.000.000 USD 

chilm 72,2% tong von d4u tu cua du an.
- Von vay va huy dong: 18.865.000.000 VND tuong duong 770.000 USD chiem 

27,8% tong von dau tu cua du an.
5.2. Tien df gop von dau tir: da thuc hifn
6. Thoi han boat dong cua dy an: den ngay 27/5/2057.
7. Tien d$ thyc hifn dy an: 12 thang ke tu ngay cap Giay CNDKDT (gian 06 

thang), cu the:
- Tu thang thu 1 dkn thang thu 11: Ho^ th^ cac thu tuc phap ly; mua s4m, 

lip dat trang thiet bi may moc, tuyen dung lao dong va van hanh chay thu.
- Thang thu 12: Du an di vao boat dpng chinh thuc.
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Dieu 3. Cac iru dai, ho trg dau tir
Du an dau tu duoc huang cac uu dai theo qu)j dinh hien hanh cua Phap 

luat Viet Nam ke tu ngay duoc cap Giay CNDKDT Ian dau.
fiieu 4. Cac quy dfnh doi voi nh^ dau tu thuc hifn dy an
1. Chap hanh nghiem cac quy dinh va bien phap lien quan den bao ve moi 

trubmg, moi sinh va phong chong chay n6, dam bao an to^ v$ sinh lao dong 
theo quy dinh cua phap luat Vi?t Nam,

2. Tuan thu phap luat Viet Nam va cac npi dung cua Giay CNDKDT trong 
qua trinh boat dong; dang ky cap tai khoan cua doanh nghiep tren He thong 
thong tin quoc gia ve dau tu nuoc ngoai theo quy dinh; thuc hien dung cam k§t 
va quy dinh ve cong nghe va may moc, thiet bi phuc vu san xuat theo m\ic tieu 

dang ky cua dy an.
3. Thuc hifn cac nghia vu tai chinh doi vai Nha nuac Vi$t Nam theo quy 

dinh; chiu trach nhiem vk viec gop v6n, vay va huy dong cac ngudn von hop 

phap de trien khai du an dau tu.
4. Thuc hien che do bao cao va thong ke dinh ky gui Ban Quan ly cac KCN 

va Cue Thong ke tinh Bac Giang theo quy dinh.
Dieu 5. Gidy CNDKDT nay c6 hieu luc kl tu ngay ky va thay the Giay 

CNDKDT ma so d\r an 9847444247 do Ban Quan ly cac KCN tinh BSc Giang cip 

Ian dau ngay 29/11/2022, thay doi Ian thu hai ngay 251412022.
Dieu 6. Giiy CNDKDT nay dugre lap thanh 02 (hai) ban goc; nha dau tu 

dugc cap 01 ban va 01 ban luu 4i Ban Quan ly KCN tinh Bac Giang./.
TRl/dNG BAN

- . V.

■ -V / - y-iy. ■

yyy. ’y/ypy I ’■

■ .' •• ■--■'/ /'/ 7 ./ / / ,

f-U j44J nnnA 

'rr-44 } I i in//>/' / r ' / ! 7 7 - 44..

ao Xuan Cvorng
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\

3-IZABG/DC3

V \ VA' >7Y '
\ t Wkh/N:1-• V X'A / V -<V !\ A

\ ■ ' V - .



sd KE HoACH ve oAu rU
riNu eAc ctaNc

pnouc oAwc r{'xrNn DoANH

ceNG noa xA Hor cHU NGHia vlpr NAM
DQc lflp - Tg do - H4nh phric

GrAy cHrNc NHAN oANc xf tolNH NGHTEr
coxc ry'rRAcH NHrEM HtIu r-raN HAr rHANH vrf;,N TRo r,tu

M6 s0 doanh nghiQp: 2301215309

Ddng tey Mn dd.u: ngdy 1B thdng 07 ndm 2022
Ddng tqt thay aOt mn tha: 5, ngdy tZ thang 04 ndm 2023

1. TOn cdng ty

TCn cong ty vi6t bing tieng viQt: coxc ry rNHH TIp MANUF,ACTURING
Tdn c6ng ty vi5t bing ti6ng nu6c ngodi: TIp MANUFACTURING coMpANy
LIMITED

TCn c6ng ty vi6t t6t: ttp MANUFACTURING CO.,LTD
2.Dia chi trg sff chinh

Mft phdn 16 cN-lT,.Khu c6ng nghiQp vdn T'rung, xd vdn Trung, HuyQn 
.t/iet yon,

Tinh Biic Giang, ViQt Nam

Di6n thopi: 0964907042 Fax:
Email:
3. V6n tli6u tG

Website:
47.425.000.000 d6ng

Bdng chtc; Bdn maoi bdy ty b6n trdm hai maoi ldm triQu d6ng
Taong daong 2000.000 USD
4. Danh s6ch thinh vi6n g6p v6n

TOn thdnh viOn Qu6c tich

Qia chi 1i6n lac
d6i vdi c6 nhdn;

dia chi try sd
chinh d6i v6i td

chirc

PhAn v6n g6p
vd gi6 tri

tucrng tluong
teo don vi ti6n

ngodi, n6u
c6)

Gidy to
rh6p lj' cua cir
nh0n; Md sO

dganh nghiCp
d6i vdi doanh

nghiQp; 56
Gi6y to.ph6p
lf cira tO cfuic

CHEN DU DU 4T737448

-lN \r
.\^

Nh
Nqs\I

,"9@.gu@f

PS@€$ffi
ffi^
&_

t\
N



HE WEI

18 Dl building

south) ,longhua 11.856.2s0 25,000 81607128s

CHEN
CHANGXIN ng Qu6c

uilding C Dong
utongtianjun

en City,

10.907.750. 23,000 EA592s361

5. Nguli tlpi di6n theo phSp luft cria c6ng ty* H9 vd t6n: CHEN DU DU
Chric danh: TOng gidm dtSc

sinh ngdy: l0/11/1994 D6n tQc: eu6c tich: canada
r-oai gi6'y tcr ph6p ly cta c6 nhdn: H0 chiiiu na6c ngodi
56 gi6y to ph6p ly cria c6 nh6n: AT737448
Ngdy c6p: 09/02/2023 Noi c6p: North york
Dia chi thucrng tra: 22 Rosemead close, Markham ontario, canada
Dia chi li6n lac: KCI{ eua vd m6 rgng, xd phwctng Lidu, Huygn gua vd, Tinh BiicIVinh, ItiQt IVam

Gi6i tinh: Nam

TRUOI\G PHONG

Nauyix vfi prdN

\v fiWffi

fr
_@

)s*
&.
$
b
*o
b)'F

W^*'

#
w@

.g

































































- èng cÊp níc dù ¸n hdpe d50CN CN

TæNG MÆT B»NG tho¸t níc ma

CæNG VµO

NHµ XE

121500

55
00

0

121500

kho r¸c

.../.../2023

H§ Sè:

Ngµy HT: Ký hiÖu:

KiÓm:

phã Gi¸m ®èc:

Chñ tr× - ThiÕt kÕ:

nguyÔn VIÖT NAM

B¶n vÏ:

TT Ngµy Tãm t¾t

Söa ®æi

Ghi chó

§Þa chØ: THÞ TRÊN NÕNH - H. VIÖT Y£N - B¾c Giang
Tel/Fax: 02043.853.888 - 0888.122.836

ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp tØnh
trung t©m hç trî ®Çu t khu c«ng nghiÖp

Chñ nhiÖm dù ¸n:

..........

Chñ ®Çu t:

Dù ¸N: 

§/C: L¤ cn-10 khu c«ng nghiÖp v©n trung,

H¹ng môc C¤NG TR×NH:

x· v©n trung, huyÖn viÖt yªn, tØnh b¾c giang

nguyÔn h÷u tïng

nguyÔn h÷u tïng

d¬ng thµnh ®¹t

c«ng ty tnhh tip manufacturing

kt-04

mÆt b»ng cÊp níc

13500 102000 6000

65
00

26
04

1
11

96
8

39
91

65
00

65
00

42
00

0
65

00

4627 8873 102000 6000

65
05

21
07

7
82

51
18

96
60

00
78

10
34

60

55
00

0

NHµ B¶O VÖ

BÖ §ÆT THIÕT BÞ

PHß
N

G
 N

ÐN
 KHÝ

M¸Y ÐP PHUN DäC

khu vùc xëng cho thuª

khu s¶n xuÊt l¾p r¸p

M¸Y C¸N

M¸Y DËP, ÐP

TR¹M DÇU ¸P LùC

PH. TRéN CAO SU

NHµ KHO

KHO THµNH PHÈM

bÓ xlnt

CN

C
N

C
N

C
N

C
N

C
N

C
N

C
N

C
N

C
N

CNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCN

C
N

C
N

C
N

C
N

C
N

C
N

C
N

C
N

C
N

®Êu nèi hÖ thèng cÊp
níc kcn



CæNG VµO

NHµ XE

121500

55
00

0

121500

kho r¸c

.../.../2023

H§ Sè:

Ngµy HT: Ký hiÖu:

KiÓm:

phã Gi¸m ®èc:

Chñ tr× - ThiÕt kÕ:

nguyÔn VIÖT NAM

B¶n vÏ:

TT Ngµy Tãm t¾t

Söa ®æi

Ghi chó

§Þa chØ: THÞ TRÊN NÕNH - H. VIÖT Y£N - B¾c Giang
Tel/Fax: 02043.853.888 - 0888.122.836

ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp tØnh
trung t©m hç trî ®Çu t khu c«ng nghiÖp

Chñ nhiÖm dù ¸n:

..........

Chñ ®Çu t:

Dù ¸N: 

§/C: L¤ cn-10 khu c«ng nghiÖp v©n trung,

H¹ng môc C¤NG TR×NH:

x· v©n trung, huyÖn viÖt yªn, tØnh b¾c giang

nguyÔn h÷u tïng

nguyÔn h÷u tïng

d¬ng thµnh ®¹t

c«ng ty tnhh tip manufacturing

kt-02

mÆt b»ng tho¸t níc th¶i

13500 102000 6000

65
00

26
04

1
11

96
8

39
91

65
00

65
00

42
00

0
65

00

4627 8873 102000 6000

65
05

21
07

7
82

51
18

96
60

00
78

10
34

60

55
00

0

NHµ B¶O VÖ

BÖ §ÆT THIÕT BÞ

PHß
N

G
 N

ÐN
 KHÝ

M¸Y ÐP PHUN DäC

khu vùc xëng cho thuª

khu s¶n xuÊt l¾p r¸p

M¸Y C¸N

M¸Y DËP, ÐP

TR¹M DÇU ¸P LùC

PH. TRéN CAO SU

NHµ KHO

KHO THµNH PHÈM

TNT TNT TNT TNT TNT TNT TNT TNT TNT TNT TNT TNT TNT TNT TNT TNT TNT

tho¸t ra hÖ
thèng tnt kcn

TNT

TN
T

TN
T

bÓ xlnt

TæNG MÆT B»NG tho¸t níc th¶i

TNT TNT - èng tho¸t níc th¶i 

























CæNG VµO

NHµ XE

121500

55
00

0

121500

PHß
N

G
 N

ÐN
 KHÝ

mÆt b»ng bè trÝ nhµ xëng

M¸Y ÐP PHUN DäC

khu vùc xëng cho thuª

kho r¸c

khu s¶n xuÊt l¾p r¸p

.../.../2023

H§ Sè:

Ngµy HT: Ký hiÖu:

KiÓm:

phã Gi¸m ®èc:

Chñ tr× - ThiÕt kÕ:

nguyÔn VIÖT NAM

B¶n vÏ:

TT Ngµy Tãm t¾t

Söa ®æi

Ghi chó

§Þa chØ: THÞ TRÊN NÕNH - H. VIÖT Y£N - B¾c Giang
Tel/Fax: 02043.853.888 - 0888.122.836

ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp tØnh
trung t©m hç trî ®Çu t khu c«ng nghiÖp

Chñ nhiÖm dù ¸n:

..........

Chñ ®Çu t:

Dù ¸N: 

§/C: L¤ cn-10 khu c«ng nghiÖp v©n trung,

H¹ng môc C¤NG TR×NH:

x· v©n trung, huyÖn viÖt yªn, tØnh b¾c giang

nguyÔn h÷u tïng

nguyÔn h÷u tïng

d¬ng thµnh ®¹t

c«ng ty tnhh tip manufacturing

kt-01

kiÕn tróc

13500 102000 6000

65
00

26
04

1
11

96
8

39
91

65
00

65
00

42
00

0
65

00

4627 8873 102000 6000

65
05

21
07

7
82

51
18

96
60

00
78

10
34

60

55
00

0

tR¹M XLNT

NHµ B¶O VÖ

BÖ §ÆT THIÕT BÞ
M¸Y C¸N

M¸Y DËP, ÐP

TR¹M DÇU ¸P LùC

PH. TRéN CAO SU

NHµ KHO

KHO THµNH PHÈM



THÁNG 03, NĂM 2021

HẠNG MỤC:

CÔNG TRÌNH:

Hå S¥ THIẾT KẾ B¶N VÏ THI C¤NG

ĐỊA ĐIỂM:

XÂY DỰNG

.................................

....................................

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
®éc lËp - tù do - h¹nh phóc

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ :

.......................................

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ VĨNH THỊNH



CHỦ ĐẦU TƯ:CHỦ ĐẦU TƯ: NHÀ THẦU THI CÔNG

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
®éc lËp - tù do - h¹nh phóc

Ngày ........tháng ........năm 2021 Ngày ........tháng ........năm 2021

Hå S¥ THIẾT KẾ B¶N VÏ THI C¤NG

HẠNG MỤC:

CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ :

XÂY DỰNG

.................................

....................................

.......................................

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ VĨNH THỊNH



CæNG VµO

B. VÖ

N
Hµ

 XE

102000 600013500

102000 600013500

65
00

42
00

0
65

00

65
00

42
00

0
65

00

121500

55
00

0

121500

PHß
N

G
 N

ÐN
 KHÝ

add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

TæNG MÆT B»NG

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 



add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

KIẾN TRÚC

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 



add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

mÆt b»ng tÇng 2

1 2 3

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 



TRẦN THẠCH  600*600 CAO 3.2M
石膏板天花 600*600 高 3.2M

add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

MÆT B»NG trÇn th¹ch cao NHµ X¦ëNG

TRẦN NHÀ

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 



add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

mÆt b»ng trÇn th¹ch cao tÇng 2
TRẦN THẠCH  600*600 CAO 3.2M
石膏板天花 600*600 高 3.2M

1 2 3

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 



§ÌN LED 600*600 ÂM TRẦN
600x600平板灯

ĐÈN CHAO
工矿灯

add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

MÆT B»NG ®Ìn  NHµ X¦ëNG

ĐÈN TRẦN

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 



add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

mÆt b»ng ®Ìn tÇng 2

§ÌN LED 600*600 ÂM TRẦN
600x600平板灯

ĐÈN CHAO
工矿灯

1 2 3

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 



add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

MÆT B»NG ®iÒu hßa NHµ X¦ëNG

ĐIỀU HÒA

ĐIỀU HÒA

25.000B
TU

2200V
/50H

Z

9.000B
TU

2200V
/50H

Z
9.000B

TU
2200V

/50H
Z

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 



add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

mÆt b»ng ®iÒu hßa tÇng 2

5P

5P

5P

5P

9.000B
TU

2200V
/50H

Z
9.000B

TU
2200V

/50H
Z

1 2 3

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 



add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

HÚT KHãI

Q=55000 m3/h
SEF-1

H=550 PA

1400x800 EI30
1100x600 EI30

Q=55000 m3/h
SEF-1

H=550 PA

1400x800 EI30
1100x600 EI30

Q=
55

00
0 m

3/h
SE

F-
1

H=
55

0 P
A

1400x800 EI30

Q=
55

00
0 m

3/h
SE

F-
1

H=
55

0 P
A

1400x800 EI30
Q=55000 m3/h
SEF-1

H=550 PA

1400x800 EI30

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
eag: 600x600

AutoCAD SHX Text
700X300 EI=45 PHóT



add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

mÆt b»ng tÇng 2

1 2 3

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 



CHỮA CHÁY

tªn thiÕt bÞ ®¬n vÞký hiÖu

§ÇU PHUN SPRINKLER quay XUèNG K=11.2 c¸i

add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 

AutoCAD SHX Text
èng thÐp d125

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d40

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
èng thÐp d125

AutoCAD SHX Text
èng thÐp d125

AutoCAD SHX Text
èng thÐp d125

AutoCAD SHX Text
èng thÐp d125

AutoCAD SHX Text
èng thÐp d125

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d40

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d40

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d40

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d40

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d40

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d40

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d32

AutoCAD SHX Text
d25

AutoCAD SHX Text
d40

AutoCAD SHX Text
d32



add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

mÆt b»ng tÇng 2

1 2 3

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 



add:

DỰ ÁN:

Tel: +84 916088266

ITEN

DRAWING

DATE

DRAWING NO B.V.H.C.C.T

CHỦ ĐẦU TƯ

add:
NR ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG KHU 3

PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Giám đốc/Director:

Kiểm tra:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Quản lý dự án/Project, Menagement:

Người vẽ/Drawing:

 XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:

SYMBOL

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN VĂN HẠNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTY TNHH KIM KHÍ
VĨNH THỊNH

Giám đốc/Director:

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

add:

..........................

..................................

......................

........................

MÆT B»NG NHµ X¦ëNG

mb: 02

mÆt b»ng tÇng 2

1 2 3

a

b

c

d

e

f

g

1 2 3

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTIONS

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
REMARKS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
/2022 22 


